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PHẦN PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

PHỤ LỤC 2: CÁC BẢN VẼ MINH HỌA

PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1.  Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch
· Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành được phê duyệt tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 là cơ sở thực hiện quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Kim Thành thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; là cơ sở huyện Kim Thành đạt tiêu chí và được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (theo Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 19/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

· Việc quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng cơ bản thực hiện phù hợp theo quy hoạch đã duyệt. Ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 1766/TTg-CN V/v bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong đó có xác định quy hoạch, phát triển Khu công nghiệp Kim Thành 2 (diện tích 437,24 ha) tại các xã Đại Đức và Tam Kỳ, huyện Kim Thành. Qua rà soát quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành được phê duyệt, vị trí quy hoạch đất công nghiệp (tại xã Đại Đức và Liên Hòa) chưa phù hợp với vị trí quy hoạch khu công nghiệp đã được Thủ tướng chấp thuận.

· Mặt khác, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh, qua rà soát, các chỉ tiêu phân bổ một số loại đất trên địa bàn huyện Kim Thành có sự điều chỉnh so với quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt (như: giảm đất công nghiệp, đất ở; tăng đất nông nghiệp…), làm ảnh hưởng, thay đổi phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện, định hướng phát triển của huyện Kim Thành và của tỉnh Hải Dương. Hiện nay, UBND huyện Kim Thành đang lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ. Đồng thời, ngày 04/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 616/CĐ-TTg, trong đó chỉ đạo các địa phương rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để đảm bảo các quy hoạch này có phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

· Với những lý do nêu trên, cần thiết phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành để phù hợp với chủ trương, chấp thuận quy hoạch, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng bộ với chỉ tiêu phân bổ và quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Thành, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, thu hút đầu tư,  thực hiện quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kim Thành phù hợp theo quy định pháp luật.

· Chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý tại Thông báo số 866/TB-TU ngày 14/12/2022, UBND tỉnh Hải Dương đồng ý điều chỉnh quy hoạch tại Công văn số 3794/UBND-VP ngày 27/12/2022.

1.2.  Các căn cứ, cơ sở pháp lý lập thiết kế quy hoạch
1.2.1 Các văn bản quy phạm pháp luật
· Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về “Phân loại đô thị”;

· Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị;

· Nghị Quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị Quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương;

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

· Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

· Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

· Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

· Luật Nhà ở 2014;

· Luật Giao thông đường bộ 2008;

· Luật đường sắt 2017;
· Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
· Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10 và Luật Di sản văn hoá sửa đổi số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

· Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;

· Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

· Luật Điện lực số 28/2004/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện lực số 24/2012/QH13;

· Luật Đê điều 2006;
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

· Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10, Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy;

· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

· Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
· Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;
· Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

· Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

· Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp;
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

· Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

· Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

· Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

· Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030;
· Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Viễn thông đối với các hoạt động viễn thông.

1.2.2 Các hồ sơ, văn bản có liên quan
· Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030;
· Công điện số 557/CĐ-TTg, ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030;
· Công điện số 616/CĐ-TTg, ngày 04/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030;
· Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng chính phủ v/v phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

· Công văn số 1766/TTg-CN ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ v/v bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển các KhuCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

· Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất Quốc gia 5 năm 2021-2025;
· Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
· Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất Quốc gia 5 năm 2021-2025;
· Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

· Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 27-10-2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kì 2020-2025.

· Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 24-12-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

· Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 22-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

· Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

· Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bổ sung quy hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;
· Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hạ tầng mạng viễn thông thụ động và truyền dẫn phát sóng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến 2025.

· Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

· Kế hoạch số 2356/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp thông tin trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2023.

· Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

· Quyết định số 4838/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ một số quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể trên địa bản tỉnh Hải Dương;
· Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Đề án Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

· Công văn số 232/UBND-VP ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương v/v đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh; 

· Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Hải Dương;

· Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương v/v Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

· Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương v/v Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

· Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương v/v Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

· Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương v/v Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

· Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục thực hiện một số quy hoạch đã bãi bỏ theo Quyết định số 4838/ QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày 26/12/2018;

· Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 & Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

· Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương v/v Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

· Thông báo số 866- TB/TU ngày 14/12/2022 Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên, phân bổ chỉ tiêu một số loại đất thời kỳ 2021-2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

· Công văn số 3794/UBND-VP ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương v/v hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh và điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên để điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu một số loại đất tại QĐ số 1404/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 và QĐ số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh;

· Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương v/v Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh;

· Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Hải Dương v/v Phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 1089/CV-MT ngày 25/05/2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  tỉnh Hải Dương v/v tham gia ý kiến hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành;
· Văn bản số 1673/CAT-ANKT ngày 24/05/2023 của Công an tỉnh Hải Dương v/v tham gia ý kiến Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 971/KCN-XDMT ngày 11/5/2023 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp v/v tham gia ý kiến hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 311/CTK-TH ngày 17/05/2023 của Cục Thống kê Hải Dương v/v góp ý hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 393/CTK-TKXH ngày 20/6/2023 của Cục Thống kê Hải Dương v/v góp ý phương án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 1828/BCH-TM ngày 17/05/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương v/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 711/SGDĐT-KHTC ngày 15/05/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v tham gia ý kiến Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn 2050;
· Văn bản số 811/SNN-KHTC ngày 15/05/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 881/SVHTTDL-QLDSVH ngày 15/05/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v tham gia ý kiến vào hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 875/SCT-KHTH ngày 16/05/2023 của Sở Công thương v/v tham gia góp ý hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 1052/SGTVT-P2 ngày 16/05/2023 của Sở Giao thông vận tải v/v tham gia ý kiến hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 1234/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 16/05/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v tham gia ý kiến hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 1671/STC-TCĐT ngày 16/05/2023 của Sở Tài chính v/v tham gia ý kiến về hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 729/STTTT-BCVTCNTT ngày 15/05/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông v/v tham gia ý kiến hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 966/SYT-KHTC ngày 18/05/2023 của Sở Y tế v/v tham gia ý kiến hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 1249/STNMT-KHTC ngày 31/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v tham gia ý kiến về hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 910/SXD-QHPTĐT ngày 25/05/2023 của Sở Xây dựng v/v hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh về Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Thông báo số 102/TB-UBND ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh Hải Dương Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 1) năm 2023;
· Văn bản số 1078/SXD-QHPTĐT ngày 15/6/2023 của Sở Xây dựng v/v hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Báo cáo số 652/BC-SNV, ngày 06/7/2023 của Sở Nội vụ về việc rà soát thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030;
· Thông báo số 1123-TB/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh; 
· Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh dự kiến Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh;

· Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 1134-TB/TU ngày 08/8/2023 của Tỉnh ủy Hải Dương về phương án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 3052/UBND-VP ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh Hải Dương v/v thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1134-TB/TU ngày 08/8/2023;
· Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 25/8/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Kim Thành về phương án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Báo cáo Thẩm định số 74/BC-SXD ngày 08/9/2023 của Sở Xây dựng về Điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

1.2.3 Các quy hoạch liên quan
· Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
· Các đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị các huyện, thị xã, thành phố có liên quan, giáp ranh với huyện Kim Thành;

· Các quy hoạch chuyên ngành như: Giao thông, Công nghiệp, Thương mại, Văn hóa- thể thao…;
· Quy hoạch chung xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
1.2.4 Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ xây Dựng);
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, (Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2016/TT-BXD ngày 01/2/2016 của Bộ Xây dựng: Cấp nước, thoát nước, tuynen kỹ thuật, giao thông, cấp điện, chiếu sáng, viễn thông, quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng, nghĩa trang...);
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị” mã số QCVN 07:2010/BXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng); 
· TCVN 4449-1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế;
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 Vị trí, quy mô, phạm vi lập quy hoạch
1.3.1 Vị trí và phạm vi lập quy hoạch

· Vùng lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Kim Thành, bao gồm: 01 thị trấn Phú Thái và 17 xã. Ranh giới có các phía tiếp giáp như sau:

· Phía Bắc giáp thị xã Kinh Môn;
· Phía Nam giáp huyện An Lão- thành phố Hải Phòng.

· Phía Đông giáp huyện An Dương- thành phố Hải Phòng;

· Phía Tây giáp huyện Nam Sách, thành phố Hải Dương và huyện Thanh Hà;

1.3.2 Quy mô lập quy hoạch  

· Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 11.506,96 ha, (bao gồm diện tích các xã và thị trấn: Phú Thái, Lai Vu, Cộng Hòa, Cổ Dũng, Thượng Vũ, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Liên, Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Đính, Kim Tân, Bình Dân, Liên Hòa, Đồng Cẩm, Đại Đức, Tam Kỳ).
1.4.  Quan điểm và mục tiêu phát triển của vùng
1.4.1 Quan điểm 
· Phù hợp với đường lối chính sách và chủ trương của Đảng và Nhà nước; Quy hoạch tỉnh Hải Dương và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương;

· Đặt huyện Kim Thành trong sự phát triển liên kết vùng; gắn kết chặt chẽ và hài hòa huyện Kim Thành với các vùng lân cận; Trên cơ sở khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế của huyện, thu hút đầu tư, phát huy nội lực phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững, góp phần tạo động lực cho sự nghiệp phát triển chung của các vùng lân cận;

· Từng bước xây dựng hệ thống đô thị và các vùng nông thôn huyện Kim Thành mang nét đặc trưng, có bước phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng đồng bộ, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, địa hình, cảnh quan…; Đồng thời, có môi trường sống văn minh, đáp ứng định hướng phát triển không gian kinh tế, đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân;

· Góp phần phát triển kinh tế- xã hội huyện Kim Thành gắn với xây dựng và bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái, bảo tồn di sản, đồng thời phải bảo đảm an ninh, quốc phòng;

· Phát triển huyện Kim Thành đảm bảo tính kế thừa, có chọn lọc phù hợp với tình hình và giai đoạn phát triển mới trên cơ sở rà soát, đánh giá thực hiện các quy hoạch và dự án đã được phê duyệt;

· Định hướng quy hoạch kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Điều chỉnh, mở rộng các khu, cụm công nghiệp đảm bảo bám theo nội dung của Chính phủ, của tỉnh Hải Dương về quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Đề xuất những giải pháp cho phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển trong tương lai;

· Định hướng quy hoạch các khu ở, các dự án dân cư, khu đô thị mới, các điểm dân cư nông thôn... thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển;

· Kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại trong quá trình bảo tồn, tôn tạo và phát triển các công trình tôn giáo, di tích, danh lam thắng cảnh thiên nhiên với các khu vực phát triển đô thị. Cân bằng quá trình phát triển đô thị hóa với xây dựng nông thôn, trong đó chú trọng phát triển kết hợp các làng nghề truyền thống với các không gian sinh thái tự nhiên.

1.4.2 Mục tiêu
· Cụ thể hoá các chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Chính phủ, của tỉnh Hải Dương và của huyện Kim Thành.

· Điều chỉnh cho phù hợp với phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia của Thủ tướng Chính phủ và phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

· Khai thác hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, các thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, văn hóa và cảnh quan nhằm tạo lập môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn; 

· Điều chỉnh theo định hướng của tỉnh về phát triển đô thị; 

· Đề xuất phân bố không gian xây dựng công nghiệp, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội, các điểm dân cư, nông nghiệp, du lịch, tôn giáo… trong đó xác định các vùng động lực phát triển kinh tế- xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội theo hướng cân bằng và bền vững.
· Xác định khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng, làm cơ sở cho việc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp huyện và lựa chọn quỹ đất hợp lý để phát triển đô thị, nông thôn, khu kinh tế, khu công nghiệp, các khu chức năng khác trong vùng.

· Nâng cao vai trò, vị thế yếu tố văn hoá truyền thống và các yếu tố sinh thái nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

· Làm cơ sở để thực hiện công tác quy hoạch chung xã, định hướng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong huyện đảm bảo theo tiêu chí của tỉnh; Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật..., xây dựng hệ thống các quy định quản lý trong lĩnh vực xây dựng, xây dựng các chương trình kế hoạch và hoạch định các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực.

PHẦN II 
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
2.1.  Điều kiện tự nhiên
2.1.1 Đặc điểm địa hình, địa mạo
· Kim Thành là huyện thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, đất đai được hình thành bởi sự bồi lắng phù sa của các sông Kinh Môn, sông Rạng và sông Lạch Tray. Địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc thâm canh trong sản xuất nông nghiệp. Địa hình của huyện có thể được chia thành 2 vùng: 
· Vùng đồng bằng phía Tây Bắc huyện chiếm khoảng 45% diện tích của huyện, có độ cao trung bình 2,45m so với mặt nước biển, được bồi đắp chủ yếu do lượng phù sa sông Kinh Môn và sông Rạng, đất đai màu mỡ thuận lợi trồng cây nông nghiệp.
· Vùng đồng bằng phía Nam chiếm khoảng 55% diện tích của huyện, độ cao trung bình khoảng 2,1m, được bồi đắp do lượng phù sa sông Rạng và sông Lạch Tray, đất đai màu mỡ thuận lợi cho trồng cây màu có giá trị kinh tế cao.
· Địa hình chung của huyện có xu hướng thấp dần từ Tây- Bắc xuống phía Đông- Nam. Độ chênh lệch độ cao giữa chỗ cao nhất và thấp nhất từ 0,75m đến 1,2m.
2.1.2 Đặc điểm khí hậu
· Huyện Kim Thành nằm trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa với 4 mùa rõ rệt.
· Mùa Xuân: kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4, nhiệt độ trung bình từ 15oC - 25oC. Thời gian này lượng mưa ít, độ ẩm cao.
· Mùa Hè: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm, đặc trưng thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, có gió Đông Nam mang hơi ẩm và mưa rào thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Tháng nóng nhất vào tháng 6 và 7 nhiệt độ cao nhất có ngày tới 36oC- 38oC, thời tiết nóng bức mưa nhiều, lượng mưa trung bình 1400 - 1500mm.
· Mùa Thu: hanh khô, kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10, nhiệt độ trung bình từ 25oC - 30oC.
· Mùa Đông: kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau; nhiệt độ thấp nhất và có rét đậm thường vào tháng 12 (dưới 100C); lượng mưa ít, chủ yếu là mưa phùn, độ ẩm thấp và khô hanh; có gió mùa Đông Bắc, gây khó khăn cho việc gieo cấy vụ lúa xuân.
· Lượng mưa trung bình là 1500 - 1600 ml/năm, nhiệt độ trung hình hàng năm là 230C, thuận lợi cho canh tác nông nghiệp. Khí hậu mùa đông đặc biệt phù hợp với việc phát triển cây rau màu vụ đông (hành tỏi, củ đậu,...) phục vụ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu. Tuy nhiên, lượng mưa phân bố không đều, tập trung lớn vào tháng 7 và 8, gây ngập lụt, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
2.1.3 Đặc điểm thủy văn
· Huyện Kim Thành có hệ thống sông, kênh mương tương đối lớn, bao gồm hệ thống các sông chính và hệ thống sông ngòi, kênh mương nội đồng.
· Hệ thống sông chính bao gồm các sông:
· Sông Kinh Môn nằm phía Bắc huyện, sông bắt nguồn từ nhánh sông Kinh Thầy và là ranh giới giữa huyện với thị xã Kinh Môn, sông dài khoảng 23km. Sông Kinh Môn có hàm lượng phù sa nhiều, cũng là con sông cung cấp nguồn nước cho hệ thống thủy nông để tưới cho phần lớn diện tích đất nông nghiệp phía Bắc huyện. 
· Sông Rạng (sông Lai Vu) nằm phía Tây huyện, là sông tách khỏi sông Kinh Thầy gần như cùng một nơi với sông Kinh Môn, đoạn chạy qua địa bàn huyện dài khoảng 25 km. Sông chảy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam là ranh giới giữa huyện Kim Thành với huyện Nam Sách, TP Hải Dương và huyện Thanh Hà, sông Rạng cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp phía Tây và Tây Nam huyện.
· Sông Lạch Tray là sông tách ra từ sông Thái Bình với chiều dài qua địa bàn huyện khoảng 11 km. Phần thượng lưu giáp ranh giữa huyện Thanh Hà và huyện An Lão- TP. Hải Phòng, chảy theo hướng Đông- Tây về phía TP Hải Phòng ra cửa biển. Sông là ranh giới giữa huyện Kim Thành về phía Bắc và huyện An Lão- TP Hải Phòng về phía Nam.
· Ngoài ra huyện có một số sông như sông Vân Dương, An kim Hải...  chảy trong huyện. Hệ thống sông ngòi, kênh mương nội đồng phân bố tương đối thuận lợi cho việc tưới tiêu. Hệ thống các kênh mương nội đồng đều bắt nguồn từ các cống, trạm bơm ở các đê và hệ thống trạm bơm cố định trong huyện, dòng chảy các sông này đều do con người chủ động thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Nhìn chung, hệ thống sông ngòi, kênh mương cùng với số lượng ao hồ lớn đã đem lại cho huyện điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản và cung cấp nước phục vụ sinh hoạt của người dân.
2.1.4 Tài nguyên thiên nhiên
* Tài nguyên đất:
· Đất đai Kim Thành được hình thành do sự bồi đắp phù sa của hệ thống sông Thái Bình nên tính chất đất đai và địa hình, mang điển hình của đất phù sa. Chất đất phù sa màu mỡ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Kim Thành trong phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên địa hình lại mang đến cho huyện Kim Thành bất lợi về xây dựng,  xét về tiểu địa hình thì tương đối phức tạp với các vùng cao và bãi trũng xen kẽ nhau tạo thành nhiều đầm ao;
* Tài nguyên nước:
· Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt và nước ngầm. Kim Thành có nguồn nước mặt tương đối dồi dào bao gồm các sông chính như: sông Kinh Môn, sông Lai Vu và sông Rạng. Ngoài ra còn có hệ thống kênh mương của các xã, thị trấn không những cung cấp đủ nước cho sinh hoạt cho nhân dân mà còn phục vụ tốt công tác tưới và tiêu trong sản xuất nông nghiệp. 
· Tài nguyên nước ngầm của huyện khá dồi dào, chất lượng nước tương đối tốt, đảm bảo phục vụ sinh hoạt của người dân. Theo kết quả khảo sát sơ bộ nước ngầm trên địa bàn huyện Kim Thành có phân bố ở độ sâu 15- 25 m. Nước ngầm chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 
* Tài nguyên khoáng sản:
· Hiện trên địa bàn huyện không có các loại khoáng sản kim loại, nhiên liệu. Khoáng sản trên địa bàn huyện chỉ có cát dùng xây dựng được lấy từ việc khai thác cát dưới lòng sông Rạng và sông Kinh Môn, song địa phương cấm khai thác vì ảnh hướng đến dòng chảy gây sạt lở hai bên bờ sông. 

* Đánh giá chung:
· Thời tiết, khí hậu của huyện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp với đa dạng hóa các loại cây rau, cây thực phẩm. Khí hậu với số giờ nắng trong năm tương đối thích hợp cho việc canh tác 3- 4 vụ trong năm tạo cho huyện có lợi thế về phát triển nông nghiệp hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, các vùng chuyên canh. 
· Lượng mưa lớn và phân bố không đồng đều giữa các tháng trong năm gây ra hiện tượng ngập úng và hiện tượng sạt lở ở một số đoạn sông. Các tháng 7, 8 mưa nhiều, cường độ lớn gây ngập úng ở một số xã vùng trũng và ven sông, ảnh hưởng đến sản xuất vụ mùa. 
2.2.  Hiện trạng kinh tế - xã hội
· Trong những năm qua, kinh tế của huyện Kim Thành đã có những bước tăng trưởng khá tích cực. Cả ba lĩnh vực (Công nghiệp- Nông nghiệp- Dịch vụ) đều có những thành tựu nhất định góp phần làm tăng tổng thu ngân sách nhà nước của huyện qua các năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Kim Thành luôn đạt và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra. Bên cạnh đó, được sự quan tâm đầu tư tập trung cao của các cấp tỉnh, huyện trong những năm qua tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn năm sau so với năm trước luôn ở mức cao, Cơ cấu kinh tế của huyện đã có những bước chuyển dịch khá tích cực theo hướng công nghiệp, thương mại- dịch vụ và nông nghiệp khá rõ nét trên cơ sở phát huy tiềm năng kinh tế của các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn. Mức độ đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển như xây dựng, dịch vụ và công nghiệp tăng cao với những công trình trọng điểm đang được xây dựng... Nhìn chung, hệ thống hạ tầng XH- giao thông đường bộ phát triển kịp thời, nhanh chóng và đồng bộ.

2.2.1 Lĩnh vực nông nghiệp
· Toàn huyện có 6.250,91 ha đất nông nghiệp, chiếm 54,32% tổng diện tích toàn huyện. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trung bình 164 triệu đồng/ha. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiến tiến, cho hiệu quả kinh tế cao được triển khai thực hiện: Mô hình nhà màng, nhà lưới, sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn Vietgap; phục tráng giống lúa nếp Quýt …

· Hình thành các vùng sản xuất lúa, màu tập trung, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa như: Củ đậu, hành, mủa, ngô nếp, dưa lê, dưa hấu, hoa, rau ăn lá, rau gia vị...quy mô mỗi vùng từ 10 đến 50 ha. Thực hiện triển khai Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), huyện đã có 3 sản phẩm OCOP: dưa lưới Âu việt Farm, củ đậu Hưng Tiến, phù trúc Huy Tính. 

· Thực hiện tốt công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa các khâu làm đất, tưới tiêu, thu hoạch đạt trên 96%. 

· Hoạt động dịch vụ nông nghiệp, khuyến nông, khuyến ngư tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu thụ của nông dân. 

· Công tác phòng, chống thiên tai triển khai thực hiện tốt; hệ thống đê điều, công trình thuỷ lợi thường xuyên được đầu tư tu bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả.

· Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản duy trì tốc độ phát triển, góp phần quan trọng vào giá trị tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp về quy mô, năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm. Các mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, vùng tập trung bảo đảm an toàn sinh học ngày càng được mở rộng. Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện tốt. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng bình quân 1,5%/năm; sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng bình quân 5,1%/năm.
· Toàn huyện có khoảng 523ha đất nuôi trồng thủy sản, trong đó số vùng nuôi thủy sản tập trung là 06 vùng với khoảng 200,6ha gồm các xã Đại Đức (71ha), Tam Kỳ (40ha), Ngũ Phúc (22ha), Thượng Vũ (23ha), Kim Tân (27,6ha) và Cổ Dũng (17ha).

· Nuôi cá lồng trên sông phát triển tập trung tại các xã Phúc Thành và xã Thượng Vũ trên sông Kinh Môn; xã Lai Vu trên sông Lai Vu; xã Đại Đức trên sông Lạch Tray. Ngoài ra huyện còn khai thác thế mạnh là nuôi các đối tượng thuỷ đặc sản như ba ba, lươn, ốc, tôm... Đặc biệt huyện có diện tích khai thác rươi cáy tại xã Đại Đức, xã Tam Kỳ với diện tích trên 21 ha, diện tích khai thác rươi cáy còn có khả năng mở rộng trong thời gian tới;

2.2.2 Công nghiệp – làng nghề
· Đến nay toàn huyện hiện có 02 khu công nghiệp là KCN Lai Vu và KCN Phú Thái, sắp tới có thêm KCN Kim Thành 1 (quy mô 164,98ha, đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, hiện đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2021-2025). Cụm công nghiệp hiện có 03 cụm là CCN Quỳnh Phúc, CCN Cộng Hòa và CCN Kim Lương và khoảng 20 điểm công nghiệp-TTCN đang hoạt động với số lượng dự án, tổng mức đầu tư tăng nhanh; Với thế mạnh ngành công nghiệp quan trọng như: Công nghiệp đóng tàu, công nghiệp cơ khí sản xuất thiết bị phụ tùng, lắp ráp, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp dệt, may, giày dép xuất khẩu, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng;

· Huyện có 02 làng nghề là làng nghề làm hương truyền thống Dưỡng Thái Bắc- xã Phúc Thành và làng nghề mộc thôn Bắc- xã Cổ Dũng, trong đó: Làng hương Dưỡng Thái Bắc với các sản phẩm chính như hương vuốt (hương bài), hương máy, hương nhúng... thu hút và tạo công ăn việc làm cho người dân trong làng và các xã lân cận như Ngũ Phúc, Tam Kỳ, Kim Anh... tuy nhiên, trong những năm trở lại đây số hộ làm nghề trong làng nghề ngày càng ít, số lao động làm nghề không nhiều, khó khăn trong đổi mới công nghệ và tiêu thụ sản phẩm làng nghề. Còn làng nghề mộc với sản phẩm đa dạng phong phú về chủng loại, kích cỡ như: Giường tủ, bàn ghế, sa lông các loại, khung bao, cầu thang, gỗ ốp tường, ốp trần, lát sàn ...được tiêu thụ không những trong tỉnh mà còn vươn xa ra các tỉnh bạn như: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tuy vậy, làng nghề vẫn còn gặp khó khăn như nhiều hộ thiếu vốn đầu tư cho sản xuất, tay nghề của người làng nghề chưa cao, chưa có nhiều sản phẩm mộc cao cấp, mộc mỹ nghệ. 
2.2.3 Thương mại, dịch vụ
· Hoạt động dịch vụ, thương mại của huyện trong những năm vừa qua phát triển nhanh. Với các loại hình như: Dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, tín dụng, ngân hàng... phát triển đa dạng, phong phú. Trong đó:
· Dịch vụ tài chính ngân hàng khá phát triển, huyện có ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, ngân hàng Chính sách, ngân hàng đầu tư và phát triển, ngân hàng Sacombank, VietcomBank. Nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng được mở rộng như: mở tài khoản, thanh toán, nghiệp vụ uỷ thác... phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội huyện.

· Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển nhanh đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân. Một số dịch vụ phát triển như: điện hoa, chuyển phát nhanh, phát trong ngày, tiết kiệm bưu điện phục vụ thuận lợi cho khách hàng.

· Dịch vụ vận tải phát triển nhanh chóng cả về khối lượng hàng hoá, hành khách và số phương tiện vận tải trên cả 3 phương tiện vận tải gồm đường bộ, đường sắt và đường thủy. Nhìn chung, hiện nay cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hoá và đi lại của nhân dân. Tuy vậy, so với lợi thế để phát triển dịch vụ này thì cơ sở hạ tầng vẫn chưa được đầu tư tương xứng, nhất là hệ thống bến, bãi ô tô, hệ thống cảng sông.   
· Hệ thống chợ nông thôn trong những năm vừa qua cũng đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa, sắp xếp lại để nâng cao năng lực hoạt động phục vụ người dân giao thương hàng hóa cùng với đó là mạng lưới các dịch vụ như nhà hàng, dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí cũng đã phát triển mạnh mẽ, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế các xã. 

2.3.  Hiện trạng phân bố đô thị và điểm dân cư nông thôn, sự biến động về dân số trong vùng lập quy hoạch
2.3.1 Thực trạng phát triển đô thị
· Hệ thống đô thị của huyện Kim Thành hiện mới chỉ có 01 thị trấn Phú Thái với tỷ lệ đô thị hóa mới chỉ đạt 4,96% như vậy còn thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Tuy nhiên, với vị trí và tiềm lực của huyện Kim Thành hiện nay có nhiều dư địa thuận lợi bứt phá trong việc phát triển đô thị, với hệ thống cơ sở hạ tầng đang được đầu tư xây dựng; giao thông đường bộ, đường thủy và mối liên kết vùng đang được quan tâm và đẩy mạnh đầu tư là những điểm thuận lợi rõ dàng nhất cho việc hình thành và phát triển hệ thống đô thị của huyện sau này.

· Ngoài khu vực tập trung dân cư đô thị hiện có là TT. Phú Thái thì khu vực xung quanh lân cận là các khu vực dân cư của các xã Kim Anh, Phúc Thành, Kim Liên, Kim Xuyên với tổng dân số khoảng từ 35.000 đến 40.000 dân là cơ sở để huyện mở rộng không gian đô thị thị trấn Phú Thái sau này, và cũng là nơi tập trung các công trình đầu mối cấp tỉnh, cấp huyện tập trung nơi đây như hệ thống các chợ, nhà hàng, khách sạn, cơ quan, doanh nghiệp, công ty, các trường học, trung tâm y tế… hầu hết hội tụ tại khu vực thị trấn;
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* Đặc điểm của đô thị Phú Thái:

· Về tính chất đô thị: Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế - xã hội của huyện.

· Về quy mô và hình thức phân bố: so với các đô thị (thị trấn) trong Tỉnh thì thị trấn Phú Thái có quy mô trung bình, chủ yếu phát triển dọc theo QL5, QL17B, Do đô thị phát triển từ những khu dân cư cũ, lâu đời nên trong quá trình phát triển mang tính tự phát, hầu hết mạng lưới giao thông trong khu dân cư lộn xộn, tính kết nối ra xung quanh chưa cao, đồng thời có tuyến đường sắt HN-HP đi qua khu vực trung tâm thị trấn làm cho hoạt động đi lại, giao thương trong thị trấn cũng hết sức bất tiện. Nhìn chung, bố cục tổng thể không gian đô thị Phú Thái không thực sự rõ nét, hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập dẫn đến làm cản trở cho quá trình đô thị hóa; 
· Về hình thái và dân số đô thị: Dân cư đô thị được hình thành trên cơ sở dân cư làng xóm cũ nên phát triển tự do, một số khu vực dân cư được hình thành theo quy hoạch nhưng quy mô còn khiêm tốn; Hình thái phát triển theo dải, chuỗi bám trục giao thông và phân tán lan tỏa ra xung quanh. Mật độ dân số tập trung cao cục bộ tại thị trấn Phú Thái và xã Kim Anh (khu vực giáp thị trấn Phú Thái); Ngoài ra có một số khu ở đô thị nhỏ mới được hình thành theo quy mô khu đô thị tập trung. 

2.3.2 Thực trạng phát triển điểm dân cư nông thôn
· Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Trong những năm qua diện mạo nông thôn trong huyện đã có nhiều đổi mới, đem lại những thay đổi đáng kể về đời sống, vật chất và tinh thần của người dân; nhiều hạng mục công trình hạ tầng xã hội- kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường vùng nông thôn đã được đầu tư, nâng cấp, xây dựng đồng bộ và phát triển, tạo cho bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng khang trang, xạch đẹp; Huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 
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· Về không gian nông thôn. Nhìn tổng thể trong toàn huyện dân cư nông thôn phân bố rãi rác thành từng cụm theo đơn vị hành chính hoặc theo tuyến có tính chất liên xã, tập trung chủ yếu dọc theo 2 tuyến đường chính là QL5 và QL17B đối với các xã bám dọc theo 2 tuyến đường này, một số khác phân bố rải rác quanh các tuyến đường liên xã, kênh mương trong vùng;

· Phân theo quy mô cấp xã: dân cư nông thôn tập trung tại các khu vực trung tâm của các xã, nơi được đầu tư xây dựng tập trung các cơ sở hạ tầng thuận tiện cho người dân, hầu hết dân cư được hình thành từ lâu đời nên ít có sự biến động về cảnh quan nông thôn, nơi có thay đổi rõ dệt nhất là tại khu vực dọc theo các tuyến đường giao thông chính như Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện nơi tập trung giao thương nên ảnh hưởng đến tăng mật độ phân bố dân cư trong vùng nông thôn;

· Xét theo đơn vị hành chính: đơn vị có mật độ tập trung dân cư cao nhất là
thị trấn Phú Thái (2.900 người/km2); đơn vị có mức độ tập trung thấp nhất là xã Liên Hòa (892 người/km2). 

2.3.3 Hiện trạng dân số và lao động
· Tổng dân số hiện trạng toàn huyện là: 139.061 ng​ười (năm 2022). Trong đó: dân số thành thị là 7.046 người (chiếm 5,07%), dân số nông thôn: 132.015 người (chiếm 94,93%); tỷ lệ tăng dân số hàng năm trung bình đạt 1,06%;

· Là huyện có dân số tương đối trẻ và thuộc loại trung bình trong tỉnh nên nguồn nhân lực của huyện khá dồi dào. Theo thống kê các năm gần đây, dân số
trong độ tuổi lao động của huyện chiếm khoảng gần 55% tổng dân số; tỷ lệ huy
động dân số trong độ tuổi tham gia hoạt động kinh tế cũng ở mức khá, số người
thiếu việc làm giảm dần qua từng năm; Cơ cấu lao động theo ngành nghề có chuyển biến theo hướng giảm tỷ trọng số lao động hoạt động trong ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng số lao động trong các ngành phi nông nghiệp, đóng góp tích cực vào kinh tế của huyện;

· Số người nhập cư tăng nhanh trong những năm gần đây, chủ yếu là lực lượng lao động từ các tỉnh khác tìm kiếm việc làm trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, chủ yếu tập trung ở những xã ven đường QL5 có điều kiện phát triển công nghiệp;
*  Nhìn chung, nguồn nhân lực của huyện dồi dào, lực lượng lao động ở khu vực các ngành công nghiệp, dịch vụ ngày càng tăng cùng với quá trình phát triển đô thị, hàng năm tạo được một số lượng lớn lao động có việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn tiếp theo.

2.4.  Hiện trạng sử dụng và quản lý đất đai
· Các loại đất đã được sử dụng trên toàn huyện chiếm 99%, phần lớn đất đã được sử dụng ổn định và có hiệu quả; 

· Một số loại đất đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; 

Bảng tổng hợp hiện trạng cơ cấu sử dụng đất huyện Kim Thành
	Stt
	Loại đất
	Hiện trạng

	
	
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	 
	Tổng diện tích đất
	11.506,96
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	6.250,91
	54,32

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	5.681,53
	49,37

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	4.929,04
	42,84

	 
	   Đất trồng lúa 
	4.499,34
	39,10

	 
	   Đất trồng cây hàng năm khác
	429,70
	3,73

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	752,50
	6,54

	1.2
	Đất nuôi trồng thủy sản
	531,16
	4,62

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	38,21
	0,33

	2
	Đất phi nông nghiệp
	5.254,13
	45,66

	2.1
	Đất ở
	1.869,27
	16,24

	2.1.1
	   Đất ở tại nông thôn
	1.816,56
	15,79

	2.1.2
	   Đất ở tại đô thị
	52,71
	0,46

	2.2
	Đất chuyên dùng
	2.349,87
	20,42

	2.2.1
	  Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	15,97
	0,14

	2.2.2
	  Đất quốc phòng
	10,73
	0,09

	2.2.3
	  Đất an ninh
	0,77
	0,01

	2.2.4
	  Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	119,26
	1,04

	2.2.5
	  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	702,86
	6,11

	2.2.6
	  Đất có mục đích công cộng
	1.500,28
	13,04

	2.3
	Đất cơ sở tôn giáo
	31,59
	0,27

	2.4
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	5,71
	0,05

	2.5
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
	112,99
	0,98

	2.6
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	843,25
	7,33

	2.7
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	37,94
	0,33

	2.8
	Đất phi nông nghiệp khác
	3,51
	0,03

	3
	 Đất chưa sử dụng
	1,91
	0,02


(nguồn: Thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất phân theo đơn vị hành chính 

huyện Kim Thành, đến ngày 31/12/2021)

*  Đánh giá tình hình biến động đất đai

· Xu thế biến động chính qua các năm là giảm đất nông nghiệp, chủ yếu là giảm diện tích đất trồng lúa, trồng cây hàng năm khác, tăng diện tích đất phi nông nghiệp, chủ yếu là đất ở nông thôn, ở đô thị, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, công trình công cộng, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, dịch vụ. 
· Xu thế biến động trên địa bàn huyện là phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện, và chương trình xây dựng nông thôn mới của cả nước nói chung và huyện Kim Thành nói riêng.

2.5.  Hiện trạng hạ tầng xã hội
2.5.1 Trụ sở, cơ quan sự nghiệp
· Các cơ quan hành chính, chính trị của huyện tập trung ở thị trấn Phú Thái (bao gồm: Huyện ủy, UBND, Công an, thuế, kho bạc...). Các công trình hầu hết mới được đầu tư xây dựng quy mô, khang trang; vị trí, diện tích hiện tại của các công trình tương đối hợp lý, phù hợp với sự phát triển của đô thị. Công trình được đầu tư xây dựng với hình thức kiến trúc và màu sắc tương đối hài hòa, nhẹ nhàng đảm bảo sự gần gũi nhưng vẫn trang nghiêm cho công trình công sở.
· Công trình hành chính cấp xã đã đầu tư xây dựng khang trang theo quy hoạch nông thôn mới các xã.
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2.5.2 Giáo dục – đào tạo
· Hệ thống giáo dục của huyện đầy đủ các cấp học; công tác phổ cập giáo dục các cấp được huyện duy trì và nâng cao chất lượng, cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng dạy và học từng bước được nâng cấp đồng bộ ở tất cả các cấp, bậc học. Quy mô trường học, lớp học ngày càng mở rộng. Đội ngũ giáo viên được đào tạo nâng cao về trình độ, đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu dạy và học;
· Giáo dục- đào tạo cấp huyện: hiện tại huyện Kim Thành có Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện nằm tại xã Cổ Dũng; và có 04 trường THPT gồm: THPT Kim Thành 1; THPT Kim Thành 2, THPT Đồng Gia và THPT Phú Thái nằm tại khu vực phía Đông (khu vực thị trấn Phú Thái) và phía Nam huyện;

· Hệ thống giáo dục các xã (gồm Mẫu giáo, tiểu học, THCS): các trường có khuôn viên đủ diện tích theo quy định trường chuẩn quốc gia; có đầy đủ phòng học, phòng hành chính quản trị, phòng y tế,...; sân chơi, bãi tập, khu nhà vệ sinh đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn;

*  Nhận xét: Hiện tại công trình giáo dục cấp huyện (hệ THPT) của huyện phân bố không đều (mới chỉ tập trung tại khu vực thị trấn Phú Thái và xã Đồng Cẩm) còn lại khu vực phía Tây Huyện hiện chưa có trường THPT nên gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh khu vực này. Về mạng lưới các trường (cấp xã, thị trấn) gồm THCS, Tiểu học, Mầm non phân bố đều trên địa bàn huyện và có bán kính phục vụ đảm bảo, cơ sở vật chất cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Trong tương lai cần quy hoạch quỹ đất để mở rộng quy mô khi có sự phát triển về dân số, kinh tế- xã hội.
2.5.3 Y tế
· Công trình y tế cấp đô thị: Trung tâm y tế huyện (hạng III) nằm trên địa bàn thị trấn Phú Thái hiện đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Các chương trình y tế- dân số được triển khai thực hiện hiệu quả;
· Các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn đều có trạm y tế, chất lượng dịch vụ ngày càng được hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động;
* Nhận xét: Mạng lưới y tế cấp xã và cấp huyện cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, cơ sở vật chất được trang bị tương đối hiện đại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu. Trung tâm y tế huyện, trạm y tế các xã hiện nay trong tương lai cần nâng cao quy mô diện tích và giường bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe trong tình hình mới.
2.5.4 Công viên cây xanh, không gian công cộng

· Hiện trên địa bàn huyện đã có không gian công cộng tập trung- Quảng trường 20/9, nằm tại vị trí trung tâm, cạnh sông An Thành rất phù hợp với cảnh quan đô thị. Còn lại là cây xanh trồng dọc theo các tuyến phố trong trung tâm thị trấn và trên các tuyến đường giao thông chính khác.

2.5.5 Văn hóa- Thể dục thể thao
* Văn hóa
· Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", được các cấp chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo; phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hoá được người dân quan tâm hưởng ứng... Đến nay toàn huyện đã có 91/91 làng, khu dân cư được công nhận làng, khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 100%. Hầu hết các xã, thị trấn trong huyện đều có Trung tâm văn hóa- thể thao xã; các thôn, khu dân cư đã xây dựng được nhà văn hóa; đời sống văn hoá tinh thần của người dân được quan tâm, tạo sắc thái văn hoá cộng đồng phong phú. 
· Phong trào văn hoá, nghệ thuật ngày càng phát triển thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Hiện nay các lễ hội được tổ chức đúng quy định, giữ gìn được các nghi lễ cổ truyền như tế, lễ, rước... khôi phục được một số trò chơi dân gian và sản phẩm của nghề truyền thống trong lễ hội. 
· Lĩnh vực thông tin, truyền thanh huyện đã thực hiện tốt vai trò làm công cụ phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của đài phát thanh huyện và các xã, thị trấn được tăng cường và hoạt động có hiệu quả. Các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tới tất cả các thôn, xóm như: Viettel, Mobifone, Vinaphone,… đáp ứng nhu cầu sử dụng của các tổ chức, cá nhân tại địa phương. số thôn, xóm ở các xã có hệ thống loa, cụm loa truyền thanh hoạt động thường xuyên và hiệu quả.
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* Thể dục thể thao
· Trong những năm qua, huyện đã xây dựng được một số công trình đáp ứng nhu cầu hoạt động TDTT trên địa bàn từ cấp huyện đến cơ sở. Ở cấp huyện đã có khu trung tâm văn hóa thể thao gồm xây dựng  01 Sân vận động trung tâm, 01 nhà thi đấu, 01 sân bóng chuyền, 1 sân tennis và một số sân cầu lông để phục vụ cho hoạt động TDTT của huyện; mạng lưới nhà văn hóa- sân thể thao cấp xã, thôn hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. Đây là nơi tổ chức hội họp của nhân dân, các đoàn thể, câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao phục vụ sinh hoạt văn hoá, thể thao của toàn xã, đồng thời cũng là nơi vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. 
*  Nhận xét: Hiện nay các công trình văn hóa thể dục thể thao của huyện cũng như của các xã cơ bản đảm bảo theo thiết chế văn hóa thể thao do nhà nước quy định. Trong thời gian tới cần sớm xây dựng và hoàn thành các hạng mục công trình còn dang dở khác.
2.5.6 Nhà ở
· Trung tâm của huyện Kim Thành là thị trấn Phú Thái với không gian đô thị chủ yếu phát triển bám dọc các trục đường chính của trung tâm thị trấn theo dạng phố chợ thương mại và phát triển xung quanh khu vực trung tâm hành chính của huyện. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật của huyện cũng được đầu tư phát triển. Nhà ở huyện phát triển tương đối đồng đều, tập trung tại khu vực trung tâm. Tại đây nhà ở được phát triển do dân tự cải tạo, xây dựng mới chiếm tỷ lệ lớn, quy mô từ 1 đến 3 tầng theo dạng nhà ống, mái làm bằng bê tông cốt thép, vật liệu xây dựng đẹp, kiến trúc hiện đại, tạo cho bộ mặt của thị trấn đẹp và phát triển hiện đại. Tại khu vực phố cũ, phố cổ nhà ở chủ yếu do người dân tự đầu tư xây dựng nâng cấp và cải tạo. Bên cạnh đó thị trấn còn gặp một số hạn chế trong công tác quản lý và phát triển nhà. Điển hình như việc quản lý đô thị mới chỉ tập trung quản lý sử dụng đất, quản lý xây dựng theo chỉ giới dọc một số tuyến phố chính, nhà ở đều do dân tự xây dựng mà chưa có định hướng để phát triển một cách hài hòa, thống nhất trong kiến trúc, nhiều nhà ở do dân tự xây dựng, cải tạo chưa được cấp giấy phép. 
· Hiện tại trên địa bàn còn có một số dự án phát triển nhà ở đang được triển khai như: Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Phú Thái; Khu dân cư Đầm Chợ; Khu dân cư phía Đông ven đường tránh Cầu An Thành; Khu dân cư phía Tây ven đường tránh Cầu An Thành; Khu dân cư mới xã Cổ Dũng- Cộng Hòa; Khu dân cư mới Dưỡng Thái Nam... Diện tích nhà ở bình quân/người là 23,8 m2;

· Trên địa bàn huyện Kim Thành phần lớn là nhà ở kiên cố, một phần nhà bán
kiên cố và nhà tạm chiếm tỷ lệ không đáng kể: tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố chiếm 99,5%, nhà tạm (thiếu kiên cố và đơn sơ) chiếm 0,5%.
*  Nhận xét: Nhìn chung, chất lượng nhà tương đối tốt với phần lớn là nhà kiên cố và diện tích đất ở lớn, tuy nhiên tại một số khu vực nông thôn có chất lượng ở chưa cao, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ.

2.5.7 Hiện trạng du lịch
a) Di tích lịch sử văn hóa
· Huyện Kim Thành có nhiều di tích lịch sử cấp Quốc gia, cấp Tỉnh. Hầu hết các làng, xã đều có đình, chùa, đền, miếu, nghè với những kiến trúc đẹp, nét hoa văn tinh xảo. Theo thống kê sơ bộ toàn huyện có 119 di tích, trong đó có 06 di tích, cụm di tích được xếp hạng cấp quốc gia gồm: Chùa Muống (xã Ngũ Phúc), đình - chùa Dưỡng Thái (xã Phúc Thành), đình Kiên Lao (xã Đại Đức), đình Lương Xá, tháp Cửu phẩm liên hoa chùa Linh Quang (xã Kim Liên), Cửu phẩm Liên hoa và chùa Khánh Quang (xã Kim Tân); 17 di tích, cụm di tích được xếp hạng cấp tỉnh;

Danh mục di tích được xếp hạngtrên địa bàn huyện
	Stt
	Tên di tích
	Địa điểm
	Xếp hạng cấp

	
	
	
	Quốc gia
	Cấp tỉnh

	I
	Khu vực nội thị

	1
	Đền- chùa Kim Lộc
	Thôn Đồng Văn, thị trấn Phú Thái
	
	x

	II
	Khu vực ngoại thị

	1
	Chùa Muống
	Thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc
	x
	

	2
	Đình- chùa Dưỡng Thái
	Thôn Dưỡng Thái Bắc, xã Phúc Thành
	x
	

	3
	Đình Kiên Lao
	Thôn Tân Tiến, xã Đại Đức
	x
	

	4
	Đình Lương Xá
	Thôn Lương Xá 1, xã Kim Liên
	x
	

	5
	Tháp cửu phẩm liên hoa-   chùa Linh Quang
	Thôn Lương Xá 1, xã Kim Liên
	x
	

	6
	Cửu phẩm liên hoa chùa Khánh Quang
	Thôn Thiên Đông, xã Kim Tân
	x
	

	7
	Chùa Đồng
	Thôn Đại Đồng, xã Đồng Cẩm
	
	x

	8
	Chùa Thừng
	Thôn Chuẩn Thừng, xã Kim Đính
	
	x

	9
	Đình Nại Thượng
	Thôn Nguyễn Bạo, xã Đại Đức
	
	x

	10
	Đền Phú Mỹ Xuân Hoa
	Thôn Phong Nội, xã Bình Dân
	
	x

	11
	Đình Đồng Mỹ
	Thôn Đồng Mỹ, xã Kim Anh
	
	x

	12
	Chùa Diên Khánh
	Thôn Hải Ninh, xã Kim Tân
	
	x

	13
	Đình Giải
	Thôn Phù Tải II, xã Kim Đính
	
	x

	14
	Chùa Cao Ngô
	Thôn Cao Ngô, xã Liên Hòa
	
	x

	15
	Đình Đồng
	Thôn Đại Đồng, xã Đồng Cẩm
	
	x

	16
	Đình Khuê Phương
	Thôn Phát Minh, xã Bình Dân
	
	x

	17
	Đền Quýt
	Thôn Dưỡng  Thái Bắc, xã Phúc Thành
	
	x

	18
	Miếu Vàng
	Thôn Hưng Hòa, xã Liên Hòa
	
	x

	19
	Chùa Quang Phúc
	Thôn Phương Khê, xã Tuấn Việt
	
	x

	20
	Đình Quỳnh Khê
	Thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên
	
	x

	21
	Đình Cống Khê
	Thôn Cống Khê, xã Kim Liên
	
	x

	22
	Đình Kỳ Côi
	Thôn Kỳ Côi, xã Tam Kỳ
	
	x

	Tổng cộng
	06
	17


(nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
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b) Lễ hội truyền thống, phong tục tập quán
· Bên cạnh các giá trị văn hóa vật thể, huyện Kim Thành còn có nhiều giá trị văn hóa phi vật thể, có tiềm năng du lịch lớn là các lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian. Tính đến nay trên địa bàn huyện chưa có điểm du lịch sinh thái, chủ yếu là du lịch tâm linh đối với các di tích xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn huyện, do đó rất cần có sự đầu tư khai thác tiềm năng này.
· Các lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện đều gắn với các nhân vật lịch sử, được thờ tại các di tích. Hàng năm các lễ hội trên địa bàn huyện được tổ chức nhằm bảo tồn nét văn hóa của địa phương, đồng thời tôn vinh công lao của các nhân vật lịch sử, tuyên truyền giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, yêu quê hương đất nước, phát huy giá trị của di tích góp phần thu hút con em quê hương, nhân dân và du khách trên khắp mọi miền tổ quốc về dâng hương, tìm hiểu lịch sử; nổi bật một trong số đó là chùa Muống có lễ hội đặc biệt vào tháng 3 âm lịch hàng năm; Lễ hội đình Kiên Lao lễ hội đình được tổ chức từ ngày 15-17.11 âm lịch hằng năm với phần hội đặc sắc nhất vẫn là tục tế thần, rước kiệu mang đậm nét văn hóa truyền thống được nhân dân và du khách mong chờ hằng năm. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như đập niêu, cờ tướng… cũng được tổ chức trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo du khách đến tham gia;
Thống kê các điểm du lịch trên địa bàn huyện
	Stt
	Danh Mục
	Số lượng
	Địa điểm

	1
	Du lịch Tâm linh
	24
	Nằm rải rác tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

	2
	Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, Tiền thân của Đảng bộ huyện Kim Thành
	1
	Thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc

	3
	Bia chiến thắng lịch sử Trại Mía- Liên Hòa
	1
	Thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa


(nguồn: phòng văn hóa và thông tin huyện Kim Thành)

c) Cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái
· Huyện Kim Thành với hệ thống sông ngòi bao quanh. Dọc hai bên bờ sông Lai Vu chảy qua địa phận huyện có nhiều ruộng trồng lúa nước và các cánh đồng bãi hoa màu. Cảnh quan chủ yếu hai bên sông là cảnh quan vùng đồng bằng, thiên nhiên nhiều cây xanh và cánh đồng lúa bạt ngàn cùng hàng dài rặng vải bên sông nức tiếng của huyện Thanh Hà. Đi qua những khu dân cư, cảnh làng xóm sinh hoạt ven sông với khung cảnh gần gũi, cho đôi bờ sông. Đi sâu vào trong theo các nhánh sông An Thành, Vân Dương với địa thế địa hình trũng ao, hồ tự nhiên hình thành nên vùng cảnh quan sông nước, sự đa dạng sinh học có khả năng khai thác để phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng;
d) Tài nguyên nhân văn

· Huyện Kim Thành đã thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ văn
nghệ dân gian góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, bước đầu đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch trong các dịp lễ hội.
· Ẩm thực chủ yếu khai thác từ các sản phẩm sản xuất nông nghiệp trong vùng. Nhiều món ăn đã trở thành sản phẩm ẩm thực đặc sắc, đặc trưng riêng của vùng và trở nên nổi tiếng. Một số sản phẩm của vùng được du khách yêu mến lựa chọn khi về với Kim Thành: Một số sản phẩm của vùng: Củ đậu, bánh đa, bánh khoai, bánh cáy và nem chua; cơm cháy…luôn hấp dẫn người dân trong vùng;
* Đánh giá về thực trạng phát triển du lịch
Nhìn chung, các địa điểm du lịch trên địa bàn huyện Kim Thành hầu hết vẫn còn bỏ ngỏ, chưa khai thác hết tiềm năng. Cơ cấu tổng thu du lịch chủ yếu từ khách du lịch nội địa và thu từ các dịch vụ lưu trú, ăn uống là chính. Nguồn thu từ khách du lịch quốc tế và các dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng khiêm tốn. Trong thời gian tới cần nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, khai thác hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng tại huyện Kim Thành.
* Nhận xét: Huyện Kim Thành có nhiều tiềm năng về du lịch cả về tài nguyên thiên nhiên và nhân văn, tuy nhiên vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Loại hình du lịch chưa đa dạng, chưa liên kết được các tuyến điểm du lịch, hầu như mới chỉ có du lịch tìm hiểu về văn hóa lịch sử. Cơ sở hạ tầng còn hạn chế chưa đủ đáp ứng cho việc phát triển du lịch.
2.6.  Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
2.6.1 Hiện trạng hệ thống giao thông
2.6.1.1 Hệ thống giao thông đường bộ
* Quốc lộ 5
· Đoạn chạy qua huyện Kim Thành có chiều dài khoảng 18km;
· Địa hình: đoạn chạy qua địa phận huyện Kim Thành là đồng bằng, hai bên đường tập trung đông dân cư đặc biệt là khu vực thị trấn Phú Thái, mật độ xe cộ qua lại cao, đặc biệt phía Nam của đường có tuyến đường sắt HN-HP chạy qua làm ảnh hưởng đến việc kết nối giao thông khu vực.

· Tình trạng kỹ thuật: Quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp II – đồng bằng, mặt cắt ngang 27-35m, mặt đường đá nhựa, chất lượng tốt.

· Giao cắt lớn: Nút giao với TL389 tại địa phận xã Cộng Hòa, nút giao với QL17B tại địa phận thị trấn Phú Thái, ngoài ra còn có nút giao với một số tuyến đường huyện để kết nối giao thông đối nội đối ngoại. 

· Năng lực xe thông qua: tuyến thông xe quanh năm, đảm bảo tải trọng xe 13-18 tấn qua lại an toàn.

* Quốc lộ 17B
· Địa hình: đoạn chạy qua địa phận huyện Kim Thành có chiều dài khoảng 13,39km là đồng bằng, hai bên đường tập trung đông dân cư và ruộng xen kẽ.
· Tình trạng kỹ thuật: Toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV – đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa và đá nhựa, chất lượng trung bình.
· Năng lực xe thông qua: tuyến thông xe quanh năm, 
* Đường tỉnh 389
· Đường tỉnh 389 đoạn thuộc địa bàn huyện dài khoảng 2km, bắt đầu từ QL5 (Lai Khê, xã Cộng Hòa) đi lên phía Bắc sang TX. Kinh Môn qua cầu Mây.
· Địa hình tuyến: hai bên chủ yếu là đồng ruộng, xen kẽ dân cư. Đoạn chạy qua Lai Khê dân cư đông đúc, mật độ xe cao.
· Tình trạng kỹ thuật: đoạn cũ mặt đường chủ yếu là đá dăm thấm nhập nhựa dầy 12-15cm. Chất lượng trung bình và xấu, đoạn chân cầu Mây chất lượng tốt.
* Đường tỉnh 390E

· Đường tỉnh 390E đoạn thuộc địa bàn huyện dài khoảng 6,8km, chạy theo hướng Đông - Tây , điểm đầu từ cầu Giải - xã Kim Đính đi qua địa phận xã Kim Đính và xã Kim Tân kết thúc đoạn tại cầu Bồng - xã Kim Tân.

· Địa hình tuyến: hai bên chủ yếu là đồng ruộng, xen kẽ dân cư. 

· Tình trạng kỹ thuật: đoạn cũ mặt đường chủ yếu là đá dăm thấm nhập nhựa dầy 12-15cm. Đường hiện trạng đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng. Chất lượng trung bình và xấu, bề mặt đường hẹp, khó có khả năng mở rộng thêm. 

b. Hiện trạng các bến, bãi đỗ xe
· Các bến xe và bãi đỗ trên địa bàn có quy mô nhỏ lẻ, chưa đầy đủ cơ sở vật chất như bến bãi, nhà chờ và các trang thiết bị khác để đảm bảo phục vụ nhu cầu của hành khách. Một số khu vực còn chưa có gây ra nhiều khó khăn cho các chủ phương tiện khi muốn dừng, đỗ và khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý.
c. Giao thông đường sắt
· Huyện có tuyến đường sắt HN-HP đoạn đi qua địa bàn huyện với chiều dài khoảng 18km nối 3 thành phố Hà Nội – Hải Dương – Hải Phòng. Phía Bắc của tuyến đường tiếp giáp với QL5, phía Nam là các khu dân cư, nhiều đoạn không có rào chắn, ảnh hưởng đến kết nối giao thông, mức độ an toàn của người dân và các phương tiện qua lại.

· Về tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:

· Đường sắt đơn khổ 1000mm, Cấp chủ yếu.

· Tốc độ chạy tàu: Vmax = 80 km/h

· Độ dốc hạn chế: ip = 6‰

· Bán kính đường cong nằm tối thiểu Rmin = 400m.

· Bề rộng nền đường: Đường đơn khổ 1000mm B = 4,4m; 

· Tải trọng cầu cống: mố trụ T16; dầm T14.

· Đầu máy Diezen.

· Chiều dài dùng được của đường ga: Ldđ = 400m.

· Kiến trúc tầng trên: Ray P43, l=12,5m; Tà vet bê tông hai khối DUL, tà vẹt sắt P30, tà vẹt gỗ; ba lát đá 4x6cm dầy 15cm – 20cm.

· Thông tin hữu tuyến (dây trần), tín hiệu đèn màu, có cánh đóng đường bán tự động.

· Nền đường, kiến trúc tầng trên:

· Đường đơn, nền đường rộng 4,4m; nền đường ổn định, tuy nhiên nhiều nơi bi phụt bùn; Ray P43, l=12,5m mòn, nhiều khuyết tật; tà vẹt bê tông K3A, sắt P30; đá ba lát 4x6cm dày từ 15cm - 25cm .

· Cầu:
Đoạn qua địa bàn huyện có Cầu Lai Vu chiều dài cầu là Ltc = 146,56m, chiều dài nhịp Ln = 135,36m gồm 3 nhịp bằng dàn thép hợp kim và dầm liên hợp mặt cầu trần, kín, tà vẹt gỗ, vận tốc khai thác cho phép: V = 40km/h, tình trạng dầm thép và mố trụ cầu còn tốt tuy nhiên các thanh giằng , liên kết dọc, liên kết ngang, các bản nút dàn bị rỉ. 

· Ga: Hiện qua địa bàn huyện có 3 ga: ga Phú Thái, ga Phạm Xá, ga Lai Khê; Chiều dài dùng được Ldđ > 400m.

· Thông tin tín hiệu: Thiết bị thông tin tín hiệu trên tuyến đường sằt Hà Nội – Hải Phòng được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước hiện nay rất cũ, (lạc hậu khoảng 30 năm), thông tin dây trần kỹ thuật Analog dung lượng nhỏ, tổng đài khống chế ghi khoá điện-tín hiệu đèn màu, đóng đường khu gian bán tự động.
· Đường gom đường sắt: Tuyến đường sắt đoạn qua địa bàn huyện nằm xen kẽ giữa QL5 và các khu dân cư đông đúc, nhiều phương tiện, một số đoạn đã có đường gom nằm về phía Nam đường sắt hiện trạng, tuy nhiên mặt đường còn hẹp chưa đáp ứng đủ nhu cầu kết nối giao thông, nhiều đoạn trên tuyến chưa có đường gom, gây mất an toàn giao thông.
d. Hệ thống giao thông nông thôn
· Toàn huyện có toàn bộ đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn, đảm bảo ô tô đi lại quanh năm. 
· Có 100% đường trục thôn được bê tông hóa đạt chuẩn. Đảm bảo ô tô đi lại quanh năm; Đường ngõ xóm được cứng hóa, sạch, không lầy lội vào mùa mưa. 
· Có 100% km đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt chuẩn. Đảm bảo vận chuyển hàng hoá thuận tiện quanh năm. 
2.6.1.2 Giao thông đường thuỷ
· Tuyến sông do TW quản lý: trong địa bàn huyện có tuyến sông Rạng, sông Kinh Môn và sông Lạch Tray chảy qua. Các tuyến sông đạt tiêu chuẩn cấp 3, cấp 4, cho phép tàu/ sà lan từ 200-1000 tấn hoạt động vận tải, và có các đặc điểm:

· Mực nước giữa  mùa lũ và mùa kiệt chênh lệch khá lớn (từ 8 - 9 m). 

· Về mùa lũ, vận tốc dòng chảy mạnh có thể tới 2,5 - 2,7 m/giây gây nên sạt lở bờ sông và mang theo một lượng phù sa lớn bồi lắng ở hạ lưu và các cửa sông.

· Độ sâu tối thiểu bình quân chỉ đạt khoảng 1,5 - 2,0 m.

· Hạn chế của cầu phà làm ảnh hưởng đến vận hành của tàu thuyền.

· Một số bãi cạn  làm hạn chế trọng tải chở hàng.

· Ảnh hưởng của công trình thuỷ điện Hoà Bình.

· Khai thác cát dưới sông để phục vụ xây dựng.

· Nếu các tuyến sông này được cải tạo và hiện đại hoá thì vận tải thuỷ nội địa tỉnh Hải Dương sẽ thuận lợi và còn phát triển hơn nữa.

· Các tuyến sông còn lại chủ yếu phục vụ tưới tiêu.

2.6.2 Hiện trạng hệ thống cung cấp năng lượng
2.6.2.1 Hiện trạng hệ thống cấp điện
· Điện cao áp: trên địa bàn huyện có 02 trạm biến áp 110kV công suất 2x63.000kVA (trạm Lai Khê) và trạm biến áp Kim Thành công suất 1x63.000kVA. Có ba tuyến đường dây 110kV chạy qua, một tuyến mạch kép chạy theo hướng từ trạm Lai Khê đi trạm 110kV Đồng Niên (tp. Hải Dương), một tuyến mạch kép chạy từ trạm Lai Khê lên phía Bắc tới nhà máy nhiệt điện Phúc Thành (Kinh Môn), một tuyến chạy từ trạm Lai Khê tới trạm 110kV Hòa Phát (Kinh Môn). Một tuyến mạch kép chạy theo hướng từ trạm 220kV Hải Dương 2  xuống phía Nam cấp tới trạm 110kV Kim Thành và đi sang huyện Thanh Hà. Có một tuyến 220kV chạy qua phía Đông của huyện qua địa bàn các xã Kim Tân, Kim Liên.

· Điện trung áp: 

· Trạm biến áp: Toàn huyện có 124 trạm biến áp 34/0.4kV do điện lực Hải Dương quản lý với tổng dung lượng đạt 39.280 kVA, và 193 trạm biến áp 35/0.4kV do khách hàng quản lý với tổng dung lượng đạt 115.370 kVA.

· Đường dây truyền tải: hệ thống lưới điện của huyện cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Việc nâng cấp lưới điện không theo kịp nhu cầu sử dụng điện năng trên địa bàn. Thiết bị trạm biến áp và đường dây cũ quá tuổi thọ sử dụng, gây tổn thất điện năng lớn và không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật. Lưới điện hạ thế phát triển chắp vá, không đồng nhất về tiết diện, cũ và không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, nhiều đường trục không đảm bảo hành lang tuyến dây, nhiều mối nối nên dễ gây sự cố trong vận hành.

· Điện hạ áp: 
· Tổng số hộ dùng điện trên địa bàn huyện là 49.028 hộ. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn, bảo đảm được chất lượng điện năng từ nguồn lưới điện quốc gia, đạt tỷ lệ 100%.
· Hệ thống điện liên xã đảm bảo cấp đủ điện cho các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp hoạt động và phục vụ dân sinh, sản xuất của nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.
2.6.2.2 Hiện trạng hệ thống cung cấp năng lượng khác
· Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hầu hết được xây dựng ven các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ. Các cửa hàng đều được trang bị các loại máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh, bao gồm: máy bán xăng, kho dự trữ lưu thông (bể chứa), thiết bị phòng chống cháy nổ... 
· Hiện có 2 cửa hàng xăng dầu của Chi nhánh xăng dầu Hải Dương và các cây xăng do tư nhân quản lý phân bố rải rác trên địa bàn huyện gồm (cây xăng Lai Khê, Hoa Cương, Trung Dũng, Trung Kiên I, Phúc Thành, Trung Kiên II, Lê Tân, Kim Lương, Kim Anh, Bình Dân, Tam Kỳ; cây xăng Hải Huệ).
2.6.3 Hiện trạng hệ thống cấp, thoát nước
2.6.3.1 Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp
· Nguồn cấp nước chính đều lấy từ hệ thống sông Kinh Môn, một phần từ sông Rạng (Lai Vu), sông Lạch Tray qua hệ thống kênh mương và sông nội đồng cấp cho các vùng sản xuất, các công trình đầu mối bao gồm hệ thống trạm bơm như sau: trạm bơm Tuần Mây, TB Tuấn Việt, TB Ngũ Phúc, TB Kim Liên A, TB Kim Liên B, TB Kim Đính A, TB Kim Đính B, TB Kim Tân, TB Liên Hòa.
· Ngoài ra còn các trạm bơm tưới do các địa phương tự quản lý vận hành và hệ thống thủy lợi nội đồng.
2.6.3.2 Cấp nước sạch
· Nguồn nước: Lấy nước từ hệ thống sông Rạng, sông Kinh Môn sản xuất và cung cấp nước sạch cho toàn huyện.
· Các trạm cấp nước (TCN) hiện có trên địa bàn huyện: TCN Phú Thái, TCN Ngũ Phúc, TCN Kim Xuyên, TCN Kim Đính, TCN Thượng Vũ, TCN Cổ Dũng, TCN xã Lai Vu, TCN Cộng Hòa, TCN Đồng Cẩm, TCN Kim Tân, TCN Tam Kỳ.
· Trục ống chính cấp nước (tuyến cấp 1): các tuyến ống cấp nước chính được lắp đặt chạy dọc các tuyến đường giao thông chính như QL5, QL17B, các tuyến huyện lộ, trục xã… Các tuyến ống nhánh (tuyến cấp II, III) cấp nước tới các khu vực tiêu dùng. Thiết bị nhà máy, đường ống tiếp tục nâng cấp, cải tạo tránh thất thoát lớn. Hiện có 100% dân số được cấp nước sạch.
· Về tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh: đạt 100 %. Số hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: có 28.680/31.443 hộ (đạt 91,2 %).
Bảng hiện trạng các trạm cấp nước trên địa bàn huyện
	Stt
	Tên trạm cấp nước
(TCN)
	Vị trí xây dựng
	Công suất trạm
(m3/ngđ)
	Nguồn nước
 thô

	1
	TCN TT Phú Thái
	TT Phú Thái
	1.000
	Sông Kinh Môn

	2
	TCN xã Ngũ Phúc
	Xã Ngũ Phúc
	800
	Sông Rạng

	3
	TCN xã Kim Xuyên
	Xã Kim Xuyên
	700
	Sông Kinh Môn

	4
	TCN xã Kim Đính
	Xã Kim Đính
	5.000
	Sông Rạng

	5
	TCN xã Thượng Vũ
	Xã Thượng Vũ
	500
	Sông Kinh Môn

	6
	TCN liên xã Cổ Dũng
	Xã Cổ Dũng
	500
	Sông Rạng

	7
	TCN xã Lai Vu
	Xã Lai Vu
	500
	Sông Rạng

	8
	TCN KCN Lai Vu
	Xã Lai Vu
	1.000
	Sông Rạng

	9
	TCN xã Cộng Hòa
	Xã Cộng Hòa
	180
	Sông Rạng

	10
	TCN xã Đồng Cẩm
	Xã Đồng Cẩm
	340
	TCN Tam Kỳ

	11
	TCN xã Kim Tân
	Xã Kim Tân cũ
	300
	TCN Kim Đính

	12
	TCN xã Tam Kỳ
	Xã Tam Kỳ
	1.800
	Sông Lạch Tray

	
	Tổng cộng
	
	12.620
	


2.6.3.3 Cấp nước phòng cháy chữa cháy
a. Cấp nước phòng cháy áp lực thấp 
· Đã lắp đặt các trụ cứu hỏa tại thị trấn Phú Thái, các đô thị mới, khu dân cư mới, bên trong các cụm công nghiệp
· Khu vực nông thôn không có hệ thống cấp nước PCCC áp lực thấp.
b. Cấp nước chữa cháy không áp
· Chủ yếu tại các khu vực nông thôn chưa có hệ thống cấp nước PCCC áp lực, nguồn cấp nước chủ yếu là từ các ao, hồ, kênh rạch có trong địa bàn, chữa cháy thủ công.
2.6.3.4 Thoát nước
a. Công trình tiêu thoát nước phòng chống lũ
· Hệ thống đê điều: toàn vùng được bao bọc bởi các tuyến sông lớn: sông Rạng, sông Kinh Môn, sông Lạch Tray, các tuyến đã được đầu tư mở rộng mặt và ra cố mặt đê. Với hơn 20km đê sông Kinh Môn, 25 km đê sông Rạng, 7 km đê sông Lạch Tray, tất cả đều là các tuyến đê trên cấp III đảm bảo yêu cầu phòng và chống lũ thiết kế. Bên cạnh đó mặt đê về phía các sông có trồng tre chắn sóng. Cống dưới đê hiện trạng: có 6 cống dưới đê sông Rạng, 1 cống dưới đê sông Lạch Tray,  3 cống dưới đê sông Kinh Môn dung để lấy nước tưới vào mùa khô và tiêu thoát lũ vào mùa mưa. Ngoài ra còn 1 số cửa khẩu trên đê sông Kinh Môn và các điếm canh đê dọc theo 3 tuyến đê chính.

· Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện: tiêu thoát nước trên địa bàn thông qua hệ thống sông nội đồng, kênh mương, ao hồ, thông qua hệ thống trạm bơm tiêu để thoát ra sông Rạng và sông Kinh Môn với 5 trạm bơm chính, và các trạm bơm nhỏ lẻ tại các xã để tiêu thoát cục bộ. Bao gồm các trạm bơm Tuần Mây, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Kim Đính B, Đại Đức.

· Hệ thống thủy lợi nội đồng thuộc các HTX quản lý: Đảm bảo tưới, tiêu được 100% diện tích đất nông nghiệp.

· Lĩnh vực phòng chống thiên tai:

· Rủi ro bị ngập lụt khi xảy ra thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn): Liên Hòa, Kim Liên, Đồng Cẩm, Kim Tân, Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Đại Đức, Thượng Vũ.

· Vùng sản xuất nông nghiệp có nguy cơ rủi ro khi xảy ra thiên tai: Đồng Cẩm, Kim Khê, Bình Dân, Tam Kỳ.

· Rủi ro thiên tai đối với các khu nuôi trồng thủy sản tập trung: Đại Đức, Tam Kỳ, Thượng Vũ, Phúc Thành.

· Vùng rủi ro đối với thiên tai nắng nóng hạn hán: Thượng Vũ, Tam Kỳ, Đồng Gia, Ngũ Phúc, Kim Đính, Kim Tân.

· Ngoài ra trên địa bàn còn 1 số khu vực chịu ảnh hưởng của hiện tượng xâm nhập mặn thuộc khu vực cống Bằng Lai – Quảng Đạt.

b. Thoát nước đô thị - công nghiệp - nông thôn 
· Về xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung của thôn, xã: đã có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải đảm bảo yêu cầu thoát nước của khu vực, không có hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải, ngập úng kéo dài. 
· Các hộ gia đình đều có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải ra môi trường.
· Nước thải bệnh viện sau xử lý cũng thải vào cống chung song chất lượng sau xử lý không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép. 
· Trong CN có hệ thống thoát nước tương đối hoàn thiện cho thoát nước mưa và nước thải. Các CCN hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, chưa có trạm xử lý cho từng cụm.
2.6.4 Việc thu gom vận chuyển rác và nghĩa địa
· Về thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt: Việc xử lý rác thải phát sinh trong sinh hoạt tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp tại các bãi rác.
· Đối với chất thải nông nghiệp: Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom về các bể chứa, các bể chứa được đặt tại các vị trí thích hợp, dễ nhận biết ven đường, trục giao thông nội đồng, bờ ruộng lớn thuận tiện cho việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Dung tích bể chứa khoảng 1 - 1,2 m3, không có nắp đậy kín. Rơm, rạ dư thừa trong sản xuất nông nghiệp được các hộ gia đình thu gom tận dụng làm thức ăn gia súc, phần còn lại được ủ để làm phân hữu cơ phục vụ trồng rau màu trên địa bàn.
· Nghĩa trang, nghĩa địa phân tán rải rác khắp địa bàn các thôn, xã. Việc thực hiện mai táng các nghĩa trang của các xã được xây dựng theo đúng quy hoạch và có Quy chế quản lý nghĩa trang được UBND cấp xã phê duyệt. Việc mai táng được thực hiện theo đúng quy chế quản lý nghĩa trang.
2.7.  Hiện trạng môi trường
· Trong những năm gần đây, với sự phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Kim Thành đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, sự phát triển cũng kéo theo những thách thức về môi trường như các vấn đề chất thải rắn, ô nhiễm nước, đất, không khí. Do đó cần đánh giá hiện trạng, nguyên nhân gây ảnh hưởng tới môi trường trên địa bàn huyện, từ đó đề ra các giải pháp cải thiện, xử lý ô nhiễm môi trường hiệu quả.

2.7.1 Môi trường nước

· Tại các khu vực đô thị (thị trấn Phú Thái) nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, khu vực hành chính sự nghiệp, dịch vụ và các cơ sở sản xuất, thương mại nhỏ lẻ thì một phần nước thải được xả vào hệ thống thoát nước được xử lý trong các bể tự hoại. 

· Khu vực nông thôn trên địa bàn huyện hiện nay, nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình chưa được xử lý mà đều thải trực tiếp ra các ao hồ, kênh mương trong làng hoặc ngấm tự nhiên xuống đất. Nước thải của các hộ sản xuất cá thể trong làng nghề, chăn nuôi thải trực tiếp đã góp phần làm cho chất lượng nước của các ao hồ tiếp nhận suy giảm mạnh. 
· Ở các hệ thống kênh mương nội đồng nguồn nước thường bị ô nhiễm bởi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học do tiếp nhận nước từ các ruộng canh tác lúa vào gây ảnh hưởng đến chất lượng nước và đặc biệt ở những nơi có trạm khai thác nước để xử lý nước thải sinh hoạt thì nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng rất lớn.

2.7.2 Môi trường không khí

· Hiện tượng ô nhiễm không khí, chủ yếu do hoạt động của các phương tiện giao thông và hoạt động sản xuất công nghiệp là chính. Đồng thời, tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh cùng với sự lưu thông xe cộ trên các tuyến đường tăng mạnh dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí do khói, bụi từ các phương tiện giao thông (do quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch thải ra rất nhiều khí độc vào môi trường không khí xung quanh như CO, SO2, NOx, furan, dioxin..).

· Hiện trạng môi trường không khí tại các Khu, CụmCN với các ngành nghề sản xuất chính: điện tử, thực phẩm, cơ khí... có nguy cơ từ các khu vực này, tuy nhiên ít tác động tới môi trường xung quanh. 

· Đánh giá ảnh hưởng của khí thải từ sản xuất công nghiệp cho thấy: Ô nhiễm không khí chỉ diễn ra cục bộ ở một số doanh nghiệp trong CụmCN với công nghệ sản xuất lạc hậu. Mặt khác, lưu lượng xe ra vào các Cụm CN để vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm là rất lớn, trong khi đó cơ sở hạ tầng chưa kịp đáp ứng gây nên ùn tắc giao thông.
· Nhìn chung môi trường không khí chỉ tác động cục bộ tại một số điểm đông dân cư, sản xuất công nghiệp. Còn tại khu vực nông thôn của huyện chưa bị ô nhiễm. Tuy nhiên, hiện tượng ô nhiễm cục bộ đã xuất hiện tại một số khu vực. Nguyên nhân do sinh hoạt của con người, các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, các hộ cá thể trong khu dân cư sử dụng hóa chất, dung môi, tái chế chất thải. Bên cạnh đó, tình trạng người dân phơi và đốt rơm rạ sau khi thu hoạch, tình trạng đốt rác thải tại các bãi rác làm ô nhiễm môi trường không khí xung quanh.
· Chỉ số bụi: Nồng độ bụi tại các Khu, Cụm CN trên địa bàn huyện đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tại khu vực các khu bãi chứa vật liệu xây dựng, vật liệu than sỉ tại các cảng sông chỉ số có cao hơn quy chuẩn cho phép, thuộc khu vực Cộng Hòa- Thượng Vũ, tt Phú Thái- Kim Liên, đây là khu vực có chỉ số bụi min cao hơn, đồng thời nguyên nhân lớn là do lưu lượng các phương tiện vận tải qua lại lớn là nguyên nhân chính gây nên tình trạng này.
· Tiếng ồn: Độ ồn vượt quy chuẩn cho phép chủ yếu tại các khu vực sản xuất công nghiệp và tại các khu vực đường giao thông chính như QL5, QL17B và ở trung tâm thị trấn Phú Thái (nơi tập trung nhiều loại phương tiện tham gia giao thông với mật độ cao).

2.7.3 Đối với môi trường đất

· Ô nhiễm môi trường đất là hậu quả các hoạt động của con người làm thay đổi các nhân tố sinh thái vượt qua những giới hạn sinh thái của các quần xã sống trong đất. Nguyên nhân chủ yếu của ô nhiễm đất đến từ nông dược và phân hoá học, chúng tích luỹ dần trong đất qua các mùa vụ. Thứ hai là các loại chất thải trong hoạt động của con người (rắn, lỏng, khí). Thứ ba, đất cũng là một yếu tố của môi trường cùng với không khí, nước và vành đai sinh vật, nên nó tiếp nhận những chất ô nhiễm từ các yếu tố khác mọi nơi, mọi lúc.

2.7.4 Chất thải rắn sinh hoạt
· Phương pháp xử lý chất thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn chủ yếu là chôn lấp, trong đó các bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh là những bãi chôn lấp được UBND tỉnh đầu tư xây dựng, còn lại hầu hết các bãi chôn lấp do UBND xã quy hoạch và các bãi chôn lấp tự phát không được xây dựng và vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật dẫn đến ô nhiễm môi trường; một số địa phương không quy hoạch được bãi chôn lấp nên đã hình thành các bãi rác tự phát. 
· Chất thải từ sản xuất nông nghiệp chưa được thu gom và xử lý đúng quy định tình trạng sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật tràn lan dẫn đến ô nhiễm môi trường nông thôn.
· Việc nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường của một số tổ chức cá nhân, một số địa phương trên địa bàn huyện còn hạn chế, chưa thể hiện trách nhiệm góp sức tham gia bảo vệ môi trường. Việc đầu tư phát triển các điểm công nghiệp, cơ sở sản xuất không đồng bộ với các điều kiện hạ tầng kỹ thuật về môi trường; hầu như chưa được đầu tư hạ tầng hệ thống xử lý nước thải tập trung nên xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. 
· Công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện nay chưa được chú trọng: việc đầu tư các công trình xử lý chất thải còn hạn chế; công tác kiểm soát môi trường định kỳ chưa tuân thủ theo quy định; chưa bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường…vẫn còn một số cơ sở sản xuất kinh doanh coi trọng lợi ích kinh tế trước mắt, coi nhẹ công tác môi trường; chi phí cho việc quản lý và xử lý chất thải cao. Hầu hết các cơ sở không chủ động tìm hiểu, nắm bắt được hết các quy định về bảo vệ môi trường dẫn đến vi phạm hoặc ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường còn hạn chế, không thường xuyên thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất.
2.8. Các chương trình, dự án đầu tư phát triển đối với vùng lập quy hoạch; đánh giá công tác quản lý thực hiện các quy hoạch, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
· Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn được chú trọng, chỉ đạo chặt chẽ từ việc lập quy hoạch đến triển khai thực hiện. Do vậy, hầu hết các hạng mục công trình trọng điểm của huyện cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình;
2.8.1 Các quy hoạch và dự án, hạ tầng chuyên ngành
· Hầu hết các xã trên địa bàn huyện đã xây dựng xong quy hoạch nông thôn mới được UBND huyện phê duyệt, ban hành quy chế quản lý theo quy định. Bên cạnh đó huyện đã chỉ đạo các xã tổ chức công khai bản đồ quy hoạch nông thôn mới tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn, cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt.

· Quá trình triển khai thực hiện quy hoạch cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng kể như: nâng cấp và cứng hóa một số tuyến đường hiện trạng, bê tông hóa các tuyến nội đồng, xây dựng các công sở xã, khu văn hóa thể thao, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, tập trung, áp dụng hiện đại hóa trong nông nghiệp. Đến nay có 100% các xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục thực hiện quy hoạch nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng quy hoạch của tỉnh.
· Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch được huyện quan tâm, chỉ đạo. Trong đó có một số xã có quy hoạch cần điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung chủ yếu tập trung ở vị trí xây dựng một số hạng mục công trình xây dựng cơ bản: nhà văn hóa, sân thể thao của xã, sân thể thao thôn, chuyển đổi một số vị trí đất quy hoạch sang vùng phát triển trang trại, quy hoạch lại hệ thống kênh mương, thủy lợi do kết quả của công tác mở rộng đường và đổi điền dồn thửa...

· Tuy nhiên các quy hoạch nông thôn mới được lập cho từng xã để phục vụ quá trình thực hiện nông thôn mới nên chưa có định hướng tổng thể, chưa có tính kết nối liên xã. Vì vậy sau khi đồ án quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt, cần phải rà soát điều chỉnh lại các quy hoạch nông thôn mới cho phù hợp;
· Đã thực hiện quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, bố trí các điểm dân cư tập trung để tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thuận tiện thu gom và xử lý nước thải và rác thải. Ngoài ra, cũng xem xét quy hoạch diện tích các lô đất xen kẹt trong các khu dân cư thành đất ở để đảm bảo tính đồng bộ và tạo ra cảnh quan đẹp cho vùng nông thôn. 

2.8.2 Những tồn tại, hạn chế
· Số lượng, dự án đầu tư chủ yếu tăng về số lượng, chất lượng chưa cao, hiệu quả đầu tư thấp; một số dự án triển khai còn chậm gây lãng phí đất đai; 

· Công tác quản lý nhà nước về các khu, cụm, điểm công nghiệp và quản lý sau dự án nói chung còn nhiều yếu kém. Chưa có quy chế quản lý cụm, điểm công nghiệp và làng nghề làm cơ sở cho công tác quản lý, ở cơ sở cấp xã chưa có cán bộ theo dõi, quản lý ngành nghề.

· Hạ tầng khu, cụm công nghiệp được chú trọng đầu tư, tuy nhiên kết cấu hạ tầng chưa thực sự đồng bộ, chưa tạo ra được sự liên kết giữa các khu, cụm công nghiệp. Hệ thống xử lý môi trường vẫn còn nhiều hạn chế. 

· Làng nghề hình thành và phát triển chậm, hầu hết sản xuất theo kiểu gia đình, quy mô nhỏ. Công nghệ còn lạc hậu. Tuy có sử dụng máy móc nhưng rất đơn giản, đầu tư ít, mẫu mã sản phẩm còn đơn điệu, còn thiếu các sản phẩm cao cấp nên hàng hoá cạnh tranh chưa mạnh, chưa có sức lan toả rộng lớn.

· Các cơ sở sản xuất TTCN phần lớn là các hộ gia đình với quy mô nhỏ, kỹ thuật và công nghệ lạc hậu, nhiều cơ sở chỉ làm gia công do vậy năng suất lao động thấp, sản xuất phân tán, thiếu sự gắn kết trong sản xuất. Chưa có nhiều các doanh nghiệp, công ty lớn, đủ mạnh vươn ra thị trường quốc tế.

· Suy thoái kinh toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển công nghiệp huyện Kim Thành. Khi tập đoàn Tàu Thủy Việt Nam Vinashin bị khủng hoảng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp đóng tàu thuộc khu CN Lai Vu, một số doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, các dự án còn lại tại KCN chưa được triển khai gây lãng phí đất đai. 

2.8.3 Đánh giá công tác quản lý thực hiện các quy hoạch, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
· Nhìn chung công tác lập và quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện Kim Thành trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc triển khai thực hiện theo quy hoạch vùng huyện được UBND tỉnh phê duyệt, đã có cái nhìn tổng thể về thực trạng phát triển xây dựng trên địa bàn toàn huyện, từ đó nắm bắt cơ hội cũng như mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp… trên cả nước tham gia và triển khai quy hoạch trên địa bàn; Quy hoạch vùng huyện cũng là cơ sở để thực hiện các quy hoạch đô thị, nông thôn, các quy hoạch chuyên ngành khác…nhờ đó tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng, chất lượng quy hoạch từng bước được cải thiện. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư của huyện và của các địa phương. Công tác quản lý quy hoạch cũng đã được quan tâm… 
· Quy hoạch xây dựng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư. Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch được huyện quan tâm, chỉ đạo, đặc biệt là các quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã. Tuy nhiên, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch một số hạn chế, thể hiện ở: tỷ lệ phủ kín quy hoạch còn thấp, quy chế quản lý đô thị còn thiếu…Thời gian tổ chức lập, thẩm định một số đồ án quy hoạch còn chậm. Chưa tổ chức lập các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật: Thủy lợi, cấp thoát nước, nghĩa trang …Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư còn chưa tổ chức cắm mốc giới cho toàn bộ các đồ án quy hoạch được phê duyệt.
2.9.  Đánh giá tổng quan hiện trạng

a. Ưu điểm

· Vị trí thuận lợi tiếp giáp TP Hải Phòng, TX Kinh Môn, Nam Sách. Thuận lợi để phát triển công nghiệp- dịch vụ logistics.

· Thuận lợi về giao thông: QL5, QL17B, TL389, 390E. 

· Đường sắt HN-HP chạy qua, với 3 ga (Phú Thái- Phạm Xá- Lai Khê) vận tải hành khách, hàng hóa.

· Đường thủy: Sông Kinh Môn, Rạng, Lạch Tray- phát triển hệ thống cảng 

· Quỹ đất xây dựng lớn: phần lớn diện tích có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho xây dựng;
· Công nghiệp: phát triển mạnh mẽ và ổn định;
· Nông nghiệp trên đà phát triển: rau màu, cây ăn quả ứng dụng CNC,
· Nguồn lao động: dồi dào, thời kỳ dân số vàng;
· Hệ thống các công trình di tích: nhiều di tích lịch sử cấp Quốc gia, cấp tỉnh thuận lợi phát triển du lịch; 

b. Nhược điểm

· Địa hình bị chia cắt bởi hệ thống sông, giảm tính kết nối giữa các địa phương trong tỉnh;

· Các tuyến đường Quốc lộ, Đường tỉnh quá tải, thường xuyên gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, dẫn đến làm chậm quá trình phát triển KTXH của huyện;

· Chất lượng nguồn lao động chưa cao; 

· Tỷ lệ đô thị hóa còn thấp; hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện;

PHẦN III 
ĐỘNG LỰC, TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN VÙNG
3.1.  Động lực, tiềm năng phát triển vùng
· Huyện Kim Thành là cửa ngõ phía Đông tỉnh Hải Dương kết nối với TP. Hải Phòng; Là huyện nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết nối với các trung tâm thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hải Dương và là huyện nằm trong “tam giác” kinh tế của tỉnh gồm TP. Hải Dương – TP. Chí Linh – TX. Kinh Môn. 
[image: image9.jpg]



· Là huyện có mạng lưới giao thông QL5, QL17B, TL389 và TL390E đi qua; có hệ thống sông Kinh Môn, sông Rạng nối với các hệ thống sông lớn của Hải Phòng thông ra cảng biển; có tuyến đường sắt Hà Nội- Hải Phòng chạy qua. Do vậy huyện Kim Thành rất có điều kiện để phát triển kinh tế, có nhiều cơ hội để đón nhận đầu tư phát triển như: công nghiệp, vận tải hàng hóa, logistic; Dịch vụ phục vụ khu công nghiệp, đô thị; Ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất nông nghiệp và có điều kiện thuận lợi để tiếp cận với cuộc sống hiện đại, văn minh đô thị;
· Lợi thế cho phát triển công nghiệp, trên địa bàn huyện hiện có 2 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp và 20 điểm công nghiệp đã đi vào hoạt động hiệu quả và trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển thêm một số Khu, Cụm CN mới nữa đã được Trung ương, các cấp, ngành của tỉnh, huyện phê duyệt. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện tiếp tục thu hút các Tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển, Tạo ra đột phá trong phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. 
· Đất nông nghiệp tương đối bằng phẳng phì nhiêu màu mỡ, khí hậu thích hợp với nhiều loại cây trồng. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, khu sản xuất công nghệ cao, mô hình sản xuất theo hướng VietGAP, GlobalGAP tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, an toàn thực phẩm , sức cạnh tranh lớn để cung cấp cho các khu công nghiệp, thành phố Hải Dương, thủ đô Hà Nội, TP. Hải Phòng và hướng tới xuất khẩu. 
· Kim Thành được biết đến như một vùng địa linh nhân kiệt, có truyền thống hiếu học, khoa bảng, yêu nước, có nguồn lao động dồi dào, trẻ, cần cù, sáng tạo, là nguồn lực quan trọng để tiếp nhận những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đồng thời cũng là nguồn lực tạo ra đột phá và quyết định đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển kinh tế - xã hội huyện Kim Thành.
3.2.  Tính chất, chức năng, vai trò của vùng

3.2.1 Tính chất

· Là vùng huyện của tỉnh Hải Dương, định hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế về công nghiệp - nông nghiệp - đô thị - dịch vụ, với công nghiệp là mũi nhọn; có tính chất dẫn dắt cho sự phát triển kinh tế xã hội. Ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp chế biến; dịch vụ, thương mại; các ngành nghề phụ trợ: chế biến nông sản…

3.2.2 Chức năng, vai trò của vùng

· Là vùng có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa phía Đông Bắc của tỉnh Hải Dương. Đầu mối giao thông trung chuyển, giao lưu kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng.

3.3.  Dự báo phát triển
· Trong bối cảnh kinh tế- xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng trong những năm vừa qua đã gặp không ít khó khăn, nhất là tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn diễn biến hết sức khó lường, nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn còn nhiều tiềm ẩn, ảnh hưởng không nhỏ đến những định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của huyện Kim Thành; ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân..., Do đó cán bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Thành phải nỗ lực, quyết tâm, chung tay đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và sức cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt, nắm bắt cơ hội, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo ra đột phá về phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ. Phát triển kinh tế gắn với văn hóa, lịch sử truyền thống, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân để từ đó biến thành sức mạnh nội sinh xây dựng huyện Kim Thành phát triển nhanh và bền vững.
3.3.1 Các trụ cột phát triển
· Sau khi phân tích, đánh giá và cập nhật các điều kiện tự nhiên và hiện trạng của huyện, dự báo diễn biến tình hình . Xác định đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 huyện Kim Thành sẽ trở thành huyện Nông thôn mới có tỷ lệ đô thị hóa đạt mức trung bình của tỉnh. Phát triển theo hướng sinh thái, bền vững, toàn diện; đồng thời bám sát chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi số để có định hướng ưu tiên phát triển;
· Huyện vẫn dựa trên 04 trụ cột gồm: Công nghiệp- Nông nghiệp- Dịch vụ- Đô thị; trong đó xác định phát triển Công nghiệp vẫn là trụ cột chủ lực, là ưu tiên mũi nhọn dẫn dắt và thúc đẩy nền kinh tế huyện phát triển đi lên, 3 trụ cột còn lại đóng vai trò hỗ trợ, với các định hướng phát triển:  

· Công nghiệp: phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ;
· Nông nghiệp: Nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; 
· Dịch vụ chất lượng cao: dịch vụ công nghiệp- đô thị- Logistic, dịch vụ nông nghiệp; 

· Đô thị: phát triển đô thị xanh - thông minh - hiện đại; 
3.3.2 Dự báo kinh tế - xã hội

· Dự báo phát triển kinh tế- xã hội của huyện Kim Thành cơ bản vẫn giữ nguyên theo các nội dung được duyệt tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương;
3.3.3 Dự báo dân số, lao động, tỷ lệ đô thị hóa
a) Dự báo dân số
· Tổng dân số hiện trạng toàn huyện tính đến năm 2022 là: 139.061 ng​ười; Dự báo trong thời gian tới dân số huyện Kim Thành sẽ còn tăng lên do có sức hút từ phát triển công nghiệp và đô thị nên sẽ có lượng dân dịch cư từ những nơi khác đến, với lợi thế vị trí phía Tây giáp TP. Hải Dương, phía Đông và phía Nam giáp các KCN của TP. Hải Phòng cùng với điều kiện cơ sở hạ tầng đang được đầu tư phát triển, khi đó nhu cầu cư trú tại huyện Kim Thành sẽ tăng lên. 
· Dự báo tăng dân số được tính toán theo xu hướng chung về tăng trưởng dân số của tỉnh Hải Dương cũng như tốc độ tăng trưởng hiện tại của huyện Kim Thành, tuy nhiên mức tăng trưởng này sẽ giảm dần theo thời gian. 
· Dự báo dân số thường trú (bao gồm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tăng dân số cơ học) của huyện Kim Thành giai đoạn đến năm 2030 khoảng 0,6%/năm, giai đoạn sau 2030 đến năm 2050 từ 0,6÷ 0,4%/năm. 

· Dân số tạm trú (dân số quy đổi) ước đạt khoảng 10% dân số thường trú;

· Do đó, dự báo quy mô dân số vùng huyện Kim Thành (bao gồm dân số thường trú và dân số tạm trú) năm 2030 đạt khoảng 169.600 người; năm 2050 đạt khoảng 204.900 người; 
· Điều chỉnh dân số: Như vậy so với QHPD dân số QHĐC đến năm 2030 giảm -400 người (QHPD đến năm 2030 dân số toàn huyện khoảng 170.000 người). Đến năm 2050 dân số giảm -5.100 người (QHPD dân số toàn huyện đến năm 2050 là khoảng 210.000 người).

b) Dự báo lao động và sử dụng lao động
· Vẫn giữ nguyên theo nội dung được duyệt: với lực lượng lao động chiếm 60-65% dân số; trong đó nhu cầu lao động làm việc trong các ngành phi nông nghiệp chiếm khoảng 90% tổng số lao động vào năm 2050; số người làm việc trong ngành nông lâm thuỷ sản sẽ giảm dần trong cơ cấu sử dụng lao động;
3.3.4 Dự báo về đất đai
· Thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ xây Dựng);
3.3.5 Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật dự kiến áp dụng

· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phải phù hợp với Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành đồng thời đề xuất chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cho từng vùng cụ thể như sau:

· Các đô thị dự kiến nâng cấp và thành lập mới áp dụng tiêu chí của đô thị loại IV và loại V.

· Khu vực nông thôn đảm bảo đáp ứng các tiêu chí quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

· Các chỉ tiêu về quỹ đất xây dựng đô thị, đất xây dựng khu dân cư nông thôn, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật sẽ được xác định cụ thể trong quá trình triển khai lập quy hoạch để phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển của từng khu vực, tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành và các văn bản khác có liên quan.
PHẦN IV 
TỔ CHỨC PHÂN VÙNG VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN THEO CÁC PHÂN VÙNG
4.1.  Xây dựng mô hình phát triển vùng

4.1.1 Mô hình không gian hiện tại
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Trong mô hình sử dụng không gian hiện tại: không gian đô thị nằm trung tâm, 2 bên là không gian công nghiệp và không gian du lịch được bố trí phân tán, vùng phía Nam không có sự nổi trội trong phát triển; Do đó mạng lưới kết nối giữa các yếu tố này mỏng và yếu. 

Mô hình sử dụng không gian hiện tại        Mô hình phát triển tương lai
4.1.2 Mô hình phát triển tương lai

· Ngoài đô thị trung tâm, phát triển đô thị về 2 phía: phía Tây và phía Nam trở thành các cực tăng trưởng mới; 

· Bổ sung tăng cường các không gian đô thị, không gian công nghiệp và các không gian phụ trợ khác; 

· Mô hình này làm củng cố mạng lưới kết nối các không gian,

· Đây là mô hình phát triển không gian được kỳ vọng trở thành chất xúc tác, hấp dẫn thu hút để phát triển kinh tế cho huyện Kim Thành. 

4.2.  Phân vùng chức năng và quản lý phát triển vùng

4.2.1 Phân vùng chức năng

· Phân thành 5 vùng với các chức năng như sau:
· Vùng 1: Vùng phát triển đô thị trung tâm (Trung tâm hành chính, văn hóa- xã hội, dịch vụ, thương mại, hệ thống công trình công cộng đô thị); 

· Vùng 2: Vùng phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ thương mại 

· Vùng 3: Vùng phát triển đô thị, du lịch văn hóa và nông nghiệp sinh thái 

· Vùng 4: Trục sông Rạng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

· Vùng 5: Nông nghiệp chất lượng cao. 
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Sơ đồ phân vùng chức năng
4.2.2 Định hướng tổ chức các trục hành lang phát triển
· Hiện tại kinh tế huyện Kim Thành phụ thuộc chủ yếu dựa vào trục giao thông QL5, đây là tuyến giao thương kinh tế chính của huyện, tuy nhiên tính hiệu quả kinh tế mà tuyến đường này mạng lại cho địa phương chưa cao do yếu tố hạ tầng chưa đáp ứng kịp với tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương. 

· Để phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong thời kỳ mới, trọng tâm mang tính đột phá, chiến lược là phát triển mạng lưới giao thông xây dựng mô hình trục hành lang kinh tế động lực cho phát triển:
· Trục hành lang kinh tế Đông- Tây: phát triển theo dải hành lang QL5 ở phía Bắc, trong đó nâng cao hơn nữa tính kết nối Kim Thành với các huyện và thành phố phía tây tỉnh như TP Hải Dương, Nam Sách, Bình Giang, Cẩm Giàng xa hơn là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, và về phía đông với các huyện và thành phố của Hải Phòng và xa hơn là Quảng Ninh kết nối ra các cảng biển, định hướng sẽ phát huy hết vai trò là trục công nghiệp- dịch vụ của địa phương. Và dự kiến QH trục hành lang kinh tế nằm phía Nam kết nối các xã ở phía Nam với huyện Thanh Hà và kết nối với các KCN Tràng Duệ, An Dương- TP Hải Phòng. Trục hành lang kinh tế Đông- Tây này chủ yếu lưu thông hàng hóa ra cảng biển Hải Phòng và Vùng Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò là đầu tầu dẫn đắt nền kinh tế huyện.
· 
Trục hành lang kinh tế Bắc- Nam: phát triển theo dải hành lang QL17B liên kết Kim Thành với TX Kinh Môn, TX Đông Triều và QL18 và phía Nam với QL10, cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, huyện An Lão- TP Hải Phòng theo tuyến hành lang đường liên tỉnh, định hướng trục kinh tế này sẽ phát triển mạnh về nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản xuất khẩu; Phát triển các khu đô thị mới. 

· Khai thác triệt để tiềm năng các tuyến sông Kinh Môn, sông Rạng: cả hai tuyến sông đều nối với các sông của thành phố Hải Phòng và đổ ra biển (Sông Kinh Môn nối liền với sông Cửa Cấm, sông Rạng nối với sông Lạch Tray). Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển vận tải thủy, đặc biệt là vận tải hàng hóa, phát triển các ngành công nghiệp liên quan đến cảng biển (sản xuất phương tiện vận tải thủy); như vậy sẽ tạo ra sự kết nối giữa các cảng sông của Kim Thành với hệ thống cảng khổng lồ của Thành phố Hải Phòng.
4.2.3 Kiểm soát phát triển vùng
· Vùng 1: Vùng trung tâm, tập trung phát triển các khu chức năng của đô thị loại IV, phát triển đô thị và dịch vụ;
· Vùng 2 và vùng 3: Vùng tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại gắn với phát triển đô thị;
· Vùng 4 và vùng 5: Vùng hạn chế xây dựng, tập trung phát triển Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch- nông nghiệp tuần hoàn và tạo ra sản phẩm gắn với phát triển du lịch, các khu vực cảnh quan thiên nhiên sông nước nhằm phục vụ cho việc phát triển du lịch của huyện;
· Vùng cấm phát triển: là khu vực các di tích, bao gồm tất cả các di tích đã được và chưa được công nhận; 

PHẦN V 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG
5.1 Định hướng tổ chức không gian 
· Không gian vùng huyện Kim Thành phát triển lấy đô thị Phú Thái mở rộng làm trung tâm của vùng huyện; phát triển 02 chuỗi đô thị vệ tinh về phía Tây và phía Nam huyện thành những cực tăng trưởng mới cho mỗi tiểu vùng gồm: 

· Tiểu vùng phía Tây: phát triển dọc theo QL5 gồm Cộng Hòa, Lai Vu, Cổ Dũng, Tuấn Việt ưu tiên phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị và dịch vụ, trong đó Cộng Hòa- Lai Vu là đô thị trung tâm cấp tiểu vùng; 

· Tiểu vùng phía Nam: phát triển dọc theo QL17B gồm Kim Đính, Bình Dân, Đồng Cẩm, Tam Kỳ; ưu tiên phát triển đô thị và dịch vụ gắn với phát triển công nghiệp, trong đó Đồng Cẩm là đô thị trung tâm cấp tiểu vùng; 

· 03 vùng này tập trung phát triển các khu chức năng như công nghiệp, đô thị; các công trình cơ sở hạ tầng công cộng, không gian cảnh quan có môi trường sống thuận lợi…; Các đô thị này có tính chất tác động tương hỗ lẫn nhau tạo ra thế tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững cho sự phát triển chung của cả vùng huyện Kim Thành trong tương lai.
5.2 Định hướng tổ chức khu vực phát triển đô thị và nông thôn
5.2.1 Định hướng phát triển đô thị 
· Điều chỉnh định hướng phát triển đô thị cho phù hợp với Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh đang trình Hội đồng thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

· Giai đoạn đến năm 2030: nâng cấp đô thị Phú Thái mở rộng là đô thị loại IV, bao gồm toàn bộ ranh giới thị trấn Phú Thái, xã Phúc Thành, xã Kim Anh và 1 phần diện tích (khoảng 50ha) của xã Kim Xuyên (việc sáp nhập, thành lập thị trấn Phú Thái được thực hiện theo phương án, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt); định hướng quy hoạch, phân loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại V cho 02 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Đồng Cẩm, Cộng Hòa- Lai Vu (theo phương án dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính theo Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh).

· Điều chỉnh giảm 03 đơn vị hành chính định hướng quy hoạch theo tiêu chí đô thị loại V so với quy hoạch đã phê duyệt, gồm: Cổ Dũng, Kim Đính và Tuấn Việt so với quy hoạch được duyệt. Tổng số đô thị toàn huyện Kim Thành đến năm 2030 là 03 đô thị. 

(Việc xác định số lượng đô thị mới, thị trấn, quy mô ranh giới quy hoạch, phương án quy hoạch của các thị trấn, đô thị mới có thể điều chỉnh khi phương án Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt nếu có sự điều chỉnh về quy mô ranh giới, tính chất của đô thị đó, đảm bảo sự phù hợp giữa các quy hoạch có liên quan).

· Tầm nhìn 2031- 2050: Sẽ được xác định theo định hướng phát triển hệ thống đô thị của huyện Kim Thành phù hợp với điều kiện phát triển, định hướng quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn trong quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5.2.2 Định hướng phát triển không gian nông thôn
· Khu vực nông thôn sẽ có khu trung tâm xã, đảm bảo đầy đủ các công trình hành chính, dịch vụ công cộng, các thiết chế văn hóa, hạ tầng kỹ thuật…; Khu vực nông thôn bao gồm các xã Cổ Dũng- Thượng Vũ (theo phương án dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030), Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Kim Liên; Kim Đính; Kim Tân; xã Bình Dân- Liên Hòa (theo phương án dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030), Đại Đức, Tam Kỳ;
· Quy hoạch khu vực nông thôn cần có sự kiểm soát về không gian phát triển, tránh xây dựng dàn trải- đô thị hóa vùng nông thôn; gìn giữ và phát huy các giá trị cảnh quan đặc trưng vùng nông thôn, các giá trị truyền thống theo hướng văn minh- hiện đại, đồng thời gắn với xây dựng và phát triển nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Hải Dương.
5.3 Định hướng phát triển mạng lưới dân cư
Mạng lưới dân cư đô thị và nông thôn huyện Kim Thành phân bố phát triển như sau: 

5.3.1 Định hướng phát triển dân cư đô thị
· Dân cư đô thị huyện Kim Thành phân bố tại 03 khu vực đô thị:

· Khu vực đô thị Phú Thái mở rộng: là khu vực trung tâm của cả huyện nên sẽ thu hút rất nhiều cư dân đến sinh sống và làm việc tại đây. Hiện tại quy mô của đô thị Phú Thái hiện hữu hiện đã quá chật, không đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai, do đó sẽ phát triển mở rộng không gian đô thị ra xung quanh diện tích các xã do quỹ đất tại các khu vực này rất nhiều và thuận lợi cho việc xây dựng, đảm bảo cho sự phát triển mở rộng. Với định hướng phát triển đô thị theo hướng xanh- sinh thái, đô thị thông minh- hiện đại, có môi trường sống tốt cho cư dân đô thị; tập trung đầu tư nâng cấp phát triển hệ thống hạ tầng xã hội- kỹ thuật và cảnh quan đô thị;
· Khu vực đô thị Cộng Hòa- Lai Vu: xung quanh đô thị này phát triển mạnh về Công nghiệp, tuy nhiên khu vực này quỹ đất còn hạn chế nên các khu dân cư phát triển mới chủ yếu nằm ven các khu dân cư hiện hữu;
· Khu vực đô thị Đồng Cẩm: dân cư phát triển mới tập trung giáp QL17B, dân cư khu vực này phát triển bởi sức hút mạnh mẽ từ việc phát triển đất công nghiệp thành lập mới và từ các KCN bên TP Hải Phòng như KCN Tràng Duệ, KCN An Dương, KCN Nomura, sẽ thu hút rất lớn nguồn nhân lực từ các nơi khác đến sinh sống và làm việc, do đó cần có quỹ đất đủ lớn đáp ứng cho quá trình đô thị hóa khu vực này; 
· Huyện Kim Thành trong thời gian tới khi phát triển xây dựng các khu đô thị mới, khu dân cư mới, đặc biệt là các khu nhà ở công nhân phục vụ cho các Khu công nghiệp… phải chú trọng đến công tác quản lý và xây dựng theo quy hoạch, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội, có như vậy mới kiểm soát tốt việc phát triển;
· Đối với phát triển nhà ở xã hội sẽ được nghiên cứu rà soát bổ sung trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
5.3.2 Định hướng phát triển dân cư nông thôn

· Mô hình hệ thống các điểm dân cư nông thôn gắn với mô hình xã, gắn với các vùng sản xuất tập trung kết hợp với du lịch; các điểm dân cư được bố trí hợp lý trên cơ sở kết hợp giữa sản xuất và an ninh quốc phòng, dựa trên các điều kiện về giao thông và địa bàn sản xuất. 

· Đối với công tác quy hoạch và phát triển các điểm dân cư nông thôn mới, các khu tái định cư phát triển với quy mô tập trung, hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ và bổ trợ gắn kết với dân cư hiện hữu; Các điểm dân cư nông thôn được liên kết với đô thị bằng mạng lưới giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác, giữ vai trò phục vụ sản xuất công nghiệp/ tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ hạ tầng xã hội, kỹ thuật phát triển, đồng thời là khu vực giảm tải diện tích cư trú cho đô thị;
5.3.3 Điều chỉnh quy hoạch đất phát triển dân cư
· Đất phát triển dân cư đô thị: 
· Khu vực đô thị Phú Thái mở rộng: giảm đất phát triển đơn vị ở tại các vị trí phía Nam và một phần phía Bắc của đô thị;
· Khu vực đô thị Cộng Hòa- Lai Vu: vị trí phía Bắc giáp xã Thượng Vũ và phía Nam giáp QL5 và giáp sông Rạng;
· Khu vực đô thị Đồng Cẩm: vị trí phía Tây giáp xã Bình Dân, Liên Hòa và phía Đông giáp xã Đại Đức, Tam Kỳ;
· Đất phát triển dân cư nông thôn:
· Điều chỉnh quy hoạch giảm một số khu vực phát triển dân cư nông thôn tại các xã: Cổ Dũng, Thượng Vũ, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Kim Liên, Kim Đính, Kim Tân, Bình Dân, Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ; 
· Khu vực giáp ranh giữa 02 xã Đại Đức và Tam Kỳ có bố trí quỹ đất phát triển xây dựng nhà ở công nhân quy mô khoảng 25 ha, phục vụ phát triển công nghiệp cho khu vực này.

5.3.4 Điều chỉnh dự báo nhu cầu sử dụng đất phát triển đơn vị ở đô thị và khu dân cư nông thôn
· Quy hoạch đến năm 2030: QHPD là 2.683,00ha (trong đó đất phát triển mới là 820,36ha); QHĐC là 2.469,01ha (trong đó đất phát triển mới là 606,36ha; giảm khoảng -214ha so với QHPD). Vị trí, quy mô diện tích phát triển đất ở mới (đô thị, nông thôn) được xác định cụ thể ở các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng, đảm bảo phù hợp với: chỉ tiêu đất đai được phân bổ; phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình phát triển nhà được phê duyệt; phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định pháp luật có liên quan.
· Tầm nhìn 2031- 2050: căn cứ vào nhu cầu phát triển về đô thị, nông thôn, đất ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình phát triển nhà ở sẽ tiếp tục nghiên cứu quy hoạch khu vực phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn tại các đô thị và các xã nông thôn cho phù hợp quy định và nhu cầu; 

5.4 Khu vực an ninh quốc phòng

· Khu vực an ninh quốc phòng, gồm trụ sở Công an huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện, vị trí khu vực trung tâm thị trấn Phú Thái (giáp khu Trung tâm hành chính huyện), có nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội tại địa phương gắn với quốc phòng trong khu vực phòng thủ; 
· Về sử dụng đất: giữ nguyên hiện trạng đất, công trình quốc phòng và các quy hoạch về quốc phòng;
· Về định hướng phát triển đất an ninh quốc phòng phải đảm bảo phát triển kinh tế- xã hội với quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ, đồng thời đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Kim Thành và đất an ninh đối với Công an xã, thị trấn (Quyết định số 7978/QĐ-BCA-H02, ngày 27/10/2022 của Bộ Công an Quy định mức sử dụng đất an ninh trong Công an nhân dân) bố trí tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và phù hợp với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.
5.5 Tổ chức phân bố hệ thống trung tâm
5.5.1 Khu vực phát triển trung tâm hành chính cấp huyện
(vẫn giữ nguyên theo nội dung QHPD)
· Trung tâm hành chính của huyện Kim Thành hiện nay tập trung ở trung tâm thị trấn Phú Thái, tiếp tục ổn định vị trí hiện tại, nâng cao cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan trụ sở hành chính. Tầm nhìn 2031- 2050 dự kiến quy hoạch (quy mô khoảng 17ha) vị trí giáp trục đường nối 2 cao tốc Hà Nội- Hải Phòng với QL18 tại xã Ngũ Phúc;
5.5.2 Định hướng phát triển trung tâm xã

· Quy mô trung tâm xã: Vị trí, diện tích phát triển sẽ được xác định cụ thể ở quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng, đảm bảo phù hợp với: chỉ tiêu đất đai được phân bổ; phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định pháp luật có liên quan. 
· Khu vực trung tâm xã bao gồm các công trình hành chính, dịch vụ công cộng như văn hoá thể thao, các công trình bưu điện, chợ, các trường mầm non, tiểu học…, khi xây dựng tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021 và được bố trí ở khu vực thuận tiện với các khu dân cư, thôn, xóm, bán kính phục vụ trong khoảng 2km. 

· Các xã cơ bản đạt chuẩn và công nhận xã nông thôn mới; giai đoạn tiếp theo tiếp tục xây dựng các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; 

5.5.3 Khu vực phát triển trung tâm thương mại- dịch vụ
a) Các nội dung chính được duyệt
· Xây dựng đô thị Phú Thái trở thành một trong những trung tâm dịch vụ- thương mại năng động phía Đông của tỉnh Hải Dương, là trung tâm phát luồng hàng hoá và đầu mối các hoạt động thương mại với các vùng xung quanh, đặc biệt là đầu mối các hoạt động giao thương với TP Hải Phòng và Quảng Ninh.
· Phát triển thương mại- dịch vụ gắn với quá trình phát triển công nghiệp và các khu vực trung tâm khác, xây dựng các trung tâm thương mại tại các đầu mối giao thông, nâng cao hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy và đường sắt; 

· Quy hoạch hệ thống chợ: tập trung đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp các chợ theo quy hoạch; phát triển hệ thống chợ theo quy hoạch được duyệt; xóa bỏ chợ tạm, chợ tự phát;
b) Điều chỉnh quy hoạch
· Khu vực dịch vụ: Điều chỉnh quy hoạch khu dịch vụ Logistics (kho vận, bến bãi, thông quan...) quy mô 50ha tại Tam Kỳ; điều chỉnh ra vị trí mới giáp QL5- xã Kim Liên, quy mô 10ha (giảm -40ha so với QHPD);
· Khu vực chợ: điều chỉnh khu chợ dịch vụ thương mại Kim Tân (chợ hạng 2)- xã Kim Tân; khu chợ dịch vụ thương mại Tuấn Việt (chợ hạng 2)- xã Tuấn Việt;
5.5.4 Khu vực phát triển trung tâm văn hóa- thể dục thể thao
(giữ nguyên theo QHPD)
· Khu vực trung tâm văn hóa- thể thao huyện, (bao gồm khu Quảng trường 20/9, đền Liệt sĩ và Khu liên hợp thể thao của huyện) nằm tại khu vực trung tâm thị trấn Phú Thái hiện là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của huyện, Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chuẩn ngành, lĩnh vực. 
5.5.5 Khu vực phát triển trung tâm nghiên cứu, đào tạo

· Đảm bảo các cơ sở giáo dục, đào tạo đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học đạt chuẩn theo quy định; bố trí đủ quỹ đất cho phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân; Phát triển các mô hình cơ sở giáo dục tự chủ chất lượng cao; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho người dân, từng bước hình thành xã hội học tập. 

· Duy trì và ổn định 04 trường Trung học phổ thông hiện có gồm: khu vực đô thị Phú Thái có 03 trường THPT Kim Thành, THPT Kim Thành 2, THPT Phú Thái; Khu vực phía Nam (thuộc xã Đồng Cẩm) có 01 trường THPT Đồng Gia; Khu vực phía Tây huyện hiện chưa có trường THPT, dự kiến quy hoạch trường THPT tại khu vực này (dự kiến nằm trên địa bàn xã Thượng Vũ), đảm bảo phân bố đồng đều giữa các trường THPT trong huyện. Ngoài ra vẫn duy trì và ổn định Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện tại khu vực này;
· Về dự báo nhu cầu đất xây dựng: hiện tại diện tích đất giáo dục THPT của huyện Kim Thành là 6,73 ha; theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021 dự báo đến năm 2030 đất xây dựng dành cho giáo dục THPT toàn huyện là khoảng 13,5ha và đến năm 2050 là 16,0ha; 
5.5.6 Khu vực phát triển trung tâm y tế

· Công trình y tế cấp đô thị: Trung tâm Y tế huyện nằm trên địa bàn thị trấn Phú Thái, hiện đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các chương trình y tế - dân số được triển khai thực hiện hiệu quả;

· Về định hướng phát triển; tiếp tục nâng cao năng lực Trung tâm y tế huyện, trạm y tế các xã, thị trấn cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực y tế có trình độ cao; xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị ngày càng cao của nhân dân. 
· Phát triển hệ thống y tế ngoài công lập, nhất là hệ thống y tế tư nhân giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, góp phần giảm tải và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở y tế công lập - tư nhân trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân;

· Nhu cầu về đất xây dựng công trình y tế- tuân thủ theo kế hoạch sử dụng đất của tỉnh cũng như của huyện về đất y tế, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021 đối với quy mô các công trình dịch vụ- công cộng cấp đô thị và cấp đơn vị ở;
5.6 Khu vực phát triển sản xuất công nghiệp
(Định hướng phát triển công nghiệp vẫn giữ nguyên theo nội dung được phê duyệt với các nội dung sau):

5.6.1 Quan điểm phát triển

· Quy hoạch phát triển công nghiệp trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương, gắn phát triển công nghiệp của Huyện với phát triển công nghiệp của TP Hải Phòng và vùng đồng bằng sông Hồng, phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, bảo đảm khai thác lợi thế phát triển công nghiệp của tỉnh, xây dựng mối liên kết phát triển bền vững, bảo vệ môi trường với các tỉnh trong vùng.
· Phát triển công nghiệp gắn với chiến lược đô thị hóa, tạo vùng động lực nhằm nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảm bảo công nghiệp giữ vai trò động lực và là nòng cốt trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa.
5.6.2 Mục tiêu phát triển 
· Phát triển các khu, cụm công nghiệp với phát triển mạng lưới giao thông (đường bộ, đường sắt), khai thác tối đa mạng lưới đường thủy (cầu, cảng, kho bãi và vận tải đường sông) thuận lợi cho phát triển.

· Phát triển công nghiệp theo chiều sâu và nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút đầu tư. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu bên trong thông qua thu hút, lựa chọn các doanh nghiệp có công nghệ cao, sử dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, có sức lan tỏa lớn.
· Quy hoạch phát triển các Khu, cụm công nghiệp phải gắn liền với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kể cả khu vực bên ngoài, đảm bảo yêu cầu trước mắt và lâu dài cũng như bố trí quỹ đất có thể mở rộng trong tương lai. Chỉ thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh khi đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, đồng bộ và đầy đủ cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt cho từng giai đoạn. Không cấp phép các dự án sản xuất công nghiệp ở ngoài các khu, cụm công nghiệp.
· Công nghiệp Kim Thành ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. (Công nghiệp cơ khí: đóng tàu, cơ khí chế tạo, lắp ráp máy móc, cơ khí chính sác. Sản xuất hàng tiêu dùng, xuất khẩu dệt- may- da- dày; Sản xuất vật liệu xây dựng hiện đại; Công nghiệp chế biến nông sản- thực phẩm; Công nghiệp điện tử- công nghệ thông tin…); 

5.6.3 Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp
· Trên địa bàn huyện Kim Thành hiện có các Khu, cụm công nghiệp gồm KCN Lai Vu, KCN Phú Thái, Cụm CN Cộng Hòa, Cụm CN Quỳnh Phúc, Cụm CN Kim Lương; 
· Điều chỉnh một số khu vực phát triển đất sản xuất công nghiệp, gồm: 
· Giai đoạn đến năm 2030:

· Đất công nghiệp thuộc các xã Cổ Dũng, Thượng Vũ, Tuấn Việt, quy mô 164,98ha vẫn giữ nguyên theo QHPD;
· Không quy hoạch đất công nghiệp Cộng Hòa - Cổ Dũng (phía Tây đường Trục Bắc - Nam); 

· Điều chỉnh, bổ sung đất công nghiệp tại khu vực xã Tam Kỳ (điều chỉnh từ đất thương mại, logicstic và đất ở sang đất công nghiệp), đồng thời điều chỉnh giai đoạn quy hoạch của một phần diện tích đất công nghiệp giai đoạn 2031-2050 sang giai đoạn đến năm 2030 tại khu vực xã Đại Đức để phù hợp với quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 1766/TTg-CN ngày 21/12/2021; Như vậy, tại khu vực xã Đại Đức, Tam Kỳ quy hoạch đất công nghiệp có quy mô 437,24ha. 
· Ngoài ra, bổ sung quy hoạch đất công nghiệp có diện tích 27,5ha thuộc CCN Cộng Hòa và 3,6ha thuộc CCN Kim Lương. 
· Dự báo nhu cầu sử dụng đất sản xuất công nghiệp tập trung sau khi điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 khoảng 994,84ha (giảm -426,66ha so với QHPD).

· Tầm nhìn 2031-2050: Tiếp tục nghiên cứu quy hoạch phát triển công nghiệp tập trung tại khu vực xã Tuấn Việt - Kim Xuyên, xã Kim Đính, xã Phúc Thành, xã Kim Liên, xã Liên Hòa.
 (Diện tích đất công nghiệp, cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp tập trung sẽ được xác định và thực hiện cụ thể ở quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng, đảm bảo phù hợp với: chỉ tiêu đất đai được phân bổ; phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định pháp luật có liên quan). 
5.7 Khu vực phát triển nông nghiệp
5.7.1 Mục tiêu, phương hướng
· Đảm bảo vững chắc an ninh lương thực theo kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 29/7/2020 về Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 và Quyết định số 1975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030;  
· Triển khai thực hiện Đề án OCOP trên địa bàn huyện theo đúng chu trình OCOP thường niên nhằm phát triển sản xuất khu vực nông thôn hiệu quả;
· Phát triển nông nghiệp huyện gắn với sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ vào trong sản xuất (tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP...), hình thành cánh đồng mẫu lớn, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp,
· Hình thành các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tổ hợp tác, hợp tác xã. tạo mối liên kết chặt chẽ và liên hoàn từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản đến  tiêu thụ sản phẩm. 
· Khoanh vùng trồng lúa đặc sản, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao cho sản phẩm có nhiều thế mạnh và đặc thù của huyện như nếp quýt, nếp xoắn, nếp cái hoa vàng, sắn dây, vú sữa, rươi, cáy....

· Phát triển chăn nuôi tập trung, thủy sản theo hướng công nghiệp, trang trại gắn với vùng an toàn dịch bệnh và đảm bảo môi trường sinh thái. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng giữa chăn nuôi tập trung trang trại và chăn nuôi nhỏ lẻ là 60:40 và định hướng đến năm 2050 là 70:30;
5.7.2 Quy hoạch các vùng sản xuất
a) Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp: dự kiến quy hoạch đến năm 2050 với quy mô khoảng 3.710ha, bao gồm các vùng: 
* Quy hoạch vùng trồng lúa: với diện tích cần giữ lâu dài khoảng 2.600ha, trong đó: Khu vực phía Tây huyện: gồm các xã Cộng Hòa, Lai Vu, Cổ Dũng, Thượng Vũ, Tuấn Việt và Kim Xuyên khoảng 930ha, Khu vực phía Đông: gồm các xã Ngũ Phúc, Kim Liên, Kim Anh khoảng 740ha, Khu vực phía Nam huyện: gồm các xã Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân, Liên Hòa, Đồng Cẩm, Đại Đức, Tam Kỳ khoảng 930ha. 
· Vùng trồng giống lúa đặc sản nếp cái hoa vàng, nếp xoắn, nếp quýt tại khu vực phía Tây huyện thuộc các xã Cộng Hòa, Cổ Dũng, Kim Xuyên và một phần xã Ngũ Phúc khoảng 325ha, vùng trồng lúa cho năng xuất chất lượng cao trồng tại các xã Thượng Vũ và xã Tuấn Việt khoảng 200ha, xã Ngũ Phúc và Kim Tân khoảng 370ha; 

* Quy hoạch vùng trồng cây hàng năm: quy hoạch 07 vùng tập trung, quy mô khoảng 750ha, gồm: (1) Vùng trồng rau màu khu vực Cộng Hòa- Lai Vu khoảng 50ha; (2) Vùng trồng hành, mủa, rau màu: diện tích khoảng 110ha tại xã Thượng Vũ, Tuấn Việt; (3) Vùng trồng rau, dưa: diện tích 90ha tại Kim Tân; (4) Vùng trồng củ Đậu diện tích khoảng 130ha tại các xã Kim Tân, Đồng Cẩm và Bình Dân; (5) Vùng trồng củ Đậu, rau màu: diện tích 100ha tại các xã Tam Kỳ, Đồng Cẩm; (6) Vùng trồng dưa hấu, dưa lê: diện tích 160ha tại xã Bình Dân, Liên Hòa; (7) Vùng trồng rau màu: diện tích 110ha tại xã Đồng Cẩm và Đại Đức;
* Quy hoạch vùng trồng cây lâu năm: phát triển tại 02 vùng chính là xã Tuấn Việt và Kim Đính, quy mô 360ha;
· Tại xã Tuấn Việt khu vực gần đê sông Kinh Môn, phát triển vùng trồng sắn dây, chuối tập trung với diện tích khoảng 110ha;
· Tại xã Kim Đính phát triển vùng trồng cây ăn quả như ổi, táo, vú sữa, xoài..., phát triển với diện tích khoảng 250ha, và phát triển rộng ra các xã có điều kiện như Bình Dân, Ngũ Phúc với quy mô hộ gia đình.

b) Quy hoạch vùng chăn nuôi
· Quy hoạch khu vực chăn nuôi, phục vụ sản xuất phải đảm bảo khoảng cách ATMT; khoảng cách từ khu vực dân cư tới các khu chăn nuôi phải ≥ 200m;
· Quy hoạch 03 điểm giết mổ tập trung (bán công nghiệp loại II- quy mô từ 0,5- 1,0ha) tại các xã Cổ Dũng, xã Kim Liên và xã Liên Hòa (điều chỉnh từ xã Kim Anh sang vị trí xã Kim Liên và từ xã Tam Kỳ sang vị trí xã Liên Hòa); đảm bảo bán kính phục vụ giết mổ cho các vùng chăn nuôi; các lò giết mổ quy mô công nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cung ứng ra thị trường.
c) Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản
· Quy hoạch thành 05 vùng lớn với tổng diện tích khoảng 390ha, tại một số xã có điều kiện thuận lợi là xã Thượng Vũ 70ha; xã Kim Tân 80ha; xã Kim Đính 60ha, xã Liên Hòa 105ha; xã Đại Đức và Tam Kỳ 75ha; với các sản phẩm là nuôi cá (trong ao, lồng bè trên sông), rươi cáy.

5.7.3 Điều chỉnh dự báo sử dụng đất nông nghiệp
· Đất nông nghiệp toàn huyện giai đoạn đến năm 2030: là 4.885ha, (điều chỉnh tăng + 665ha so với QHPD), trong đó đất trồng lúa khoảng 3.517ha (phù hợp với diện tích đất nông nghiệp tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương). Dự báo đến năm 2050 đất nông nghiệp toàn huyện là khoảng 4.100ha, trong đó đất trồng lúa khoảng 2.600ha.
5.8 Khu vực phát triển di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh
Nội dung này vẫn giữ nguyên theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương, với các nội dung sau;

a) Định hướng chung
· Quy hoạch và mở rộng liên kết với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng để phát triển du lịch, đẩy mạnh du lịch theo chuỗi kết nối, gắn chặt hoạt động du lịch của huyện với du lịch của tỉnh mà Kim Thành đóng vai trò là trung gian kết nối và tham gia vào chuỗi tham quan du lịch phía Đông của tỉnh gồm: TX. Kinh Môn (đền Cao An Phụ- Kính Chủ- chùa Nhẫm Dương)- Kim Thành- Thanh Hà (du lịch sinh thái Sông Hương kết hợp với lễ hội vải thiều...), đồng thời là điểm du lịch gắn kết giữa du lịch của tỉnh với du lịch của 2 địa phương lân cận là Hải Phòng, Quảng Ninh; 
b) Định hướng phát triển các sản phẩm du lịch
· Du lịch văn hóa tâm linh: gắn với tham quan du lịch lễ hội mùa xuân, phát triển theo chuỗi tham quan phía Bắc gồm: chùa Muống - Đình Dưỡng Thái- Chùa Cảnh Linh- tháp gạch Cửu Phẩm liên hoa...; và khu vực phía Nam gồm: đình Kiên Lao- tháp đá Cửu phẩm liên hoa...;
· Du lịch sinh thái: Khai thác gắn với du lịch mùa hè, quy hoạch tuyến du lịch đường thủy dọc sông Rạng, kết hợp với hành trình kết nối tham quan KDL sông Hương- Thanh Hà, tham quan khu du lịch Đại Sơn- Tứ Kỳ, tạo thành không gian kết nối du lịch khám phá sông nước là điểm nhấn du lịch phía Đông Nam của tỉnh Hải Dương trong tương lai;
· Du lịch nông nghiệp trải nghiệm: nghiên cứu thị trường, đầu tư phát triển, các làng nghề nông - lâm - ngư nghiệp truyền thống có thế mạnh, với trải nghiệm hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương, tham gia những hoạt động thường ngày và khám phá ẩm thực độc đáo của địa phương, kết hợp du lịch trải nghiệm các hoạt động làng nghề, sản phẩm OCOP;
· Du lịch làng nghề: tham quan làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm như tại làng nghề Hương tại xã Phúc Thành, Tham quan làng mộc xã Cổ Dũng với sản phẩm chế tác đồ gỗ mỹ nghệ;
· Sự gắn kết của các điều kiện tự nhiên với các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hóa, lễ hội trên địa bàn huyện và vị trí địa lý thuận lợi là điều kiện tốt để có thể phát triển du lịch ở Kim Thành.

c) Định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
· Bảo quản di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia với mục tiêu phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ làm hư hỏng mà không làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

· Nhà nước thống nhất quản lý di sản văn hoá thuộc sở hữu toàn dân; công nhận và bảo vệ các hình thức sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng đồng, sở hữu tư nhân và các hình thức sở hữu khác về di sản văn hoá theo quy định của pháp luật.

· Quyền sở hữu, quyền tác giả đối với di sản văn hoá được xác định theo quy định của Luật Di sản Văn hóa, Bộ Luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

· Mọi di sản văn hoá trên địa bàn huyện, có xuất xứ ở trong nước hoặc từ nước ngoài, thuộc các hình thức sở hữu, đều được bảo vệ và phát huy giá trị.

· Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đóng góp, tài trợ cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

· Đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

· Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi ở trong nước và nước ngoài các giá trị di sản văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trong nhân dân.

· Di sản văn hoá Việt Nam được sử dụng nhằm mục đích:

· Phát huy giá trị di sản văn hoá vì lợi ích của toàn xã hội;

· Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

· Góp phần sáng tạo những giá trị văn hoá mới, làm giàu kho tàng di sản văn hoá Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hoá quốc tế.

· Khu vực di tích và vùng được xác định là yếu tố gốc cấu thành di tích, phải được bảo vệ nguyên trạng;

· Vùng bao quanh khu vực bảo vệ di tích, có thể xây dựng những công trình phục vụ cho việc phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng tới kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích.

· Việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải được lập quy hoạch, dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích và phải bảo đảm giữ gìn tối đa những yếu tố gốc cấu thành di tích.

· Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

· Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản- văn hoá, danh lam thắng cảnh;

· Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá;

· Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh;

· Mua bán, trao đổi và vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài;

· Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi trái pháp luật.

d) Định hướng khảo cổ

· Mọi di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thu được trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ và do tổ chức, cá nhân phát hiện, giao nộp phải được tạm nhập vào kho bảo quản của bảo tàng cấp tỉnh nơi phát hiện. Bảo tàng cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

· Căn cứ vào giá trị và yêu cầu bảo quản di vật, cổ vật, bảo vật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định giao di vật, cổ vật đó cho vào bảo tàng công lập có chức năng thích hợp để bảo vệ và phát huy giá trị.

· Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phải được quản lý trong các bảo tàng và không được mua bán, tặng cho; di vật, cổ vật thuộc các hình thức sở hữu khác được mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; bảo vật quốc gia thuộc các hình thức sở hữu khác chỉ được mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế ở trong nước theo quy định của pháp luật.

· Việc mang di vật, cổ vật ra nước ngoài phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hoá, thể thao và du lịch.

· Việc mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được thực hiện theo giá thoả thuận hoặc tổ chức đấu giá. Nhà nước được ưu tiên mua di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
5.9 Dự báo nhu cầu sử dụng đất
	Stt
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Quy hoạch đến năm 2030 (QHPD)
	Tăng/ giảm
	Quy hoạch đến năm 2030 (QHĐC)

	
	
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)
	Diện tích
(ha)
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	 
	Tổng diện tích
	11506,96
	100,00
	0,00
	11506,96
	100,00

	1
	 Đất nông nghiệp 
	4220,00
	36,67
	664,91
	4884,91
	42,45

	 
	 Trong đó: Đất trồng lúa 
	2830,00
	24,59
	686,53
	3516,53
	30,56

	2
	 Đất quốc phòng, an ninh 
	15,10
	0,13
	14,23
	29,33
	0,25

	3
	 Đất khu, cụm công nghiệp 
	1421,50
	12,35
	-426,66
	994,84
	8,65

	4
	 Đất phát triển hạ tầng 
	2476,51
	21,52
	-323,42
	2153,09
	18,71

	5
	 Đất khu ở 
	2683,00
	23,32
	-213,99
	2469,01
	21,46

	6
	 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	131,10
	1,14
	10,00
	141,10
	1,23

	7
	 Đất mặt nước chuyên dùng, sông ngòi, kênh rạch 
	559,75
	4,86
	274,93
	834,68
	7,25

	8
	Đất chưa sử dụng
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


5.10 Các quy hoạch thực hiện theo các giai đoạn phát triển
· Công tác lập và quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện Kim Thành trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ phủ kín quy hoạch và chất lượng quy hoạch từng bước được cải thiện. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư của huyện và của các địa phương. Tuy nhiên các quy hoạch mới được lập cho từng xã để phục vụ quá trình thực hiện nông thôn mới nên chưa có định hướng tổng thể, chưa có tính kết nối liên xã. Vì vậy, sau khi đồ án quy hoạch vùng được phê duyệt, cần phải rà soát, điều chỉnh lại các đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn cho phù hợp; đồng thời định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội theo từng giai đoạn. (định kỳ rà soát quy hoạch xây dựng là 05 năm đối với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, 03 năm đối với quy hoạch chi tiết kể từ ngày quy hoạch xây dựng được phê duyệt). Để thực hiện các yêu cầu trên đề xuất thực hiện các quy hoạch như sau:

· Công tác quy hoạch chung đô thị: đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thái mở rộng đến năm 2035; Quy hoạch chung các đô thị trong kế hoạch nâng cấp lên đô thị (đô thị loại V);
· Quy hoạch chung xây dựng xã: tiếp tục thực hiện quy hoạch các xã theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh;
· Các quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu vực ngoài đô thị; các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; thiết chế văn hóa, công trình an ninh quốc phòng…; căn cứ vào đồ án Quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch xây dựng xã làm cơ sở thực hiện lập quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn huyện;
PHẦN VI 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÙNG
5.1 . Định hướng phát triển giao thông
· Cơ bản giữ nguyên theo định đướng quy hoạch đã được phê duyệt với các nội dung như sau:

5.1.1 Định hướng phát triển mạng lưới giao thông

6.1.1.1 Giao thông đường bộ
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a. Các tuyến Quốc lộ

· Quốc lộ 5:

· Tuyến đường QL5 đoạn chạy qua địa bàn huyện từ cầu Lai Vu đến hết km77+830 thuộc địa phận xã Kim Liên duy trì đường cấp II, chỉ giới đường đỏ bên trái tuyến cách tim đường hiện trạng tối thiểu 41m (đã bao gồm đường gom), kết cấu đường bê tông nhựa.

· Đường gom phía Nam QL5: quy hoạch từ xã Cộng Hòa- Lai Vu đến hết địa phận xã Kim Liên; xây dựng mới và mở rộng theo hướng đi song song với đường sắt Hà Nội- Hải Phòng, cách mép ngoài đường ray tối thiểu là 5,6m, bề rộng nền đường 8m, bề rộng mặt từ 5m đến 6m.

· Mặt đường bê tông nhựa, láng nhựa. 

· Dự kiến quy hoạch 4 nút giao khác mức tại các vị trí: giao với đường trục Bắc- Nam tại xã Cổ Dũng- Thương Vũ; giao với đường nối QL18 với cao tốc HN-HP tại xã Kim Xuyên; giao với QL17B tại thị trấn Phú Thái và giao với đường trục Đông Tây của huyện tại xã Kim Liên.

· Quốc lộ 17B:

· Hướng từ thị xã Kinh Môn đi tới thị trấn Phú Thái sau đó đi xuống phía Đông Nam qua xã Tam Kỳ kết nối với QL10 tại huyện An Dương- TP.Hải Phòng. (Tuyến đường này được nâng cấp từ đường tỉnh 388);

· Trong địa phận huyện Kim Thành tuyến đi qua: thị trấn Phú Thái, xã Kim Anh, xã Ngũ Phúc, xã Kim Đính, xã Bình Dân, xã Đồng Cẩm, xã Tam Kỳ. Nâng cấp, cải tạo tuyến đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp III, kết cấu mặt đường bê tông nhựa; đoạn ngoài khu dân cư có lộ giới 70m (đã bao gồm đường gom), nền đường rộng 12m; đoạn đi trong khu dân cư lộ giới 25m, nền đường 15m; Đoạn tuyến tránh thị trấn Phú Thái từ QL5 qua cầu An Thành đến nút giao với ĐT 388 cũ có lộ giới 34m, mặt đường 11m, dải phân cách với đường gom 2x1m, đường gom 2x5,5m, vỉa hè đường gom 2x5m. Đoạn đường qua xã Đồng Cẩm – Tam Kỳ quy hoạch chỉnh tuyến, đồng thời chuyển đoạn cũ về đường do huyện quản lý.

· Tuyến có các giao cắt lớn với QL5 tại thị trấn Phú Thái; giao cắt với đường trục Đông- Tây của huyện tại xã Ngũ Phúc và xã Tam Kỳ.

· Trên tuyến có 2 cầu chính là cầu An Thành, cầu Bằng Lai, hiện tại đã được thiết kế với tải trọng HL93-TCVN11823:2017, duy trì các cầu cống khác đáp ứng nhu cầu giao thông.

b. Các tuyến Đường tỉnh 

· Đường tỉnh 389:

· Điểm đầu tuyến tại QL5 thuộc xã Cộng Hòa- Lai Vu, tuyến vượt qua sông Kinh Môn đi lên phía Bắc qua địa phận TX. Kinh Môn, kết nối với QL18 tại TX. Đông Triều (Quảng Ninh).

· Quy hoạch tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, kết cấu mặt đường bê tông nhựa; đoạn ngoài khu dân cư và đoạn qua khu vực quy hoạch mới có lộ giới 70m (đã bao gồm đường gom), nền đường rộng 12m; đoạn đi trong khu dân cư (khu dân cư Lai Khê hiện trạng đã xây dựng các công trình kiên cố), lộ giới 33m, nền đường rộng 2x11m.

· Tuyến có 1 cầu Mây bắc qua sông Kinh Môn đi sang địa phận huyện Kinh Môn, đảm bảo tiêu chuẩn HL93-TCVN11823:2017.

· Đường tỉnh 390E:

· Điểm đầu tuyến tại cầu Giải (mới) phía Tây Bắc xã Kim Đính đi qua địa phận xã Kim Đính, Kim Tân, đi theo hướng Tây qua sông Rạng sang địa phận huyện Thanh Hà kết nối với ĐT390B, đi theo hướng Đông qua cầu Bồng xã Kim Tân đi sang huyện An Dương - Hải Phòng.

· Đối với các đoạn qua khu dân cư hiện trạng (đã có các công trình kiên cố) lộ giới 33m, nền đường rộng 2x11m. Đối với các đoạn ngoài khu dân cư và các đoạn qua khu vực quy hoạch mới đảm bảo quy mô đường cấp III, lộ giới 45m chưa bao gồm đường gom 2 bên, nền đường rộng 12m.

· Đồng thời để đảm bảo liên kết giao thông vùng huyện với huyện Thanh Hà và thành phố Hải Phòng, kết nối với QL17B và trục Đông - Tây của huyện, dự kiến mở mới tuyến ra ngoài khu vực dân cư hiện trạng tại các khu vực đất ruộng thuộc xã Kim Đính, Kim Tân, đảm bảo quy mô đường cấp III, lộ giới 45m chưa bao gồm đường gom 2 bên, nền đường rộng 12m. Đoạn hiện trạng cũ quy hoạch chuyển về đường do huyện quản lý.

· Trên tuyến có 2 cầu lớn qua sông là cầu Giải qua sông Rạng, cầu Bồng qua hệ thống An Kim Hải, đảm bảo cầu đạt tiêu chuẩn HL93-TCVN11823:2017, chiều dài mỗi cầu dự kiến khoảng 500m. 

c. Quy hoạch mới một số tuyến giao thông đối ngoại, kết nối vùng

· Đường trục Bắc Nam của Tình:

· Hướng tuyến: Quy hoạch đường trục Bắc Nam của Tỉnh đoạn qua huyện Kim Thành thuộc địa phận xã Cổ Dũng- Thượng Vũ; tuyến đi lên phía Bắc qua địa phận của thị xã Kinh Môn, Đông Triều - Quảng Ninh kết nối với QL18; đi xuống phía Nam qua địa phận huyện Thanh Hà, kết nối tới ĐT390B, dự kiến đường có quy mô cấp II, lộ giới 67m, nền đường rộng 24m.

· Giao cắt lớn: Tuyến giao cắt khác mức với QL5 và đường sắt HN-HP thuộc địa phận xã Cổ Dũng- Thượng Vũ, nút giao cùng mức với đường trục Đông Tây của huyện.

· Cầu, cống: Quy hoạch mới cầu qua sông Kinh Môn, cầu qua sông Rạng. Cầu dự kiến đảm bảo tiêu chuẩn HL93-TCVN11823:2017, chiều dài mỗi cầu khoảng 500m.

· Quy hoạch trục đường Đông Tây của huyện: 

· Hướng tuyến: Điểm đầu của tuyến từ nút giao với đường trục Bắc Nam (thuộc xã Cổ Dũng- Thượng Vũ) đi theo hướng Đông qua các xã Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc giao với QL17B, từ đây phát triển một nhánh đi xuống phía Nam qua các xã Kim Tân, Đồng Cẩm giao với QL17B và kết nối với tuyến đường nối tp.Hải Dương với tp. Hải Phòng tại xã Tam Kỳ với quy mô dự kiến đường cấp II, lộ giới 67m với nền đường rộng 24m (Không quy hoạch đoạn từ đường nối tp.Hải Dương với tp. Hải Phòng xuống phía Nam qua sông Lạch Tray kết nối với huyện An Lão- tp Hải Phòng); Nhánh thứ hai- từ nút giao QL17B đi theo hướng Đông đấu nối với QL5 tại xã Kim Liên với quy mô đường cấp III, lộ giới 45m, nền đường rộng 12m.

· Giao cắt lớn: Tuyến có 1 giao cắt khác mức với đường nối QL18 với cao tốc HN-HP, còn lại là các giao cắt cùng mức với QL17B, ĐH03, ĐH04, ĐH09, ĐH10, ĐH12, ĐH14, tuyến đường ven đê sông Rạng, sông Lạch Tray.
· Cầu, cống: Quy hoạch mới cầu qua sông Lạch Tray. Cầu dự kiến đảm bảo tiêu chuẩn HL93-TCVN11823:2017, chiều dài khoảng 500m.

· Tuyến nối đường ô tô cao tốc HN-HP với QL18
· Hướng tuyến: Tuyến từ nút giao với cao tốc HN-HP đi lên phía Bắc đến xã Thanh Lang- huyện Thanh Hà qua sông Rạng sang xã Ngũ Phúc, xã Kim Xuyên qua sông Kinh Môn sang TX Kinh Môn, sau đó kết nối với QL18; Trong đó đoạn thuộc huyện Kim Thành, giao cắt với đường trục Đông Tây huyện tại xã Ngũ Phúc, giao cắt với QL5 tại xã Kim Xuyên, sau đó tuyến vượt sông Kinh Môn sang địa phận xã Thượng Quận - Kinh Môn.

· Quy mô đường cấp II đồng bằng, lộ giới 67m, bề rộng nền đường 24m.

· Giao cắt lớn: Tuyến giao cắt với QL5 bằng nút giao khác mức liên thông, giao cắt cùng mức với đường trục Đông-Tây của huyện, ĐH10.

· Cầu, cống: Quy hoạch mới cầu qua sông Kinh Môn. Cầu dự kiến đảm bảo tiêu chuẩn HL93-TCVN11823:2017, chiều dài khoảng 500m.

· Ngoài ra còn một số tuyến đường khu vực, đường nội thị được thể hiện cụ thể trên bản vẽ quy hoạch.

· Quy hoạch mới và mở rộng tuyến ĐH09: (Kim Liên- Liên Hòa)

· Hướng tuyến: Tuyến có điểm đầu từ đường gom đường sắt HN-HP tại xã Kim Liên đi xuống phía Nam qua địa phận các xã Kim Tân, Đồng Cẩm, xã Bình Dân- Liên Hòa sau đó kết nối tới đường đê sông Lạch Tray.

· Quy mô cấp đường: Quy hoạch mới đoạn từ nút giao với đường trục Đông Tây của huyện giao với QL17B với quy mô đường cấp III, lộ giới 45m và nền đường rộng 12m. Các đoạn còn lại cải tạo mở rộng đảm bảo quy mô đường cấp IV, lộ giới 32m với nền đường rộng 9m.

· Giao cắt lớn: Tuyến này giao cắt cùng mức hầu hết với các trục đường như: trục Đông Tây huyện nhánh 1-2; ĐT390E, QL17B, tuyến đường 02, tuyến đường đê sông Lạch Tray.

· Cầu, cống: Cầu Kim Liên- Kim Tân đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến thi công và đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

· Quy hoạch mới và mở rộng tuyến 01: 

· Hướng tuyến: Tuyến đường này nối TP Hải Dương với TP Hải Phòng (nối từ đường Vành đai 1- TP Hải Dương đi theo hướng Đông qua KCN Tràng Duệ đến QL10- thuộc địa phận huyện An Dương, TP Hải Phòng); Tuyến đi qua địa phận các xã Bình Dân, Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ kết nối với đường trục chính phía sau KCN Tràng Duệ đi QL10; Dự kiến quy hoạch đoạn từ nút giao với trục Đông Tây huyện với KCN Tràng Duệ có quy mô cấp II, lộ giới 67m và nền đường rộng 24m, đồng thời điều chỉnh hướng tuyến của đoạn này để khớp nối sang đường Khu công nghiệp Tràng Duệ; Đoạn còn lại đi theo hướng Tây có quy mô cấp III, lộ giới 45m và nền đường rộng 12m.

· Giao cắt: Tuyến giao cắt với đường trục Đông Tây huyện, tuyến 01, 03.

· Cầu, cống: Quy hoạch mới cầu qua sông Rạng kết nối sang huyện Thanh Hà, dự kiến đảm bảo tiêu chuẩn HL93-TCVN11823:2017, chiều dài khoảng 500m. Tuyến thuộc địa bàn huyện chỉ có 1 số cầu, cống nhỏ qua sông thủy lợi.

· Quy hoạch mới tuyến 02:(tuyến đi trên đê sông Rạng và sông Kinh Môn)

· Hướng tuyến: Tuyến nằm về ranh giới phía Bắc của huyện, tuyến đi dọc theo đê hữu sông Rạng và sông Kinh Môn, tuyến có điểm đầu tại cầu Lai Vu, thuộc xã Lai Vu; điểm cuối tại nút giao với QL5 ở phía Bắc thuộc CCN Kim Lương- xã Kim Liên; Tuyến đi qua địa phận các xã Lai Vu, Thượng Vũ, Tuấn Việt, Kim Xuyên, TT Phú Thái và xã Kim Liên; Các đoạn tuyến thuộc địa phận xã Lai Vu, Cộng Hòa, Thượng Vũ, thị trấn Phú Thái, Kim Liên tuyến đi trùng với đê sông Rạng, sông Kinh Môn; các đoạn còn lại đi dọc theo chân đê sông Kinh Môn, quy mô đường cấp III, lộ giới đường 25m, nền đường 15m.

· Giao cắt lớn: Tuyến có 2 giao cắt lớn với tuyến 04, và đường trục Bắc-Nam, còn lại là các giao cắt vừa và nhỏ với các đường huyện và đường khu vực.

· Cầu, cống: Chủ yếu là cầu, cống nhỏ qua kênh mương thủy lợi.

· Quy hoạch mới tuyến 03: (tuyến đi trên đê sông Rạng và sông Lạch Tray)

· Hướng tuyến: Tuyến nằm về ranh giới phía Nam của huyện, có điểm đầu đấu nối với đường gom phía Nam của đường sắt HN-HP ở thôn Lai Khê thuộc xã Cộng Hòa, sau đó tuyến đi dọc trên mặt đê sông Rạng và sông Lạch Tray đi xuống phía Đông Nam đến hết địa phận xã Tam Kỳ. Trong đó các phân đoạn: từ đường gom đường sắt xã Cộng Hòa đến đường ĐH10 (thôn Quảng Đạt- xã Ngũ Phúc), đoạn trùng với ĐH10 (khu vực chùa Muống), đoạn thuộc xã Kim Đính (từ cống thoát nước cầu Bằng Lai đi giáp dân cư thôn Phù Tải 2 đến thôn Chuẩn Thừng- xã Kim Đính), sau đó đi lên đê sông Rạng và sông Lạch Tray đến hết địa phận xã Tam Kỳ sang Hải Phòng; Quy hoạch với quy mô đường cấp III, lộ giới 25m, nền đường 15m.

· Giao cắt lớn: Giao cắt với đường trục Bắc- Nam của tỉnh, ĐH03, một đoạn đi trùng với ĐH10, ĐT390E, tuyến 01, đường trục Đông-Tây của huyện.

· Cầu, cống: Toàn tuyến chủ yếu đi qua các kênh, mương thủy lợi, không có các cầu, cống lớn.

d. Đường huyện
	Stt
	Tên đường
	Địa phận
	Kích thước
	Ghi chú

	
	
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài
 (km)
	Lộ 
giới
 (m)
	Bnền

(m)
	

	1
	Đường ĐH-01
(Cộng Hòa-Lai Vu)
	ĐT389 thôn Lai Khê - Cộng Hòa
	Đò Cổ Pháp - thôn Quyết Tâm - Lai Vu
	4,1
	32
	9
	Bê tông nhựa-Đường cấp IV

	2
	Đường ĐH-02
(Việt Hưng)
	QL5 thôn Tân Hưng - Tuấn Việt
	QL5 thôn Phương Duệ - Kim Xuyên
	4,56
	32
	9
	Bê tông nhựa-Đường cấp IV

	
	
	Thôn Cam Thượng - Tuấn Việt
	Đò Quýt - Tuấn Việt
	1,7
	32
	9
	Bê tông nhựa-Đường cấp IV

	3
	Đường ĐH-03 
(Việt Hưng -Đò Phạm)
	QL5 thôn Phạm Xá 1- Tuấn Việt
	Đò Phạm - Tuấn Việt
	1,5
	32
	9
	Bê tông nhựa-Đường cấp IV

	4
	Đường ĐH-04
	QL5 thôn Xuân Mang - Tuấn Việt
	Bãi rác - đê sông Rạng
	1,6
	32
	9
	Bê tông nhựa-Đường cấp IV

	5
	Đường ĐH-05 (xã Phúc Thành)
	QL5 thôn Dưỡng Thái Trung - Phúc Thành
	Đò Phủ - Phúc Thành
	1,7
	32
	9
	BTXM- Cấp IV

	6
	Đường ĐH-09
(Kim Liên-Liên Hòa)
	QL5 thôn Cổ Phục Nam - Kim Liên
	Đê sông Lạch Tray- thôn Trung Hạng- Liên Hòa
	10,2
	
	
	Bê tông nhựa-Đường cấp IV

	
	
	Nút giao với đường trục Đông-Tây của huyện
	Nút giao với QL17B thuộc xã Đồng Cẩm
	2,5
	45
	12
	Bê tông nhựa-Đường cấp IV

	
	
	Các đoạn còn lại của tuyến
	7,7
	32
	9
	Đường cấp IV

	7
	Đường ĐH-10
(Ngũ Phúc-Kim Xuyên)
	QL5 thôn Phương Duệ- Kim Xuyên
	QL17B thôn Dưỡng Mông - Ngũ Phúc
	4,9
	32
	9
	Bê tông nhựa-Đường cấp IV

	8
	Đường ĐH-12
(Xã Tam Kỳ)
	QL17B (Km27+480)- xã Tam Kỳ
	Đò Lái - xã Tam Kỳ
	2,5
	32
	9
	Bê tông nhựa-Đường cấp IV

	9
	Đường ĐH-13
(Đồng Cẩm-Đại Đức)
	QL17B (Km25+180)
	QL17B (Km26+390)
	4,5
	32
	9
	Bê tông nhựa-Đường cấp IV

	10
	Đường ĐH-14
(Kim Liên-Kim Anh)
	ĐT388 - đầu cầu Bất Nạo
	Giao với đường ĐH-09
	3,3
	32
	9
	Bê tông nhựa-Đường cấp IV


e. Phát triền giao thông nông thôn

· Tập trung xây dựng và cải tạo các trục đường liên xã. Đẩy mạnh phong trào cứng hóa giao thông nông thôn. Từng bước nâng cấp mở rộng, cứng hóa các đường trục nội đồng, nhất là những vùng sản xuất nông sản hàng hóa (lúa, rau màu, chăn nuôi,...).
* Hướng tuyến, quy mô, mặt cắt cụ thể của các tuyến đường giao thông chính sẽ được xác định cụ thể ở các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định pháp luật chuyên ngành để đảm bảo tính khả thi thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường.

f. Quy hoạch bến xe

· Quy hoạch mới bến xe trung tâm huyện, có vị trí nằm về phía Nam thôn Lễ Độ thuộc đô thị Phú Thái mở rộng, nằm cách nút giao giữa đường trục Đông-Tây và QL17B (Bùng binh Ngũ Phúc) khoảng 300m về phía Đông. Dự kiến quy hoạch bến xe đạt quy mô bến xe khách loại III, diện tích khoảng 5,0 ha.

· Quy hoạch mới bến xe phía Nam huyện, nằm cạnh tuyến đường QL17B thuộc Đồng Cẩm với diện tích khoảng 2ha, đạt quy mô bến xe khách loại III.

6.1.1.2. Giao thông đường thuỷ
· Chú trọng phát triển giao thông vận tải thủy các tuyến sông Kinh Môn, sông Rạng, đặc biệt là vận tải hàng hóa. Cả hai tuyến sông này đều nối với các tuyến sông của Thành phố Hải Phòng và đổ ra biển, đây là điều kiện phát triển lưu thông hàng hóa với hệ thống cảng biển Hải Phòng. Vì vậy, trong thời gian tới cần sắp xếp, củng cố hệ thống các bến cảng, bến bãi trên các tuyến sông, tổ chức các dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ, kho bãi, tăng cường an toàn giao thông, hàng hóa, trật tự, giữ gìn môi trường.

Bảng 1: Quy hoạch hệ thống cảng thủy nội địa trên địa bàn
	Stt
	Tên cảng
	Địa điểm
	Sông, kênh
	QH đến 2030
	Ghi chú

	
	
	
	
	Cỡ tàu 
(Tấn)
	Công suất
(1000T/năm)
	

	I
	Cảng theo QH quốc gia
	
	
	1000-

3000
	18000
	

	1
	Cảng Hoàng Gia
	H. Kim Thành
	Sg Kinh Môn
	
	100
	Hiện có

	2
	Cảng Kim Lương
	Xã Kim Lương
	Sg Kinh Môn
	
	200
	QH mới

	3
	Cảng Hoàng Giang
	Xã Kim Lương
	Sg Kinh Môn
	
	200
	QH mới

	4
	Cảng Kim Liên
	Xã Kim Liên
	Sg Kinh Môn
	
	300
	QH mới

	5
	Cảng Huy Văn
	H. Kim Thành
	Sg Kinh Môn
	
	1500
	Hiện có

	6
	Cảng Kiến Hoa Đất Việt
	H. Kim Thành
	Sg Kinh Môn
	
	300
	Hiện có

	7
	Cảng Phúc An
	H. Kim Thành
	Sg Kinh Môn
	
	300
	Hiện có

	8
	Cảng Trường An
	H. Kim Thành
	Sg Kinh Môn
	
	900
	Hiện có

	9
	Cảng Phú Thái
	H. Kim Thành
	Sg Kinh Môn
	
	700
	Hiện có

	10
	Cảng Cu Bi
	H. Kim Thành
	Sg Kinh Môn
	
	200
	Hiện có

	11
	Cảng Kim Xuyên
	Xã Kim Xuyên
	Sg Kinh Môn
	
	300
	QH mới

	12
	Cảng khác
	
	
	
	
	

	II
	Cảng TNĐ đưa vào QH tỉnh
	
	
	1000-

2000
	
	

	13
	Cảng vụ Hát Tường
	Xã Tam Kỳ
	Sg Lạch Tray
	
	100
	Hiện có

	14
	Cảng thủy nội địa Trạm trung chuyển xi măng
	Xã Kim Lương
	Sg Kinh Môn
	
	100
	Hiện có

	III
	Cảng TNĐ QH mới
	
	
	
	
	

	15
	Cảng Kim Đính
	Xã Kim Đính
	Sông Lai Vu
	
	
	QH mới


Bảng 2: Quy hoạch hệ thống cụm bến, bến thủy nội địa trên địa bàn

	Stt
	Tên cảng bến
	Tuyến sông

	I
	Bến thủy nội địa sông TW quản lý

	1
	Cụm bến Kim Lương
	Sông Kinh Môn

	2
	Bến Ngũ Phúc
	Sông Kinh Môn

	3
	Cụm bến Phú Thái
	Sông Kinh Môn

	4
	Cụm bến Phúc Thành
	Sông Kinh Môn

	5
	Cụm bến Kim Xuyên
	Sông Kinh Môn

	6
	Bến Việt Hưng
	Sông Kinh Môn

	7
	Cụm bến Thượng Vũ
	Sông Kinh Môn

	8
	Bến Liên Hòa
	Sông Lai Vu

	9
	Cụm bến Cộng Hòa
	Sông Lai Vu

	10
	Cụm bến Bình Dân
	Sông Lai Vu

	11
	Cụm bến Kim Đính
	Sông Lai Vu

	12
	Cụm bến Lai Vu
	Sông Lai Vu

	13
	Cụm bến Ngũ Phúc
	Sông Lai Vu

	14
	Cụm bến Tam Kỳ
	Sông Lạch Tray

	15
	Cụm bến Đại Đức
	Sông Lạch Tray

	II
	Bến thủy nội địa sông địa phương quản lý: Không có


Ghi chú: Bảng 1,2 Kèm theo Phiếu ý kiến thẩm định hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm đến năm 2050 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

6.1.1.3. Quy hoạch giao thông đường sắt

· Mạng lưới đường sắt tuân thủ theo quy hoạch của ngành đường sắt tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg  ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 
· Trên địa bàn huyện Kim Thành có tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy qua, đây là tuyến đường sắt có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ giúp cho việc trao đổi, thông thương hàng hoá giữa phía Đông với phía tây khu vực Đồng bằng sông Hồng, kết nối Hà Nội với Hải Phòng là 2 trong 3 tỉnh thuộc tam giác phát triển kinh tế của miền Bắc, đây sẽ là điều kiện thuận lợi giúp cho tỉnh Hải Dương cũng như huyện Kim Thành có thể trao đổi hàng hoá, đi lại thuận tiện…giúp cho quá trình phát triển KTXH được diễn ra nhanh hơn.

· Tuyến chạy qua địa phận huyện Kim Thành có chiều dài khoảng 24km, khổ đường 1000mm sẽ được xây dựng tiêu chuẩn đường điện khí hoá. 

· Các ga Lai Khê, ga Phạm Xá, ga Phú Thái, cần phải được đầu tư, nâng cấp để đạt được hiệu quả trong vận tải hàng hóa.

5.1.2 Các giải pháp phát triển giao thông của huyện

· Về vốn: Phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho giao thông và thực hiện phân kỳ đầu tư. Khuyến khích các hình thức đầu tư BOT, BT, BTO, tranh thủ các nguồn vốn ODA, NGO, vốn chương trình mục tiêu, nguồn vốn hỗ trợ từ TW,... để bổ sung cho vốn đầu tư. Lồng ghép các chương trình, dự án được đầu tư trên địa bàn, trích một phần từ chuyển quyền sử dụng đất, huy động đóng góp của dân và các nguồn tài trợ khác…

· Về kỹ thuật công nghệ: áp dụng các tiêu chuẩn ngành cho từng cấp loại đường cụ thể. Khuyến khích phát triển mặt đường bê tông xi măng với các loại đường giao thông nông thôn để giảm chi phí duy tu bảo dưỡng. Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ cứng hoá giao thông nông thôn.

· Triển khai tổng đấu thầu qua mạng, giám sát nhân dân. Các công trình thi công hoàn thành phải được bàn giao cho tổ chức hoặc cá nhân quản lý và khai thác sử dụng. Hàng năm phải bố trí kinh phí sửa chữa thường xuyên, bảo vệ công trình để tăng tuổi thọ của công trình và phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Giải quyết tốt công tác quy hoạch các khu tái định cư.

· Tổ chức các lực lượng làm công tác duy tu sửa chữa thường xuyên theo nhiều hình thức phù hợp với yêu cầu của từng hệ thống cầu đường: Đối với đường liên xã, đường trục xã, đường liên thôn: công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên do các xã, thị trấn đảm nhiệm theo địa bàn hành chính.
· Bổ sung giải pháp cắm mốc quy hoạch để phục vụ công tác quản lý, hạn chế kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, cũng như những phức tạp khi triển khai xây dựng.

5.2  Chuẩn bị kỹ thuật đất đai
· Quy hoạch điều chỉnh được giữ nguyên theo định đướng quy hoạch đã được phê duyệt với các nội dung như sau:

5.2.1 Định hướng chuẩn bị kỹ thuật

· Từng bước kiểm soát lũ và khắc phục úng ngập.

· Kiên cố hoá hệ thống tuyến đê bảo vệ sông Kinh Môn, sông Rạng, sông Lạch Tray và củng cố hệ thống đê nói chung.

· Chuẩn bị kỹ thuật đất đai đầy đủ cho phát triển công nghiệp, TTCN, phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn và các trung tâm dịch vụ xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình đầu mối…

· Kết hợp quy hoạch phát triển nông nghiệp, đầu tư cải tạo và khai thác tốt hệ thống An Kim Hải, sông An Thành, sông Bằng Lai cho việc chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng.

· Cải tạo xây dựng một số đê, kè, cống, điếm canh, trạm bơm… đáp ứng nhu cầu phát triển.

5.2.2 Phòng chống lũ và đất xây dựng

· Kiên cố hoá kênh mương.

· Đối với công tác đê điều:

· Tu bổ, làm kè các tuyến đê: Tường Vu đê Tả sông Rạng, tu bổ kè Vụng Tường đê Tả Sông Rạng, tu bổ kè Bộ Hổ đê Hữu Kinh Môn, làm kè đê Tả Lai Vu, cải tạo mặt đê Tả Sông Rạng, cải tạo mặt đê Tả Lạch Tray, cải tạo mặt đê Hữu Kinh Môn; cứng hóa mặt đê: mặt đê Tả Sông Rạng, mặt đê Hữu Kinh Môn, mặt đê Tả Lai Vu; Xây dựng CLB khu C đê Tả Sông Rạng; đắp đê Hữu Kinh Môn, đắp luống tre Tả Sông Rạng; Xây mới 11 điếm mới thay thế các điếm đã hỏng; 

· Tu bổ, làm kè các tuyến đê: xây tường kè đê Hữu Kinh Môn, khảo sát và tu bổ tiếp kè Thắng Yên đê Hữu Kinh Môn, tu bổ kè Việt Hưng đê Hữu Kinh Môn, cải tạo mặt đê Hữu Kinh Môn; cứng hóa mặt đê: đê Tả Sông Rạng, đê Hữu Kinh Môn; Đắp luống tre tại 6 tuyến đê; xây mới 9 điếm thay thế điếm cũ đã hỏng; đắp cơ đê Hữu Kinh môn. (Đối với việc nắn chỉnh tuyến đê sông Rạng- đoạn thuộc phạm vi chân cầu Lai Vu chỉ được thực hiện khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyến);
· Định hướng phát triển đê điều trên các tuyến đê sông Kinh Môn, sông Rạng, sông Lạch Tray mặt đê kết hợp giao thông được nâng cấp đảm bảo nền đường cấp III rộng 12m.

· Có 5 vị trí bãi sông có thể nghiên cứu xây dựng gồm: Kim Thành 2 thuộc xã Bình Dân- Liên Hòa, Kim Thành 3 thuộc xã Đại Đức, Kim Thành 4 thuộc xã Đại Đức và Tam Kỳ, Kim Thành 5 thuộc xã Kim Liên, Kinh Môn 5 thuộc xã Tuấn Việt.

· Xây cống Hòa Bình, cống Đầm Đình, cống Đình Thủy, cống Đò Nái, cống Sa Kim Lương. 

· Kè mái kênh trục Quảng Đạt (từ hạ lưu cống Quảng Đạt đến xã Kim Liên).

· Nâng cấp trạm bơm tưới chủ động đến tận mặt ruộng (trạm bơm Tam Kỳ, trạm bơm Đồng Vì, Trạm Bơm Kim Tân) là vùng được trồng nhiều hoa màu có hiệu quả kinh tế cao, phục vụ xuất khẩu.

· Nâng cấp toàn bộ trạm bơm do xã quản lý.

5.2.3 Định hướng tưới, tiêu thoát nước theo tiểu vùng


a. Định hướng quy hoạch tưới
· Về sông trục, trạm bơm, kênh tưới: nâng cấp cống Bằng Lai; Nạo vét kênh An Kim Hải; kiên cố hóa kênh KC trạm bơm Kim Tân, Việt Hưng, Ngũ Phúc. Di dời trạm bơm Kim Lương A, cải tạo và nâng cấp các trạm bơm Kim Tân, Việt Hưng, Ngũ Phúc, Kim Lương B.

· Về nội đồng:

+ Vùng 1: Diện tích cần tưới là 2.416ha. Chỉ lần làm mới cống lấy nước của trạm bơm Tuần Mây, kiên cố hóa 2.241m kênh chính  và 9.381 m kênh cấp 1 của trạm bơm Tuấn Hưng thì công trình trong khu vực đảm bảo tưới và tạo nguồn cho toàn bộ diện tích tưới.


+ Vùng 2: Diện tích cần tưới là 967ha. Chỉ cần kiên cố hóa 5.500m kênh chính và 20.450m kênh cấp 1 của trạm bơm Ngũ Phúc và Kim Lương B thì các công trình trong khu vực đảm bảo tưới và tạo nguồn cho toàn bộ diện tích cần tưới. 


+ Vùng 3: Diện tích cần tưới là 3.063 ha. Khu vực này cần xây mới lại các trạm bơm Kim Tân, Đồng Vì và Tam Kỳ. Kiên cố hóa 36.470 m kênh cấp 1 của các trạm bơm Kim Tân, Đồng Vì, Kim Đính thì các công trình khu vực đảm bảo tưới và tạo nguồn cho toàn bộ diện tích cần tưới. 


b. Định hướng quy hoạch tiêu thoát nước 

· Về cơ bản việc tiêu thoát của toàn bộ hệ thống An Kim Hải đã được khẳng định, toàn bộ hệ thống được tiêu thoát bằng các trạm bơm ra sông ngoài và tiêu tự chảy xuống hệ thống An Kim Hải qua cống Cái Tắt. Diện tích cần tiêu của huyện Kim Thành diện tích cần tiêu là 10.200 ha, trong đó tiêu bằng các trạm bơm ra sông ngoài là 5.190 ha, diện tích tự chảy vào hệ thống An Kim Hải là 5.035 ha. 

· Theo dự án tính toán khảo sát thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai phục vụ lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp vào quy hoạch tỉnh, hệ số tiêu khu vực Kim Thành:


+ Giai đoạn 2030: qbq = 6,5 l/s.ha; q lúa = 5,6 l/s.ha; qcn,dt = 17,6 l/s.ha; qkhac = 10,5 l/s.ha.


+ Giai đoạn 2050: qbq = 7,0 l/s.ha; q lúa = 5,7 l/s.ha; qcn,dt = 18,7 l/s.ha; qkhac = 11,2 l/s.ha.


* Đối với trục tiêu An Kim Hải: 

· Để giải quyết tốt vấn đề tiêu thoát nước cần phải nạo vét 30 km trục chính và 12 km kênh C1 của hệ thống An Kim Hải.

· Mở rộng cống T3.

· Nạo vét 20 km kênh trục, kênh cấp I và kênh mương nội đồng của các trạm bơm như các kênh Việt Hưng, Nguyễn Văn Bé, Đại Đức. 


* Đối với các khu thủy lợi


+ Lưu vực 1: Toàn bộ phần diện tích phía Bắc Quốc lộ 5: Với 3 trạm bơm tiêu ra sông Kinh Môn đã chủ động tiêu thoát tốt cho 2.059 ha (TB. Tuần Mây tiêu cho diện tích 202 ha thuộc xã Cộng Hòa- Lai Vu; TB. Tuấn Hưng tiêu cho diện tích 1.507 ha các xã Cổ Dũng- Thượng Vũ, Tuấn Việt; TB.Kim Lương tiêu diện tích 350ha thuộc xã Kim Liên, TT Phú Thái), tiêu thoát nước ra sông Rạng và sông Kinh Môn. Ngoài ra còn tiêu thoát cục bộ do các trạm bơm địa phương quản lý.


+ Lưu vực 2: Bao gồm diện tích 1.275 ha nằm phía Nam QL5 thuộc các xã Cộng Hòa- Lai Vu, Cổ Dũng, Tuấn Việt và Kim Xuyên, tiêu thoát nước ra sông Rạng thông qua trạm bơm Kim Xuyên. Ngoài ra còn tiêu thoát cục bộ do các trạm bơm địa phương quản lý. Tiêu thoát tự chảy vào hệ thống An Kim Hải, tuy nhiên diện tích tiêu thoát này còn phụ thuộc vào khả năng của cống Cái Tắt và hệ thống An Kim Hải.


+ Lưu vực 3: (giữa 2 nhánh kênh Bằng Lai- Quảng Đạt): Bao gồm phần diện tích phía Nam của QL5 thuộc các xã, thị trấn: Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Phú Thái, Kim Liên. Tiêu thoát nước tự nhiên ra hệ thống sông Bằng Lai, Quảng Đạt, về mùa mưa tiêu thoát cưỡng bức thông qua trạm bơm Ngũ Phúc. Ngoài ra còn tiêu thoát cục bộ do các trạm bơm địa phương quản lý.


+ Lưu vực 4: Bao gồm toàn bộ phần diện tích phía Nam còn lại của huyện thuộc địa phận các xã: Kim Đính, Kim Tân, Bình Dân, Liên Hòa, Đồng Cẩm, Đại Đức, được tiêu thoát nước cưỡng bức qua các trạm bơm chính gồm trạm bơm Kim Đính, trạm bơm Đại Đức, trạm bơm Tam Kỳ tiêu thoát ra sông Rạng và sông Lạch Tray. Ngoài ra còn tiêu thoát cục bộ do các trạm bơm địa phương quản lý.
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+ Bên cạnh đó tiến hành cải tạo, nâng cấp trạm bơm Kim Xuyên, Đại Đức. Cải tạo nắn đoạn cục bộ kênh Bằng Lai; cải tạo, kè mái, nạo vét mở rộng các kênh Quảng Đạt, kênh T3 Quảng Đạt, kênh dẫn trạm bơm Vân Dương, kênh T1 (tiêu cao Đồng Gia-Tâm Kỳ), kênh T2 (tiêu cao Đại Đức-Tam Kỳ), kênh Đầm Do, để nâng khả năng tiêu thoát cho các khu vực.

5.3  Định hướng cấp nước

5.3.1 Tiêu chuẩn cấp nước sạch đô thị nông thôn

Bảng tiêu chuẩn cấp nước cho địa bàn huyện (giữ nguyên các chỉ tiêu)

	Loại hình CN - Đối tượng CN
	Tỷ lệ cấp
	DVCC
	Cấp nước tưới cây
	Cấp nước TTCN
	Cấp nước Công nghiệp
	Cấp nước sinh hoạt

	
	%
	%Qsh
	%Qsh
	%Qsh
	m3/ha
	(l/ng.ngđ)

	Đô thị
	100
	10
	10
	10
	20
	100 - 120

	Thị trấn
	100
	10
	
	
	
	100

	Nông thôn
	100
	
	
	10
	
	80 - 100


· Ở đây nước cấp công nghiệp bao gồm cả khu và cụm công nghiệp, tính toán đối độ bao phủ trên 60%.

· Nước cho TTCN và làng nghề chỉ tính theo % nước sinh hoạt.

· Nước cho dịch vụ công cộng ở thị trấn mức thấp hơn thị xã và thành phố.

· Nước du lịch, nghỉ ngơi, khu giải trí, tính theo % nước sinh hoạt;
5.3.2 Nhu cầu dùng nước sạch qua các giai đoạn quy hoạch

· Tổng lượng nước dùng cho đô thị.

· Tổng lượng nước dùng cho công nghiệp tập trung.

· Tổng lượng nước dùng cho TTCN.

· Tổng lượng nước cho tưới cây, rửa đường đô thị.

· Tổng lượng nước cho công trình dịch vụ công cộng. Nhu cầu cấp nước toàn huyện được tính toán như trong bảng sau:

Bảng tổng hợp nhu cầu cấp nước (QH phê duyệt)

	Stt
	Loại hình cấp nước
	Nhu cầu cấp nước giai đoạn (m3/ngd)

	
	
	Hiện trạng
	Đến 2030
	Đến 2050

	I
	Cấp nước sinh hoạt (Qsh)
	10.344,62
	14.610,00
	23.160,00

	1
	Khu vực đô thị (100 - 120l/ngđ)
	1.193,10
	7.850,00
	23.160,00

	2
	Khu vực nông thôn (80 - 100l/ngđ)
	9.151,52
	6.760,00
	

	II
	Cấp nước công nghiệp (20m3/ha.ngđ)
	8.296,00
	30.495,60
	38.895,60

	1
	KCN Phú Thái
	1.140,00
	1.140,00
	1.140,00

	2
	KCN Lai Vu
	4.258,00
	4.258,00
	4.258,00

	3
	Đất CN tại Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ
	
	3.600,00
	10.800,00

	4
	Đất CN tại xã Thượng Vũ, Cổ Dũng
	
	3.299,60
	3.299,60

	5
	Đất CN phía Nam xã Cổ Dũng
	
	5.000,00
	5.000,00

	6
	Đất CN phía Nam xã Tuấn Việt
	
	5.400,00
	5.400,00

	7
	CCN Quỳnh Phúc
	1.157,90
	1.157,90
	1.157,90

	8
	CCN Cộng Hòa
	1.092,50
	1.092,50
	1.092,50

	9
	CCN Kim Lương
	647,60
	647,60
	647,60

	10
	Đất CN phía Bắc xã Phúc Thành
	
	1.900,00
	1.900,00

	11
	Đất CN tại xã Kim Liên
	
	1.000,00
	1.000,00

	12
	Đất CN tại xã Kim Đính
	
	1.000,00
	2.200,00

	13
	Logistic tại xã Tam Kỳ
	
	1.000,00
	1.000,00

	III
	Cấp nước công nghiệp khác (10%Qsh)
	1.034,46
	1.461,00
	2.316,00

	IV
	Cấp nước tưới cây (10%Qsh đô thị)
	119,31
	785
	2.316,00

	V
	Cấp nước cho dịch vụ công cộng
	119,31
	785
	2.316,00

	
	(10%Qsh đô thị)
	
	
	

	VI
	Cấp nước chữa cháy
	2.592,00
	3.456,00
	5.184,00

	
	Tính cho khu vực đô thị, nhà xây hỗn
	
	
	

	
	hợp không phụ thuộc bậc chịu lửa
	
	
	

	
	Tổng cộng
	22.505,70
	51.592,60
	74.187,60

	
	Tính toán bằng 80% công suất
	
	41.274,08
	59.350,08


Bảng tổng hợp nhu cầu cấp nước (QH điều chỉnh)
	Stt
	Loại hình cấp nước
	Nhu cầu cấp nước (m3/ngd)

	
	
	Hiện trạng
	Đến 2030

	I
	Cấp nước sinh hoạt (Qsh)
	10.344,62
	14.644,00

	1
	Khu vực đô thị (100 - 120l/ngđ)
	1.193,10
	5.380,00

	2
	Khu vực nông thôn (80 - 100l/ngđ)
	9.151,52
	9.264,00

	II
	Cấp nước công nghiệp (20m3/ha.ngđ)
	8.296,00
	20.962,40

	1
	KCN Phú Thái
	1.140,00
	1.140,00

	2
	KCN Lai Vu
	4.258,00
	4.258,00

	3
	Đất CN tại Đại Đức, Tam Kỳ
	
	8.744,80

	4
	Đất CN tại xã Thượng Vũ, Cổ Dũng, Tuấn Việt
	
	3.299,60

	5
	CCN Quỳnh Phúc
	
	

	6
	CCN Cộng Hòa
	
	

	7
	CCN Kim Lương
	1.157,90
	1.157,90

	III
	Cấp nước công nghiệp khác (10%Qsh)
	1.034,46
	1.464,40

	IV
	Cấp nước tưới cây (10%Qsh đô thị)
	119,31
	538,00

	V
	Cấp nước cho dịch vụ công cộng

(10%Qsh đô thị)
	119,31
	538,00

	VI
	Cấp nước chữa cháy

Tính cho khu vực đô thị, nhà xây hỗn hợp không phụ thuộc bậc chịu lửa
	2.592,00
	3.456,00

	
	Tổng cộng
	22.505,70
	41.602,80


· Tầm nhìn 2031- 2050: Nhu cầu cấp nước sẽ được tính toán, điều chỉnh phù hợp với nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị và dân cư nông thôn; đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

5.3.3 Giải pháp cấp nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt

a) Quy hoạch đã phê duyệt

· Các trạm cấp nước hiện có trên địa bàn huyện: trạm cấp nước (TCN) Phú Thái, TCN Ngũ Phúc, TCN Kim Xuyên, TCN Kim Đính, TCN Thượng Vũ, TCN Cổ Dũng, TCN xã Lai Vu, TCN KCN Lai Vu, TCN Cộng Hòa, TCN Đồng Cẩm, TCN Kim Tân, TCN Tam Kỳ.

· Nâng cấp công suất trạm cấp nước thị trấn Phú Thái, Kim Đính, Cổ Dũng, Tam Kỳ thành trạm cấp nước chính của vùng, các trạm lấy nước thô từ các sông chính nâng cấp công suất để đáp ứng nhu cầu. 

· Quy hoạch TCN cho Khu công nghiệp Lai Vu, công suất 3.000m3/ngđ. 
· Quy hoạch mới trạm cấp nước phục vụ cho diện tích công nghiệp phía Nam huyện với công suất 5000m3/ngđ, vị trí tại xã Liên Hòa, lấy nước thô từ sông Rạng.
· Kết nối tới các trạm cấp nước nông thôn đã có tại các xã lân cận và các xã trên đường truyền tải, các trạm cấp nước nông thôn quy hoạch thành trạm tăng áp (đối với các trạm cấp nước sử dụng nước thô từ các sông nội đồng thì phải chuyển đổi nguồn làm trạm tăng áp, chuyển đổi nguồn lấy nước thô từ các sông đảm bảo chất lượng, hoặc ngừng hoạt động). 
Bảng quy hoạch công suất các trạm cấp nước  (QH phê duyệt)
	Stt
	Tên trạm cấp

nước, tăng áp
	Vị trí
xây dựng
	Công suất trạm (m3/ngđ)
	Nguồn nước
 thô

	
	
	
	Hiện
trạng
	Năm
2030
	Năm
2050
	

	1
	TCN Phú Thái
	TT Phú Thái
	1.000
	7.000
	10.000
	S. Kinh Môn

	2
	TTCN Ngũ Phúc
	Xã Ngũ Phúc
	800
	2.000
	3.000
	S. Rạng

	3
	TCN xã Kim Xuyên
	Xã Kim Xuyên
	700
	3.000
	5.000
	S. Kinh Môn

	4
	TCN xã Kim Đính
	Xã Kim Đính
	5.000
	7.000
	8.000
	S. Rạng

	5
	TCN xã Thượng Vũ
	Xã Thượng Vũ
	500
	2.000
	3.000
	S. Kinh Môn

	6
	TCN liên xã Cổ Dũng
	Xã Cổ Dũng
	500
	4.000
	5.000
	S. Rạng

	7
	TCN xã Lai Vu
	Xã Lai Vu
	500
	3.000
	5.000
	S. Rạng

	8
	TCN KCN Lai Vu
	Xã Lai Vu
	1.000
	3.000
	3.000
	S. Rạng

	9
	TCN xã Cộng Hòa
	Xã Cộng Hòa
	180
	1.000
	2.000
	S. Rạng

	10
	TCN xã Đồng Cẩm
	Xã Đồng Gia cũ
	340
	2.000
	2.000
	TCN Tam Kỳ

	11
	TCN Kim Tân
	Xã Kim Tân cũ
	300
	2.000
	2.000
	TCN Kim Đính

	12
	TCN xã Tam Kỳ
	Xã Tam Kỳ
	1.800
	5.000
	7.000
	S. Lạch Tray

	13
	TCN QH mới
	Xã Liên Hòa
	
	5.000
	5.000
	S. Rạng

	Tổng cộng
	
	12.620
	46.000
	60.000
	


b) Quy hoạch điều chỉnh
· Cơ bản giữ nguyên theo các nội dung theo quy hoạch đã phê duyệt, chỉ điều chỉnh, bổ sung nội dung: Nâng công suất Trạm cấp nước đã quy hoạch phục vụ cho diện tích công nghiệp phía Nam huyện từ 5.000m3/ngđ (QHPD) lên thành 25.000 m3/ngđ, vị trí tại xã Liên Hòa, lấy nước thô từ sông Rạng. Quy hoạch mới trạm cấp nước phục vụ cho diện tích công nghiệp phía Tây Bắc huyện với công suất là 15.000 m3/ngđ, vị trí tại xã Tuấn Việt, lấy nước thô từ sông Rạng. 
Bảng quy hoạch công suất các trạm cấp nước  (QH điều chỉnh)
	Stt
	Tên trạm cấp nước

(TCN)
	Vị trí xây dựng
	Công suất trạm (m3/ngđ)
	Nguồn nước
 thô QH

	
	
	
	Hiện trạng
	Năm 2030
	

	1
	TCN TT Phú Thái
	TT Phú Thái
	1.000
	5.000
	Sông Kinh Môn

	2
	TCN xã Ngũ Phúc
	Xã Ngũ Phúc
	800
	1.000
	Sông Rạng

	3
	TCN xã Kim Xuyên
	Xã Kim Xuyên
	700
	1.000
	Sông Kinh Môn

	4
	TCN xã Kim Đính
	Xã Kim Đính
	5.000
	7.000
	Sông Rạng

	5
	TCN xã Thượng Vũ
	Xã Thượng Vũ
	500
	1.000
	Sông Kinh Môn

	6
	TCN liên xã Cổ Dũng
	Xã Cổ Dũng
	500
	1.000
	Sông Rạng

	7
	TCN xã Lai Vu
	Xã Lai Vu
	500
	1.000
	Sông Rạng

	8
	TCN KCN Lai Vu
	Xã Lai Vu
	1.000
	2.000
	Sông Rạng

	9
	TCN xã Cộng Hòa
	Xã Cộng Hòa
	180
	500
	Sông Rạng

	10
	TCN xã Đồng Cẩm
	Xã Đồng Cẩm
	340
	1.000
	TCN Tam Kỳ

	11
	TCN Kim Tân
	Xã Kim Tân
	300
	1.000
	TCN Kim Đính

	12
	TCN xã Tam Kỳ
	Xã Tam Kỳ
	1.800
	5.000
	Sông Lạch Tray

	13
	TCN QH mới
	Xã Liên Hòa
	
	25.000
	Sông Rạng

	14
	TCN QH mới
	Xã Tuấn Việt
	
	15.000
	Sông Rạng

	
	Tổng cộng
	
	12.620
	66.500
	


* Trong quá trình thực hiện quy hoạch, UBND huyện Kim Thành sẽ tổ chức phân vùng cấp nước của các trạm cấp nước trên địa bàn; đảm bảo không chồng lấn vùng, khu vực cấp nước của các trạm cấp nước trên địa bàn huyện;

5.3.4 Bảo vệ nguồn nước và sử dụng hợp lý nguồn nước

Nước là nguồn tài  tài nguyên quý giá, do vậy phải bảo vệ, cụ thể:

· Bảo vệ nguồn nước ngầm khỏi sự ô nhiễm của nước bề mặt do thẩm thấu.

· Bảo vệ nguồn nước mặt khỏi ảnh hưởng xấu do ô nhiễm từ các hoạt động như: Khai thác khoáng sản. Nước thải công nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện, công trình dịch vụ chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn đã xả ra sông hồ. Nước do canh tác nông nghiệp dùng thuốc trừ sâu bệnh rồi tiêu thoát vào kênh mương đổ ra sông hồ v.v…
· Cần phối hợp với các ngành thuỷ lợi, nông nghiệp có đầu tư tạo nguồn nước và giữ nước để điều hoà các mùa trong năm khỏi cạn kiệt.

5.4  Định hướng cấp điện và các nguồn năng lượng khác

· Cơ bản giữ nguyên các định hướng phát triển, tính toán lại nhu cầu công suất cho phù hợp giai đoạn quy hoạch của các chỉ tiêu đất đai, dân số với các nội dung:
5.4.1 Chỉ tiêu cấp điện và phụ tải điện

Theo QCXDVN 01-2021 cụ thể:

6.4.1.1. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt

· Các xã, thị trấn và khu đô thị (đô thị loại 5 và 4): Nhu cầu tối thiểu lấy 750W/người. 

· Chỉ tiêu cấp điện nông thôn: Nhu cầu điện phục vụ sinh khu vực nông thôn cần đảm bảo đạt tối thiểu 350W/người.

6.4.1.2. Chỉ tiêu điện công trình dịch vụ, công cộng

Được tính bằng phần trăm chỉ tiêu điện sinh hoạt của đô thị cùng loại:

· Các xã, thị trấn và khu đô thị: lấy 35% nhu cầu điện sinh hoạt.

· Nông thôn tính 25% điện sinh hoạt ở nông thôn.

6.4.1.3. Chỉ tiêu điện cho sản xuất công nghiệp

· Các khu công nghiệp tập trung: 350 kW/ha;

· Sản xuất nông nghiệp: 600kWh/ha/năm tương đương 0,3kW/ha.

5.4.2 Phụ tải điện

· Phụ tải điện cho khu vực huyện Kim Thành theo từng giai đoạn quy hoạch, giai đoạn đến năm 2030 và giai đoạn từ 2031-2050 bao gồm:

· Phụ tải điện sinh hoạt.

· Phụ tải điện công trình DVCC.

· Phụ tải điện sản xuất nông nghiệp. Nhu cầu cấp điện cho địa bàn huyện được tính toán như sau:

Nhu cầu cấp điện giai đoạn từ năm 2021-2025 (QH phê duyệt)
	Stt
	Loại nhu cầu cấp điện
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu cấp điện giai

đoạn 2021-2025

	
	
	
	P (kW)
	S (kVA)

	1
	Cấp điện sinh hoạt (Đsh)
	
	35.797
	27.842

	
	Cấp điện khu vực đô thị (Đ1)
	330W/người
	16.137
	12.551

	
	Cấp điện khu vực nông thôn (Đ2)
	200W/người
	19.660
	15.291

	2
	Cấp điện dịch vụ công cộng (Đcc)
	
	7.790
	6.925

	
	Khu vực đô thị (Đ3)
	30%Đ1
	4.841
	4.303

	
	Khu vực nông thôn (Đ4)
	15%Đ2
	2.949
	2.621

	3
	Cấp điện cho công nghiệp (Đcn)
	
	130.690
	116.169

	
	KCN Phú Thái 
	350kW/ha
	19.950
	17.733

	
	KCN Lai Vu 
	350kW/ha
	74.515
	66.236

	
	CCN Quỳnh Phúc 
	250kW/ha
	14.474
	12.866

	
	CCN Cộng Hòa 
	250kW/ha
	13.656
	12.139

	
	CCN Kim Lương
	250kW/ha
	8.095
	7.196

	4
	Nhu cầu cấp điện nông nghiệp, thủy sản
	0,3kW/ha
	1.881
	1.672


Nhu cầu cấp điện giai đoạn từ năm 2021 - 2025 (QH điều chỉnh)
	Stt
	Loại nhu cầu cấp điện
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu cấp điện giai
đoạn 2021-2025

	
	
	
	P (kW)
	S (kVA)

	1
	Cấp điện sinh hoạt (Đsh)
	
	70.637
	62.788

	
	Cấp điện khu vực đô thị (Đ1)
	750W/người
	35.850
	31.867

	
	Cấp điện khu vực nông thôn (Đ2)
	350W/người
	34.787
	30.921

	2
	Cấp điện công cộng (Đcc)
	
	21.244
	20.064

	
	Khu vực đô thị (Đ3)
	35%Đ1
	12.548
	11.850

	
	Khu vực nông thôn (Đ4)
	25%Đ2
	8.697
	8.213

	3
	Cấp điện dịch vụ
	
	21.191
	20.014

	
	Lấy bằng 30%Đsh
	
	21.191
	20.014

	4
	Cấp điện cho công nghiệp (Đcn)
	
	156.065
	147.395

	
	KCN Phú Thái
	350kW/ha
	19.950
	18.842

	
	KCN Lai Vu
	350kW/ha
	74.515
	70.375

	
	CCN Quỳnh Phúc
	350kW/ha
	20.263
	19.138

	
	CCN Cộng Hòa
	350kW/ha
	28.744
	27.147

	
	CCN Kim Lương
	350kW/ha
	12.593
	11.893

	5
	Nhu cầu cấp điện nông nghiệp, thủy sản
	0,3kW/ha
	1.466
	1.303


Nhu cầu cấp điện giai đoạn từ 2026 - 2030 (QH phê duyệt)

	Stt
	Loại nhu cầu cấp điện
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu cấp điện giai đoạn 2026-2030

	
	
	
	P (kW)
	S (kVA)

	1
	Cấp điện sinh hoạt (Đsh)
	
	51.255
	39.865

	
	Cấp điện khu vực đô thị (Đ1)
	330W/người
	25.905
	20.148

	
	Cấp điện khu vực nông thôn (Đ2)
	300W/người
	25.350
	19.717

	2
	Cấp điện dịch vụ công cộng (Đcc)
	
	11.574
	10.288

	
	Khu vực đô thị (Đ3)
	30%Đ1
	7.772
	6.908

	
	Khu vực nông thôn (Đ4)
	15%Đ2
	3.803
	3.380

	3
	Cấp điện cho công nghiệp (Đcn)
	
	494.683
	439.718

	
	KCN Phú Thái
	350kW/ha
	19.950
	17.733

	
	KCN Lai Vu
	350kW/ha
	74.515
	66.236

	
	Đất CN tại Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ
	350kW/ha
	63.000
	56.000

	
	Đất CN tại xã Thượng Vũ, Cổ Dũng
	350kW/ha
	57.743
	51.327

	
	Đất CN phía Nam xã Cổ Dũng
	350kW/ha
	87.500
	77.778

	
	Đất CN phía Nam xã Tuấn Việt
	350kW/ha
	94.500
	84.000

	
	CCN Quỳnh Phúc
	250kW/ha
	14.474
	12.866

	
	CCN Cộng Hòa
	250kW/ha
	13.656
	12.139

	
	CCN Kim Lương
	250kW/ha
	8.095
	7.196

	
	Đất CN phía Bắc xã Phúc Thành
	250kW/ha
	23.750
	21.111

	
	Đất CN tại xã Kim Liên
	250kW/ha
	12.500
	11.111

	
	Đất CN tại xã Kim Đính
	250kW/ha
	12.500
	11.111

	
	Logistic tại xã Tam Kỳ
	250kW/ha
	12.500
	11.111

	4
	Nhu cầu điện nông nghiệp, thủy sản
	0,3kW/ha
	1.154
	1.025


Nhu cầu cấp điện giai đoạn từ 2026 - 2030 (QH điều chỉnh)
	Stt
	Loại nhu cầu cấp điện
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu cấp điện giai
đoạn 2026-2030

	
	
	
	P (kW)
	S (kVA)

	1
	Cấp điện sinh hoạt (Đsh)
	
	98.250
	87.333

	
	Cấp điện khu vực đô thị (Đ1)
	750W/người
	40.350
	35.867

	
	Cấp điện khu vực nông thôn (Đ2)
	500W/người
	57.900
	51.467

	2
	Cấp điện công cộng (Đcc)
	
	28.598
	27.009

	
	Khu vực đô thị (Đ3)
	35%Đ1
	14.123
	13.338

	
	Khu vực nông thôn (Đ4)
	25%Đ2
	14.475
	13.671

	3
	Cấp điện dịch vụ
	
	39.300
	37.117

	
	Lấy bằng 40%Đsh
	
	39.300
	37.117

	4
	Cấp điện cho công nghiệp (Đcn)
	
	366.842
	346.462

	
	KCN Phú Thái
	350kW/ha
	19.950
	18.842

	
	KCN Lai Vu
	350kW/ha
	74.515
	70.375

	
	Đất CN tại  xã Đại Đức, Tam Kỳ
	350kW/ha
	153.034
	144.532

	
	Đất CN tại xã Thượng Vũ, Cổ Dũng, Tuấn Việt
	350kW/ha
	57.743
	54.535

	
	CCN Quỳnh Phúc
	350kW/ha
	20.263
	19.138

	
	CCN Cộng Hòa
	350kW/ha
	28.744
	27.147

	
	CCN Kim Lương
	350kW/ha
	12.593
	11.893

	5
	Nhu cầu cấp điện nông nghiệp, thủy sản
	0,3kW/ha
	1.466
	1.303

	S=P.k/CosΨ, Trong đó:

	k=0.8 - Hệ số đồng thời đối với cấp điện sinh hoạt

	k=0.85 - Hệ số đồng thời đối với cấp điện công cộng và sản xuất

	CosΨ=0.9 - Hệ số công suất


Tổng hợp nhu cầu cấp điện theo các giai đoạn (QH phê duyệt)

	Stt
	Loại nhu cầu cấp điện
	Nhu cầu cấp điện

	
	
	2021 - 2025 
(kVA)
	2026 - 2030
 (kVA)
	2031 - 2050
 (kVA)

	1
	Nhu cầu điện Đsh + Đcc
	34.767
	50.153
	105.078

	2
	Nhu cầu cấp điện công nghiệp Đcn
	116.169
	439.718
	565.052

	
	Điện nông nghiệp, thủy sản
	1.672
	1.025
	785

	
	Tổng cộng
	152.607
	490.897
	670.915


Tổng hợp nhu cầu cấp điện theo các giai đoạn (QH điều chỉnh)
	Stt
	Loại nhu cầu cấp điện
	Nhu cầu cấp điện các giai đoạn QH

	
	
	2021 - 2025 
(kVA)
	2026 - 2030
 (kVA)

	1
	Nhu cầu điện sinh hoạt Đsh
	62.788
	87.333

	2
	Nhu cầu điện công cộng Đcc
	20.064
	27.009

	3
	Nhu cầu điện dịch vụ Đdv
	20.014
	37.117

	4
	Nhu cầu cấp điện công nghiệp Đcn
	147.395
	346.462

	5
	Nhu cầu cấp điện nông nghiệp Đnn
	1.303
	1.303

	
	Tổng cộng
	251.563
	499.223


Như vậy tổng nhu cầu cấp điện giai đoạn 2021-2025 biến động từ 152,6 MVA thành 251,563 MVA; giai đoạn 2026-2030 biến động từ 490,897 MVA  thành 499,223 MVA. 
5.4.3 Định hướng phát triển hệ thống điện

a. Trạm cao thế 220kV, 110kV:

* Điều chỉnh lại công suất các trạm biến áp 110kV cho phù hợp với các giai đoạn quy hoạch sử dụng đất và phát triển dân cư như sau:

Thống kê trạm giảm áp chính và cân bằng công suất (QH phê duyệt)

	Stt
	Tên trạm
	Công suất MBA chính (MVA)
	Ghi chú

	
	
	Hiện 
trạng
	2021-
2025
	2026-
2030
	2031-
2050
	

	I
	Trạm 500kV Phúc Thành
	
	
	
	
	

	II
	Trạm 220kV trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	
	

	1
	TBA 220kV Hải Dương
	2x250
	
	
	
	

	2
	TBA 220kV Hải Dương 2
	2x250
	
	
	
	

	3
	TBA 220kV Gia Lộc nối cấp110kV
	
	2x250
	3x250
	3x250
	

	4
	TBA 220kV Tân Việt
	
	
	2x250
	2x250
	

	5
	TBA 220kV Tứ Kỳ
	
	
	1x250
	2x250
	

	6
	TBA 220kV Nhị Chiểu
	
	
	
	2x250
	

	7
	TBA 220kV Nhiệt điện HD
	
	
	
	2x250
	

	8
	TBA 220kV Thanh Hà
	
	
	1x250
	2x250
	

	9
	TBA 220kV Lai Khê
	
	
	
	2x250
	

	III
	Trạm 110kV
	
	
	
	
	

	1
	Trạm 110kV Lai Khê
	40+63
	63+63
	63+63
	63+63
	

	2
	Trạm 110kV Kim Thành
	-
	40+63
	63+63
	63+63
	QH

	3
	Trạm 110kV Kim Thành 2
	-
	-
	63+63
	63+63
	QH

	4
	Trạm 110kV Tàu Thủy
	-
	-
	63+63
	63+63
	QH

	5
	Trạm 110kV Kim Thành 3
	-
	-
	63+63
	63+63+63
	QH

	
	Tổng (III)
	103
	229
	630
	693
	

	
	Nhu cầu phụ tải
	-
	152,6
	490,9
	670,9
	

	
	Cân đối
	-
	76,4
	139,1
	22,1
	

	
	
	
	Đã đủ
	Đã đủ
	Đã đủ
	


Thống kê trạm giảm áp chính và cân bằng công suất (QH điều chỉnh)
	Stt
	Tên trạm
	Công suất MBA chính (MVA)
	Ghi chú

	
	
	Hiện trạng
	2021-2025
	2026-2030
	

	I
	Trạm 500kV trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	

	
	Trạm 500kV Gia Lộc
	
	
	900
	

	II
	Trạm 220kV trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	

	1
	TBA 220kV Hải Dương
	2x250
	500
	500
	

	2
	TBA 220kV Hải Dương 2
	2x250
	500
	500
	

	3
	TBA 220kV NĐ Phả Lại
	2x250
	500
	750
	

	4
	TBA 220kV NĐ Hải Dương
	250
	500
	500
	

	5
	TBA 220kV Gia Lộc nối

cấp 110kV
	
	
	2x250
	

	6
	TBA 220kV Tân Việt
	
	
	2x250
	

	7
	TBA 220kV Tứ Kỳ
	
	
	250
	

	8
	TBA 220kV Nhị Chiểu
	
	
	250
	

	9
	TBA 220kV Thanh Hà
	
	
	250
	

	III
	Trạm 110kV
	
	
	
	

	1
	Trạm 110kV Lai Khê
	63+63
	63+63
	63+63+63
	Xã Cộng Hòa

	2
	Trạm 110kV Kim Thành
	63
	63
	63+63
	Xã Kim Anh

	3
	Trạm 110kV Kim Thành 2
	
	63
	63+63
	Xã Đại Đức

	4
	Trạm 110kV Tàu Thủy
	
	
	63
	Xã Lai Vu

	
	Tổng (III)
	189
	252
	504
	

	
	Nhu cầu phụ tải
	-
	251,6
	499,2
	

	
	Cân đối
	-
	0,4
	4,8
	

	
	
	
	Đã đủ
	Đã đủ
	


· Tầm nhìn 2031-2050: Tiếp tục nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống điện để phù hợp với định hướng phát triển các lĩnh vực quy hoạch khác; đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

* Vị trí, diện tích dự kiến xây dựng các trạm biến áp 110kV: 

Vị trí, công suất dự kiến như trên bảng, diện tích xây dựng tối thiểu cho 1 trạm biến áp 110kV quy hoạch mới là khoảng 1,0ha.
b. Lưới điện cao thế giữ nguyên theo QH phê duyệt với các nội dung
* Giai đoạn 2021 -2030
· Tuyến đường điện cao thế 220kV mạch kép từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại- Chí Linh xuất tuyến đi trạm 220kV Đồng Hòa, đoạn đi qua địa bàn huyện (thuộc xã Kim Xuyên) giữ nguyên hiện trạng.

· Tuyến đường dây mạch kép 220kV từ nhà máy nhiệt điện Hải Dương tới trạm 500kV Gia Lộc đi qua địa bàn xã Cổ Dũng, xã Thượng Vũ giữ nguyên theo quy hoạch đã duyệt và quy hoạch của ngành điện.

· Tuyến đường điện 110kV mạch kép từ 110kV Lai Khê (E8.6) đi tới nhà máy nhiệt điện Hải Dương (Phúc Thành- Kinh Môn), tuyến 110kV mạch kép từ trạm E8.6 đi trạm 110kV Tiền Trung, tuyến 110kV mạch kép từ trạm E8.6 đi trạm 220kV Hải Dương 2, được giữ nguyên hiện trạng.

· Tuyến đường dây 110kV mạch kép AC-300 từ trạm 110kV Kim Thành đi xuống phía Nam tới trạm 220kV Thanh Hà của huyện Thanh Hà, một tuyến đường dây 110kV mạch kép AC-300 từ trạm 110kV Kim Thành lên phía Bắc tới trạm 220kV Hải Dương 2, giữ nguyên hiện trạng.

· Quy hoạch mới tuyến 110kV cấp điện cho trạm 110kV Kim Thành 2, đoạn thuộc địa phận huyện Kim Thành đi mạch kép, đi sang địa phận huyện Thanh Hà một mạch từ  trạm 220kV Thanh Hà tới, một mạch đi tới trạm 110kV Thanh Hà 2.

· Quy hoạch mới tuyến đường dây 110kV mạch kép AC-300 đấu nối trên tuyến 110kV từ trạm 110kV Lai Khê đi trạm 110kV Tiền Trung cấp điện cho trạm 110kV Tàu Thủy.

* Giai đoạn 2031 -2050:
· Tiếp tục nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu phát triển các lĩnh vực quy hoạch khác.

c. Trạm trung thế 35kV, 22kV (giữ nguyên theo QH phê duyệt)

· Hiện trạng cấp điện: toàn huyện có 124 trạm biến áp (TBA) 35/0.4kV với tổng dung lượng là 39.280 kVA. Các trạm biến áp khách hàng quản lý không tính toán trong quy hoạch này.

· Theo đó ta thấy với tổng công suất hiện có của các TBA đã đáp ứng đủ nhu cầu cấp điện cho sinh hoạt và dịch vụ công cộng giai đoạn hiện tại.

· Để đáp ứng nhu cầu cấp điện sinh hoạt và các dịch vụ công cộng trong giai đoạn quy hoạch từ năm 2021-2030 và giai đoạn từ 2031-2050 thì định hướng quy hoạch như sau:

· Đối với giai đoạn ngắn hạn: quy hoạch mới một số TBA để tương ứng với sự phát triên dân cư và đô thị mới.

· Đối với giai đoạn dài hạn: Nâng cấp công suất bằng cách lắp thêm các tổ máy cho các TBA hiện có và quy hoạch bổ sung các TBA cho các khu vực quy hoạch mới. 

d. Lưới điện trung thế (giữ nguyên theo QH phê duyệt)

· Hiện địa bàn huyện sử dụng 2 cấp điện áp: 35 kV, 22 kV chủ yếu được thiết kế vận hành theo mạng hình tia. Chính vì vậy sự liên hệ, hỗ trợ giữa các tuyến hầu như không có, độ an toàn thấp.

· Các đô thị mới sử dụng chủ yếu cấp điện áp 22kV đi ngầm.

· Để đảm bảo lưới trung thế liên kết mạch vòng, bình thường vận hành hở, đồng thời thực hiện san tải, giảm tải cho các tuyến đã và đang có nguy cơ quá tải cần tiến hành cải tạo ngay giai đoạn đầu và xây dựng mới hàng loạt công trình.

· Lưới điện trung áp trong các khu đô thị mới phải dùng cáp ngầm; các đô thị còn lại dùng dây nổi bọc cách điện. Các trạm biến áp lưới dùng trạm xây hoặc trạm Kios; lưới trung áp phải thiết kế mạch vòng kín, vận hành hở. Lưới hạ thế 0,4 kV cũng nên đi cáp ngầm, chiếu sáng đường dây bọc cách điện, đi ngầm. Lưới trung thế vùng nông thôn đi nổi, đường hạ thế bọc cách điện.

· Lưới chiếu sáng:

· Xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ mạng lưới chiếu sáng đèn đường, chiếu sáng cảnh quan – lễ hội cho khu vực nghiên cứu. Bổ sung các tuyến chiếu sáng cho các trục đường và các khu dân cư. 

· Các tuyến chiếu sáng trục chính nên sử dụng kiểu chiếu sáng độc lập bằng hệ thống cột thép mạ kẽm nhúng nóng. Trong khu dân cư, lưới chiếu sáng có thể đi chung cột với tuyến điện 0,4kV cấp cho sinh hoạt.

· Các tuyến đường có mặt cắt ≥ 10,5m sẽ được bố trí chiếu sáng 2 bên đường, ( 10,5m chiếu sáng một bên đường. Đèn sử dụng các loại có hiệu suất quang cao như đèn Sodium, đèn LED, công suất từ 220V-150W đến 220V-400W. Các đường trục chính trong đô thị tuyến chiếu sáng bố trí đi ngầm dùng cáp đồng, tiết diện không nhỏ hơn XLPE-3x16+1x10mm2.

5.4.4 Khai thác các nguồn năng lượng khác
· Giữ nguyên theo quy hoạch chung đã được phê duyệt với các nội dung:

6.4.4.1. Nguồn xăng dầu, khí đốt

· Do quá trình phát triển các ngành công nghiệp cũng như mạng lưới giao thông, nên nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn Tỉnh sẽ tiếp tục tăng lên về quy mô và mở rộng theo địa bàn. Tuy nhiên, xuất phát từ hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh doanh, số lượng cửa hàng tăng thêm cần được xem xét cụ thể, phù hợp theo từng tuyến giao thông; khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cải tạo, nâng cấp, mở rộng quy mô, hiện đại hóa cửa hàng hiện có đảm bảo đáp ứng đúng các quy định, điều kiện trong kinh doanh xăng dầu.

· Thực hiện nâng cấp và mở rộng quy mô một số cửa hàng hiện tại và điều chỉnh các vị trí kinh doanh đáp ứng quy định về các điều kiện kinh doanh và đảm bảo tính hiệu quả trong kinh doanh đối với hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Di chuyển, xây mới hoặc loại bỏ những cửa hàng không đảm bảo các quy định về điều kiện kinh doanh, cũng như vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

· Phát triển loại hình cửa hàng kinh doanh chuyên sâu và tổ hợp các mặt hàng xăng dầu và các sản phẩm có liên quan (các cửa hàng ở khu vực đô thị sẽ phát triển thêm dịch vụ bán khí dầu mỏ hóa lỏng) ở những địa bàn có tiềm năng.

· Phát triển các loại hình cửa hàng, đa dạng về phương thức phục vụ, nâng cao trình độ văn minh thương mại trong kinh doanh.

· Nâng cấp và hiện đại hoá trang thiết bị của mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng như nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của đội ngũ lao động tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

· Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh xăng dầu trên cơ sở các chủ thể chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về kinh doanh xăng dầu. 

· Tạo lập mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý và các chủ thể kinh doanh xăng dầu một cách thường xuyên để có thể chủ động điều chỉnh chính sách quản lý, bao gồm cả việc điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo lợi ích cho các chủ thể kinh doanh và lợi ích kinh tế - xã hội chung của Tỉnh.

6.4.4.2. Các nguồn khác

· Sau khi xay xát tạo ra một lượng sản phẩm trấu không nhỏ có thể tận dụng làm nhiên liệu phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

· Với phương hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi phát triển ở gia đình và trang trại, đây là những cơ sở có điều kiện tốt áp dụng công nghệ sản xuất khí Metan, kể cả một số nơi ao đầm trũng ngập có khí tự nhiên… cũng có thể khai thác phục vụ sản xuất sinh hoạt…

· Ở vùng đồng bằng Hải Dương nói chung có số giờ nắng trung bình 1600-1700giờ/năm, tổng lượng bức xạ 100 Kcal/m2/năm và nhiệt độ trung bình 230C tổng lượng tích ôn cả năm 80000C, nhiệt độ cao nhất tới 37-380C là rất lý tưởng cho khai thác năng lượng dưới dạng thiết bị pin mặt trời đặt ở bãi cỏ, nóc nhà (nhất là ở khu vực đô thị). 

5.5  Định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc
· Giữ nguyên theo quy hoạch chung đã được phê duyệt với các nội dung:
5.5.1 Bưu chính viễn thông
· Huy động đầu tư nâng cấp và mở rộng hạ tầng viễn thông- Internet với công nghệ hiện đại, độ bao phủ rộng, dung lượng lớn, có tốc độ và chất lượng cao, đồng bộ với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng được nhu cầu mở rộng dung lượng, nâng cao chất lượng cung cấp các loại hình dịch vụ viễn thông- Internet. 

· Tiếp tục xây dựng 07 trạm BTS Vinaphone tại đô thị Phú Thái MR, xã Kim Liên và lắp đặt 04 điểm tại điểm Bưu điện văn hóa xã Đại Đức, Tuấn Việt, xã Cổ Dũng- Thượng Vũ và Công ty Nam Ninh. 

· Đảm bảo cáp quang hóa toàn bộ mạng truyền dẫn, nâng cao tốc độ đường truyền dẫn, nâng cao tốc độ đường truy cập cho khách hàng và thông tin sử dụng.

· Đảm bảo tất cả các xã, thị trấn có hạ tầng viễn thông (nhà trạm, thiết bị viễn thông) để phát triển các dịch vụ như: ĐTCĐ, ĐTDĐ, Internet...

· Xây dựng hạ tầng mạng lưới viễn thông thụ động (mạng truyền dẫn) với lộ trình như sau: xây dựng các tuyến cáp quang đến cụm CN Cổ Dũng và Cộng Hòa; Xây dựng mạng cáp quang đến trung tâm xã, bao gồm các tuyến: xã (Cộng Hòa- Lai Vu) – xã (Cổ Dũng- Thương Vũ) – xã Tuấn Việt; đô thị Phú Thái MR – xã Kim Liên; xã Kim Tân – xã Kim Đính. Phát triển mạng truy nhập quang theo mô hình mạng NGN đa dịch vụ; Thay thế dần các tuyến truyền dẫn Viba bằng cáp quang nâng cao tốc độ truyền dữ liệu; Nâng cấp dụng lượng các tuyến truyền dẫn.

· Xây dựng hạ tầng mạng lưới viễn thông thụ động (cáp ngoại vi): Ngầm hóa các tuyến đường, tuyến phố chính tại các khu vực đô thị;
· Xây dựng hạ tầng trạm thông tin di động: Phát triển mới 59 vị trí trạm thu phát sóng, 25 vị trí trạm sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Mỗi vị trí có thể sử dụng cho 2 – 4 doanh nghiệp sử dụng chung cơ sở hạ tầng; 12 vị trí trạm dung riêng; 8 vị trí dự phòng cho các doanh nghiệp mới xây dựng phát triển hạ tầng mạng lưới. Ngoài các vị trí này, các doanh nghiệp mới có thể đầu tư sử dụng chung hạ tầng tại các vị trí khác với các doanh nghiệp hiện tại; 14 vị trí phục vụ cho nhu cầu doanh nghiệp xây dựng, phát triển mạng lưới ứng dụng các công nghệ mới (4G...)

5.5.2 Công nghệ thông tin

· Đảm bảo có 100% các trường trung học phổ thông và trung học cơ cở hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (bao gồm trang bị phòng máy, kết nối mạng LAN và Internet), hệ thống ứng dụng quản lý giảng dạy, trang thông tin điện tử. Đảm bảo 100% các trường tiểu học hoàn thiện chỉ tiêu trên. 100% các bệnh viện hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (bao gồm trang bị máy tính, kết nối mạng LAN và Internet), hệ thống ứng dụng quản lý điều trị, cổng thông tin điện tử.

5.6  Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

5.6.1 Định hướng (giữ nguyên theo QH phê duyệt)

· Đầu tư thích đáng, áp dụng mọi phương pháp xử lý thích hợp để:

· Tái chế, sản xuất vi sinh, xử lý chất thải rắn công nghiệp, y tế bằng các công nghệ hiện đại để tận dụng tối đa các sản phẩm có thể xử lý được, hạn chế tối đa các chất thải rắn chôn lấp.

· Nước thải công nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện của cả đô thị, nông thôn phải được xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo TCVN trước khi thải ra môi trường.

· Áp dụng công nghệ hiện đại từng bước, từng nơi để hoả táng, lưu táng; hạn chế tối đa tiến tới chấm dứt công nghệ địa táng.

· Phát triển các khu xử lý chất thải rắn tập trung cho toàn huyện, khắc phục dần xử lý manh mún nhỏ lẻ.

· Phát triển các hình thức nghĩa trang nhân dân cấp vùng liên huyện hoặc vùng huyện, khắc phục dần hình thức nhỏ lẻ từng thôn xã chôn cất cải táng lãng phí quá nhiều đất, gây xấu môi trường, khó khăn giải phóng mặt bằng.

· Nước thải phải được xử lý tại chỗ: khu đô thị, đô thị, bệnh viện, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ tới khu công nghiệp... tuỳ thuộc tính chất xử lý đạt các cấp độ A, B, C của TCVN mới được thải ra môi trường. Hình thức xử lý kết hợp tập trung và cả phân tán mục tiêu là đảm bảo hiệu quả môi trường và kinh tế.

5.6.2 Chỉ tiêu tính toán, quy hoạch thoát nước thải và xử lý CTR

· Áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành đối với các đô thị loại IV-V cho thị trấn và các xã dự kiến nâng cấp lên đô thị;
· Các thị trấn đạt đô thị loại IV, khu đô thị mới, giải quyết hệ thống thoát nước riêng (nước mưa, nước thải) cho cả đợt đầu và tương lai.

· Các đô thị còn lại giải quyết hệ thống thoát nước chung, song trong tương lai phải tách nước bẩn xử lý tập trung. Các khu vực trung tâm xã, các khu dân cư nông thôn tập trung, trang trại hệ thống thoát nước chung, làng xóm tự giải quyết.

· Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp: 

· Đợt đầu (giai đoạn đến năm 2030): 100l/ng.ngđ đối với khu vực đô thị, 80l/ng.ngđ đối với khu vực nông thôn. Tỷ lệ thu gom đạt > 80%.

· Dài hạn (giai đoạn 2031-2050): 120l/ng.ngđ đối với toàn bộ địa bàn huyện để đảm bảo tiêu chí đô thị loại III. Tỷ lệ thu gom đạt > 90%.

· Tiêu chuẩn thoát nước công nghiệp: 20 m3/ha.ngđ (tính cho 60% diện tích đất xây dựng).

Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp

	Stt
	Loại điểm  dân cư
	Hiện trạng
	Giai đoạn

	
	
	
	Đến năm 2030
	2031- 2050

	
	
	CTRSH
	TL gom
	CTRCN
	CTRSH
	TL gom
	CTRCN
	CTRSH
	TL gom
	CTRCN

	
	
	kg/ng.ngđ
	%
	T/ha
	kg/ng.ngđ
	%
	T/ha
	kg/ng.ngđ
	%
	T/ha

	1
	Đô thị loại IV
	0,9
	85
	0,3
	0,9
	90
	0,3
	0,9
	≥95
	0,3

	2
	Đô thị loại V
	0,8
	≥70
	0,3
	0,8
	≥75
	0,3
	0,8
	≥80
	0,3

	3
	Nông thôn
	0,4
	≥70
	0,3
	0,4
	≥75
	0,3
	0,4
	≥80
	0,3


5.6.3 Định hướng quy hoạch

6.6.3.1.  Quy hoạch thoát và xử lý nước thải 

a) Tính toán lưu lượng thoát nước

Bảng tổng hợp khối lượng nước thải sinh hoạt (QH phê duyệt)

	Stt
	Tên đô thị
	Giai đoạn

	
	
	đến năm 2030
	2031-2050

	
	
	Dân số

(1000ng)
	KL

(T/ngày)
	Dân số

(1000ng)
	KL

(T/ngày)

	I
	Khu vực đô thị
	78,50
	7.850,00
	193,00
	23.160,00

	1
	TT Phú Thái
	20,00
	2.000,00
	
	

	2
	Lai Vu
	10,50
	1.050,00
	
	

	3
	Cộng Hòa
	9,50
	950,00
	
	

	4
	Đồng Cẩm
	14,50
	1.450,00
	
	

	5
	Cổ Dũng
	9,00
	900,00
	
	

	6
	Tuấn Việt
	15,00
	1.500,00
	
	

	7
	Kim Đính
	
	
	
	

	II
	Khu vực nông thôn
	84,50
	6.760,00
	
	

	
	Tổng cộng
	163,00
	14.610,00
	193,00
	23.160,00


Bảng tổng hợp khối lượng nước thải sinh hoạt (QH điều chỉnh)
	Stt
	Tên đô thị
	Giai đoạn 2023 - 2030

	
	
	Dân số

(1000ng)
	KL

(m3/ngđ)

	I
	Khu vực đô thị
	53,80
	5.380,00

	1
	TT Phú Thái
	26,00
	2.600,00

	2
	Đồng Cẩm
	11,80
	1.180,00

	3
	Cộng Hòa – Lai Vu
	16,00
	1.600,00

	II
	KV nông thôn
	115,80
	9.264,00

	
	Tổng cộng
	169,60
	14.644,00


b) Giải pháp thiết kế

Hệ thống thoát nước thải dự kiến là hệ thống thoát nước hỗn hợp bao gồm: hệ thống thoát nước nửa riêng và hệ thống thoát nước riêng.

· Hệ thống thoát nước thải dự kiến theo sơ đồ như sau:

Bể tự hoại ( cống thu nước thải ( trạm bơm nước thải ( trạm làm sạch nước thải ( nguồn nước (hoặc tái sử dụng nước thải sau khi đã xử lý nhưng có kiểm soát).

· Hệ thống thoát nước thải bao gồm:

· Các tuyến cống tròn thoát nước thải bằng BTCT.

· Trạm bơm nước thải xây chìm bằng BTCT.

· Trạm làm sạch nước thải:
· Công nghệ xử lý nước thải sẽ được quyết định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng nhưng chú ý chọn lựa công nghệ hiện đại, chiếm ít diện tích đất.

· Đối với nước thải công nghiệp đặc biệt là các ngành công nghiệp thải ra nước thải độc hại, hoặc có tính chất khác xa với nước thải sinh hoạt thì cần phải được thu gom và xử lý cục bộ tới khi đạt các tiêu chuẩn của nguồn tiếp nhận theo QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

· Đối với nước thải sinh hoạt ở các đô thị, các khu du lịch cần phải được thu gom để xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn của nguồn tiếp nhận theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Xây dựng mới và hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải cho các đô thị. Cống dẫn nước thải về khu xử lý tập trung.

· Đối với nước thải sinh hoạt khu vực dân cư nông thôn cần từng bước xây dựng hệ thống đường cống thu gom và tiêu thoát nước thải để tiến tới thu gom và xử lý tập trung cho toàn khu vực. Hiện tại cần được thu gom và xử lý cục bộ.

· Nước thải y tế tại các bệnh viện cần được thu gom và xử lý riêng.

· Bố trí các trạm xử lý nước thải, hệ thống mạng đường ống truyền dẫn nước thải theo từng lưu vực thoát nước được thu gom và xử lý tại các trạm xử lý, được bố trí như sau:

Bảng thống kê trạm XLNT (QH đã duyệt)
	Stt
	Tên trạm
XLTN
	Công suất
	Diện tích
	Vị trí dự kiến

	
	
	đến 2030
	2031-2050
	(ha)
	

	1
	Trạm số 1
	5000
	6000
	1,2
	Phía Đông TT Phú Thái

	2
	Trạm số 2
	3000
	4000
	0,8
	Phía Bắc xã Phúc Thành

	3
	Trạm số 3
	3000
	4000
	0,8
	Phía Bắc xã Cổ Dũng

	4
	Trạm số 4
	2000
	3000
	0,6
	Phía Bắc xã Cộng Hòa

	5
	Trạm số 5
	0
	3000
	0,6
	Phía Tây xã Kim Đính

	6
	Trạm số 6
	2000
	4000
	0,8
	Phía Bắc xã Đồng Cẩm

	Tổng cộng
	15000
	24000
	4,8
	 

	(Thoát nước thải lấy theo tiêu chuẩn cấp nước khu vực tương ứng, diện tích lấy 0,2ha/1000m3.ngđ)


Bảng thống kê trạm XLNT (QH điều chỉnh) đến năm 2030

	Stt
	Tên trạm

XLTN
	Công suất
	Diện tích
	Vị trí dự kiến

	
	
	(m3/ngđ)
	(ha)
	

	1
	Trạm XLNT số 1
	5000
	1,00
	Phía Đông TT Phú Thái 

	2
	Trạm XLNT số 2
	3000
	0,60
	Phía Bắc TT Phú Thái

	3
	Trạm XLNT số 3
	3000
	0,60
	Phía Bắc xã Cổ Dũng- Thượng Vũ

	4
	Trạm XLNT số 4
	2000
	0,40
	Phía Bắc xã Cộng Hòa- lai Vu

	5
	Trạm XLNT số 5
	2000
	0,40
	Phía Bắc xã Đồng Cẩm

	
	Tổng cộng
	15000
	3,00
	

	Thoát nước thải lấy theo tiêu chuẩn cấp nước khu vực tương ứng, diện tích lấy 0,2ha/1000m3.ngđ


· Nước thải công nghiệp được xử lý riêng trước khi xả ra nguồn tiếp nhận và đảm bảo các quy định về vệ sinh nguồn tiếp nhận.
* Giai đoạn 2031 -2050:
· Tiếp tục nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống điện phù hợp để phù hợp với định hướng phát triển theo đính hướng của các lĩnh vực quy hoạch khác.

6.6.3.2. Quy hoạch thu gom và xử lý rác thải

· Xây dựng khu thu gom rác thải sinh hoạt ở xã, thị trấn trong huyện.

· Xây dựng hệ thống thu gom rác thải có hệ thống cho các khu, cụm công nghiệp trong toàn huyện. 

· Kiểm soát khí thải, bụi, ở các khu vực tập trung công nghiệp.

· Rác thải sinh hoạt và công nghiệp sau khi được thu gom sẽ được vận chuyển đến khu vực xử lý tập trung.

· Hình thành hệ thống dịch vụ thu gom rác thải và xử lý kể cả đẩy mạnh xã hội hóa ở xã, thị trấn.

· Rác thải tại bệnh viện huyện sử dụng lò thủ công để đốt rác thải, chất thải.

Bảng tổng hợp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (QH phê duyệt)

	Stt
	Tên đô thị
	Giai đoạn

đến năm 2030
	Giai đoạn

2031-2050

	
	
	Dân số

(1000ng)
	KL

(T/ngày)
	Dân số

(1000ng)
	KL

(T/ngày)

	I
	KV đô thị
	78,50
	53,51
	193,00
	165,02

	1
	TT Phú Thái
	20,00
	16,20
	
	

	2
	Lai Vu
	10,50
	8,51
	
	

	3
	Cộng Hòa
	9,50
	5,70
	
	

	4
	Đồng Cẩm
	14,50
	8,70
	
	

	5
	Cổ Dũng
	9,00
	5,40
	
	

	6
	Tuấn Việt
	15,00
	9,00
	
	

	7
	Kim Đính
	
	
	
	

	II
	KV nông thôn
	84,50
	25,35
	
	

	
	Tổng cộng
	163,00
	78,86
	193,00
	165,02


Bảng tổng hợp khối lượng chất thải rắn công nghiệp (QH phê duyệt)

	Stt
	Khu, cụm công nghiệp
	Giai đoạn đến
 năm 2030
	Giai đoạn đến 
năm 2050

	
	
	Diện tích
(ha)
	KL
(tấn/ha)
	Diện tích
(ha)
	KL
(tấn/ha)

	1
	KCN Phú Thái
	57
	17,1
	57
	17,1

	2
	KCN Lai Vu
	212,9
	63,9
	212,9
	63,9

	3
	Đất CN tại Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ
	180
	54
	540
	162

	4
	Đất CN tại xã Thượng Vũ, Cổ Dũng
	165
	49,5
	460
	138

	5
	Đất CN phía Nam xã Cổ Dũng
	
	
	440
	132

	6
	Đất CN phía Nam xã Tuấn Việt
	270
	81
	270
	81

	7
	CCN Quỳnh Phúc
	57,9
	17,4
	57,9
	17,4

	8
	CCN Cộng Hòa
	54,6
	16,4
	54,6
	16,4

	9
	CCN Kim Lương
	32,4
	9,7
	32,4
	9,7

	10
	Đất CN phía Bắc xã Phúc Thành
	95
	28,5
	95
	28,5

	11
	Đất CN tại xã Kim Liên
	50
	15
	50
	15

	12
	Đất CN tại xã Kim Đính
	50
	15
	110
	33

	13
	Logistic tại xã Tam Kỳ
	50
	15
	50
	15

	
	Tổng cộng
	1.274,80
	382,4
	2.429,80
	728,9


· Khối lượng CTR sinh hoạt và công nghiệp giai đoạn đến năm 2030 là: 382,4 + 78,86 = 461,29 tấn/ngày = 168.370,49 tấn/năm; giai đoạn từ năm 2031-2050 là: 728,9 + 165,02 = 893,96 tấn/ngày = 326.293,58 tấn/năm.

· Khi đưa về khu vực xử lý thì rác được nén lại đạt tỷ trọng d = 0,5-0,8 tấn/m3, lấy d = 0,8 tấn/m3. Khu xử lý bao gồm: khu phân loại, tái chế, đốt, sản xuất phân vi sinh, điều hành, và khu chôn lấp. Trong đó khu chôn lấp chiếm 90% tổng diện tích của khu xử lý, lấy chiều sâu hố chôn lấp rác h = 30 m. 

+ Thể tích rác thải thu gom đến năm 2030 và giai đoạn 2031-2050 là: 


V2030 = 10 x 168.370,49 tấn/0,8 tấn/m3 = 2.104.631 (m3)


V2050 = 20 x 326.293,58 tấn/0,8 tấn/m3 = 8.157.339 (m3)

+ Diện tích bãi chôn lấp tập trung cần thiết cho các giai đoạn


S2030 = V/h = 2.104.631 /30 = 7,02 ha


S2050 = V/h = 8.157.339 /30 = 27,19 ha

+ Diện tích toàn khu xử lý giai đoạn đến năm 2030: 7,02 /90% = 7,79 ha; diện tích toàn khu xử lý đến năm 2050: 27,19/90% = 30,21 ha.

Bảng tổng hợp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (QH điều chỉnh)
	Stt
	Tên đô thị
	Giai đoạn đến năm 2030

	
	
	Dân số

(1000ng)
	KL

(T/ngày)

	I
	Khu vực đô thị
	53,80
	32,94

	1
	TT Phú Thái
	26,00
	21,06

	2
	Đồng Cẩm
	11,80
	7,08

	3
	Cộng Hòa – Lai Vu
	16,00
	4,80

	II
	KV nông thôn
	115,80
	34,74

	
	Tổng cộng
	169,60
	67,68


Bảng tổng hợp khối lượng chất thải rắn công nghiệp (QH điều chỉnh)
	Stt
	Khu, cụm 
công nghiệp
	GĐ đến năm 2030

	
	
	Diện tích

(ha)
	KL

(tấn/ha)

	1
	KCN Phú Thái
	57,00
	17,10

	2
	KCN Lai Vu
	212,90
	63,87

	3
	Đất CN tại  Đại Đức, Tam Kỳ
	437,24
	131,17

	4
	Đất CN tại xã Cổ Dũng, Thượng Vũ, Tuấn Việt
	164,98
	49,49

	5
	CCN Quỳnh Phúc
	57,90
	17,37

	6
	CCN Cộng Hòa
	82,13
	24,64

	7
	CCN Kim Lương
	35,98
	10,79

	
	Tổng cộng
	1.048,12
	314,44


· Khối lượng CTR sinh hoạt và công nghiệp giai đoạn đến năm 2030 là: 314,40 + 67,68 = 382,12 tấn/ngày = 139.472,34 tấn/năm.
· Khi đưa về khu vực xử lý thì rác được nén lại đạt tỷ trọng d = 0,5-0,8 tấn/m3, lấy d = 0,8 tấn/m3. Khu xử lý bao gồm: khu phân loại, tái chế, đốt, sản xuất phân vi sinh, điều hành, và khu chôn lấp. Trong đó khu chôn lấp chiếm 90% tổng diện tích của khu xử lý, lấy chiều sâu hố chôn lấp rác h = 30 m. 
+ Thể tích rác thải thu gom đến năm 2030:

V2030 = 7 x 139.472,34 tấn/0,8 tấn/m3 = 1.220.382,98 (m3)
+ Diện tích bãi chôn lấp tập trung cần thiết:

S2030 = V/h = 1.220.382,98 /30 = 4,07 ha
+ Diện tích toàn khu xử lý giai đoạn đến năm 2030: 4,07 /90% = 4,52 ha.
+ Rác thải toàn huyện xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải tại vị trí giáp sông Rạng thuộc địa phận xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà; (Theo quy hoạch tổng thể quản lý CTR của tỉnh đã được phê duyệt đến năm 2030, nhà máy xử lý rác thải cho các huyện Kim Thành, Thanh Hà và thành phố Hải Dương).
* Giai đoạn 2031 -2050
Tiếp tục nghiên cứu, tính toán quy hoạch cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển các lĩnh vực quy hoạch khác.

6.6.3.3.  Nghĩa trang, nghĩa địa

· Dự kiến mở rộng nghĩa trang thôn Cống Khê- xã Kim Liên làm nghĩa trang tập trung cho cả Huyện, quy mô khoảng 10ha, sử dụng hình thức cát táng. Áp dụng công nghệ hiện đại trong xử lý và vệ sinh môi trường, đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định, tăng cường cây xanh cách ly. Khuyến khích đầu tư xây dựng theo mô hình “công viên nghĩa trang”;
· Đối với nghĩa trang hiện hữu, chôn cất nhỏ lẻ cần quy tập, tập trung về nghĩa trang tập trung quy mô liên thôn, xã (quy mô từ 3-5 ha/NT), khi xây dựng cần tiết kiệm đất đai, đảm bảo vệ sinh môi trường. Vùng nông thôn xung quanh đô thị nên tập trung vào nghĩa trang đô thị và hướng đến tỷ lệ lớn hoả táng.

5.7  Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm

· Trong phạm vi chỉ giới đường đỏ có thể bố trí đầy đủ hay một số các công trình ngầm, như các loại cống, ống cấp nước, cáp viễn thông, cáp điện lực…  

· Các công trình ngầm có thể đặt riêng hoặc đặt chung trong 1 tuynel kỹ thuật hoặc hào kỹ thuật tùy theo điều kiện kinh tế, kỹ thuật cụ thể. Hệ thống tuynel kỹ thuật phải được thiết kế cấu tạo phù hợp với nhu cầu hiện tại trên cơ sở bản đồ quy hoạch của từng công trình hạ tầng kỹ thuật riêng rẽ và thích ứng với những thay đổi trong tương lai. 

· Trong khu vực đô thị hiện trạng cải tạo, cần từng bước cải tạo và hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường dây điện, cáp viễn thông... Với những đường chính có khả năng mở rộng thì cần thiết phải bố trí hào kỹ thuật. Với những đường phố không có khả năng mở rộng thì các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm được chôn riêng rẽ nhưng phải đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn của từng chuyên ngành.

· Trong các khu vực đô thị xây dựng mới, các đường phố chính đô thị nhất thiết phải bố trí tuynel kỹ thuật, hào kỹ thuật. Các đường phố khu vực cần xem xét bố trí tuynel, hào kỹ thuật trong trường hợp cụ thể. Với những đường phố chính rộng ta có thể bố trí tuynel kỹ thuật. Đối với những đường phố chính có hè rộng 6m - 8m có thể bố trí hào kỹ thuật 2 bên hè. Đối với những đường phố khu vực không bố trí hào kỹ thuật, các công trình hạ tầng kỹ thuật được bố trí riêng rẽ. Giải pháp kỹ thuật công trình ngầm được áp dụng theo các hướng dẫn và tiêu chuẩn chuyên ngành hiện hành.

Chiều sâu tối thiểu đặt công trình ngầm

	Loại công trình ngầm
	Chiều sâu tối thiểu đặt công trình ngầm, tính từ đỉnh kết cấu bao che (m)

	Ống cấp nước đặt dưới hè đường
Ống cấp nước đặt dưới phần xe chạy:

Đường kính ống ( 300mm

Đường kính ống ( 300mm

Cáp đặt dưới hè

Cáp đặt dưới lòng đường
	0,3
0,5

0,5

0,7

1,0


Khoảng cách tối thiểu từ mép công trình ngầm tới các công trình khác (m)

	Loại CT ngầm
Công trình khác
	Ống
cấp nước
	Ống
thoát nước
	Cáp điện,
thông tin

	Mép móng nhà và công trình
	5
	3
	0,6

	Móng cột điện, cột tín hiệu
	1,5
	3
	0,5

	Tới ray đường sắt gần nhất
	
	4
	3

	Đường xe điện (tính từ đường ray ngoài cùng)
	2
	1,5
	2

	Tường hay trụ cầu vượt hầm
	5
	3
	0,3

	Tới mép ngoài của rãnh bên hay chân của nền đắp
	1
	1
	1


Khoảng cách tối thiểu giữa mép ngoài của các công trình ngầm (m)

	Loại công trình
	Ống 

cấp nước
	Ống 

thoát nước
	Cáp 

điện lực
	Cáp 

thông tin

	Ống cấp nước
Ống thoát nước

Cáp điện lực

Cáp thông tin
	1,5
-

0,5

0,5
	-
0,4

0,5

0,5
	0,5
0,5

0,1-0,5

0,5
	0,5
0,5

0,5

-


PHẦN VII
XÁC ĐỊNH DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
7.1  Mục tiêu và phương hướng đầu tư

7.3.1 Mục tiêu

· Từ nay đến năm 2050 công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực nên việc thực hiện các mục tiêu và phương hướng phát triển trong quy hoạch của vùng sẽ có nhiều thuận lợi, nhưng mặt khác cũng sẽ có những khó khăn do đang trong quá trình chuyển đổi. Vì vậy, các giải pháp thực hiện quy hoạch phải đồng bộ, một mặt phải dựa trên cơ sở pháp luật, chính sách, quy định của nhà nước mặt khác phải phù hợp với tình hình cụ thể của vùng. Trên cơ sở đó việc đầu tư sẽ tập chung theo định hướng sau:

· Đến năm 2030:

· Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội: thị trấn Phú Thái mở rộng và nâng cấp các đô thị mới thành lập. 

· Xây dựng, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng toàn đô thị, như hệ thống các trục đường giao thông, khu công nghiệp; hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội như giáo dục, công trình văn hóa thể thao..., Hệ thống trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng.
· Đến năm 2050: Phát triển cân đối công nghiệp- dịch vụ và nông nghiệp, đảm bảo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng chung, đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững.

7.3.2 Phương hướng thực hiện

* Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện
· Tiếp tục đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống đường giao thông theo quy hoạch, đạt tiêu chuẩn; 
· Đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị theo tiêu chuẩn của đô thị văn minh, hiện đại;

· Hoàn thành cơ bản mạng lưới giao thông nông thôn theo hướng hình thành các cụm, điểm dân cư văn minh hiện đại;

· Thực hiện đầu tư phát triển hệ thống bưu chính viễn thông với công nghệ và trình độ hiện đại, đạt mức trung bình chung của tỉnh;

· Đầu tư nâng cấp các công trình quan trọng, đầu mối trong các lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, cấp điện, cấp thoát nước đô thị, y tế, giáo dục, ...

· Đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa vào sử dụng các công trình, các tuyến đường quy hoạch, các tuyến cải tạo và mở rộng.

* Kêu gọi và xúc tiến các dự án đầu tư trọng điểm 

· Tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được thành lập; kêu gọi đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp mới và ổn định mạng lưới các cụm công nghiệp vào giai đoạn đến 2030;

· Kêu gọi và xúc tiến đầu tư các dự án phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại, suất đầu tư lớn mà huyện có thế mạnh (như đóng tàu, cơ khí chế tạo, dệt- may- da- dày…), công nghiệp chế biến sử dụng nguyên liệu tại chỗ trong các khu, cụm công nghiệp đã được xác định.

· Kêu gọi và xúc tiến đầu tư phát triển một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực logistic, vận tải, kho bãi…; 

· Hình thành các dự án đầu tư phát triển du lịch trên cơ sở kết hợp phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm với tham quan bảo tồn các di tích, phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí…

· Đầu tư hình thành các trung tâm thương mại và dịch vụ tài chính, tín dụng áp dụng các công nghệ hiện đại trong các hoạt động dịch vụ.

* Đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới

· Xây dựng các chương trình ứng dụng kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, theo hướng hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn;

· Kêu gọi, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao;

· Phát triển kinh tế trang trại. Có chính sách cụ thể về yêu cầu bảo vệ môi trường, tăng cường áp dụng công nghệ sinh học; tập trung các trang trại chăn nuôi theo quy hoạch xã, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ;

· Sản xuất lúa hàng hoá theo vùng, cây ăn quả đặc sản của huyện Kim Thành. Xây dựng các sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu địa phương như: nếp Cái Hoa Vàng, nếp Xoắn, nếp Quýt, củ đậu, dưa…, các loại thuỷ sản như rươi, cáy…

· Đầu tư nâng cấp, ổn định hệ thống hạ tầng thủy lợi, kiên cố hóa đê kè.

· Tiếp tục triển khai và hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu,
* Hình thành các chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dự án trọng điểm trong lĩnh vực phát triển xã hội

· Chương trình đầu tư hiện đại hoá các cơ sở giáo dục, đào tạo;

· Chương trình đầu tư hiện đại hoá các thiết chế văn hoá - xã hội;

· Chương trình đầu tư hiện đại hoá các cơ sở y tế, chăm sóc sức khoẻ.

* Hình thành các chương trình đầu tư nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ;

* Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt là bảo vệ nguồn tài nguyên nước, môi trường nước;

* Xây dựng chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa huyện Kim Thành và các huyện trong tỉnh;

7.2  Kế hoạch thực hiện 

7.3.1 Giai đoạn đến năm 2030

a) Định hướng chung

· Tiếp tục phát triển đẩy mạnh công nghiệp và dịch vụ công nghiệp, làng nghề. Khai thác hệ thống đường bộ, đường sông phát triển công nghiệp gắn với vùng công nghiệp.

· Phát triển các khu vực du lịch văn hóa - tín ngưỡng, du lịch sinh thái trên cơ sở phát triển hệ thống đô thị, du lịch mới có đặc trưng về cảnh quan môi trường và sản xuất truyền thống.

· Quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các quy hoạch phát triển ngành hàng, sản phẩm chủ lực nhằm thực hiện hiệu quả đồ án. Tái cơ cấu nông nghiệp Kim Thành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

b) Danh mục các dự án triển khai

Công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

· Triển khai xây dựng đất CN tập trung quy mô 164,98ha tại các xã Cổ Dũng -Thượng Vũ, Tuấn Việt (đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, hiện đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2021-2025), và đất CN tập trung  tại xã Đại Đức và Tam Kỳ- quy mô 437,24ha,
Đất ở: 

· Thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình phát triển nhà được phê duyệt; phát triển đất ở mới (đô thị, nông thôn) đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu đất đai được phân bổ; phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng hiện hành và quy định pháp luật có liên quan.
Công trình hạ tầng xã hội: 

· Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khu Trung tâm văn hóa thể thao huyện; chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, nhà văn hóa khu dân cư, nhà truyền thống, thư viện…; 
· Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của huyện và các xã, thị trấn; trụ sở công an tại các xã, thị trấn; 
· Xây dựng các công trình văn hóa lịch sử (tượng đài du kích Lai Vu , tượng đài Tiếng Sấm đường 5, Giới tuyến 300 ngày Kim Xuyên, Trại Mía Liên Hòa);
· Xây dựng các thiết chế văn hóa theo quy hoạch nông thôn mới nâng cao- nông thôn mới kiểu mẫu;
Dịch vụ, thương mại, du lịch: 

· Kêu gọi nghiên cứu, đầu tư các loại hình du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, trải nghiệm..., phối hợp với các vùng lân cận hình thành các tuyến du lịch.

· Trùng tu, tôn tạo các di tích tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

· Thu hút, kêu gọi đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại 03 khu vực theo quy hoạch. 

· Xây dựng cải tạo và xóa bỏ các chợ không phù hợp theo quy hoạch; 

· Triển khai xây dựng khu logistic 10ha tại Kim Liên.
Giao Thông: 

· Xây dựng nút giao lập thể QL5 trên địa bàn huyện, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng nút giao lập thể QL5 tại xã Kim Xuyên (đang triển khai);
· Đầu tư xây dựng đường trục Đông Tây huyện, (đoạn từ xã Cổ Dũng- Thượng Vũ đến bùng binh Ngũ Phúc, từ Ngũ Phúc đến Tam Kỳ (đang triển khai);

· Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 17B (từ Phú Thái - Tam Kỳ);
· Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Phú Thái;

· Đầu tư xây dựng đường tránh ĐT390E (từ Kim Đính đến xã Kim Tân);
· Đầu tư xây dựng mở rộng đường 20-9 (đoạn từ Gác Ghi- đền thờ các anh hùng liệt sỹ) và trục đường từ Trung tâm y tế huyện đi Quỳnh Khê 1- Khu vực đô thị Phú Thái; 

· Xây dựng cầu Kim Liên- Kim Tân và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường liên xã Kim Liên- Liên Hòa;

· Đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Nam đường sắt: Cộng Hòa - Kim Liên.
· Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường huyện và một số trục giao thông theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới; 
· Đầu tư, nâng cấp hệ thống các cảng sông, kho bãi theo quy hoạch;
Nông nghiệp

· Xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi tại các vùng sản xuất;

· Xây dựng, triển khai nhân rộng mô hình nhà màng, nhà lưới tại các vùng sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, tiến tới cơ giới hóa trong nông nghiệp;
· Tu bổ, làm kè các tuyến đê sông Rạng, Kinh Môn, Lạch Tray nhằm từng bước triển khai xây dựng đường giao thông trên mặt đê đảm bảo tiêu chuẩn theo quy hoạch (quy mô đường cấp III, nền đường 25m, mặt đường 15m);
· Nâng cấp hệ thống các trạm bơm tưới, tiêu.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

· Xây dựng mới và cải tạo hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật theo các quy hoạch có liên quan.

· Xây dựng và nâng cấp nhằm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới như: Cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, rác thải và vệ sinh môi trường…

7.3.2 Giai đoạn từ năm 2031-2050.

a) Định hướng chung

· Tăng tốc, tăng trưởng kinh tế cao hơn, đô thị hóa nhanh hơn. 

· Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ công nghiệp. Xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

· Phát triển mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, khai thác tối ưu lợi thế vùng và sản phẩm nông sản chủ lực của huyện.

· Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

· Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành phải giải quyết những vấn đề vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt của nhiệm vụ phát triển lãnh thổ, để hướng tới nền kinh tế phát triển cao, xã hội tiên tiến và môi trường bền vững.

· Nền kinh tế tăng trưởng kết hợp, hợp lý chiều rộng và chiều sâu. Chuyển dịch về cơ cấu đầu tư, nâng cao chất lượng, phát triển bền vững có tính chất và quy mô phù hợp; Cơ cấu theo hướng tiến bộ có năng suất tăng trưởng cao, có tính cạnh tranh tốt, khả năng liên kết hợp tác trong nội và ngoại vùng. 

b) Danh mục các dự án triển khai

· Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện cơ sở hạ tầng giai đoạn trước; Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao và các công trình công cộng khác tại những đô thị mới đảm bảo các quy định.
· Du lịch, dịch vụ, thương mại: Tiếp tục đầu tư xây dựng các khu dịch vụ thương mại ưu tiên tại các khu có vị trí gần cụm công nghiệp, các trục giao thông chính, các góc giao lộ trọng điểm.

· Triển khai rộng dãi công nghệ vào trong trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản; xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm chủ lực, có sức cạnh tranh cao trên thị trường;
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

· Xây dựng, hoàn thiện kết nối liên vùng đảm bảo theo quy hoạch;

· Cải tạo, nâng cấp và mở rộng các trục đường giao thông đảm bảo theo quy hoạch nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu;
· Hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật giai đoạn trước và xây dựng mới và cải tạo hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật cho các khu phát triển mới theo các quy hoạch có liên quan.
7.3  Giải pháp huy động vốn đầu tư

7.3.1 Dự báo và kiến nghị nguồn vốn đầu tư

· Xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Vốn ngân sách tập trung, vốn vay tín dụng, vốn huy động trong dân và của doanh nghiệp trên địa bàn. Cần xác định nguồn vốn trong nước là quyết định, nguồn vốn nước ngoài là rất quan trọng. Phải huy động tối đa nguồn lực nội tại và thu hút vốn trong nước, đặc biệt là của các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài bằng nhiều hình thức thích hợp. Đa dạng hoá các hình thức huy động nguồn vốn trong tỉnh, trong nước, đây là nguồn vốn có ý nghĩa quyết định về lâu dài, đảm bảo có đủ năng lực nội tại để tiếp nhận đầu tư trong và ngoài nước một cách bình đẳng và đôi bên cùng có lợi.

· Đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn được thực hiện theo Luật Đầu tư công, Kế hoạch đầu tư trung hạn và các văn bản có liên quan. Nguồn vốn này chủ yếu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, các lĩnh vực xã hội và phúc lợi công cộng. 

· Nguồn vốn doanh nghiệp và vốn từ dân. Thu hút nguồn vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn, từ các tỉnh/thành phố trong cả nước. Nguồn vốn này có xu hướng tăng lên, đáp ứng khoảng 13-15%, chủ yếu đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh, một phần xây dựng cơ sở hạ tầng.

· Nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài. Dự báo trong các giai đoạn phát triển, đây vẫn là nguồn vốn quan trọng nhất, chiếm trên 80% tổng vốn đầu tư phát triển hàng năm trên địa bàn. 
· Nhu cầu vốn trên được tính toán từ góc độ vĩ mô và tổng hợp nhu cầu vốn từ các dự án ưu tiên thời kỳ quy hoạch, gồm cả vốn cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và phát triển sản xuất.

· Cơ cấu đầu tư: được chuyển đổi theo hướng đầu tư có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm tạo tiềm lực cho phát triển lâu dài và tạo các khâu đột phá cho các ngành kinh tế trong huyện. Định hướng đầu tư các ngành lĩnh vực sau:

· Đầu tư vào ngành công nghiệp để tăng năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm, lĩnh vực đầu tư này tăng nhanh vì có khu công nghiệp, cụm CN, thời kỳ 2021 – 2030 chiếm khoảng 55,0%.

· Đầu tư cho các lĩnh vực dịch vụ, thời kỳ 2021 – 2030 chiếm 38,0%. 

· Đầu tư cho nông lâm thuỷ sản: do vốn được đầu tư vào ngành công nghiệp và dịch vụ lớn nên tỷ trọng vốn đầu tư cho nông lâm thuỷ sản là 7,0% vào năm 2030.

7.3.2 Một số biện pháp huy động vốn

· Sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước. 

· Cần đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải, tập trung đầu tư dứt điểm các công trình ưu tiên, các dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh, phát huy được hiệu quả. 

· Tăng cường quản lý, giám sát đầu tư, chống thất thoát vốn. Thực hành tiết kiệm trong sử dụng vốn ngân sách. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tăng thêm các nguồn thu trên cơ sở khuyến khích phát triển nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10% - 15%. Có biện pháp quản lý chặt chẽ các nguồn thu, hạn chế thất thu ngân sách. 

· Huy động vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án Quốc gia: Cần tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn vốn từ các dự án như quỹ giải quyết việc làm, quỹ xoá đói giảm nghèo, vốn vay đầu tư chiều sâu trung hạn, ngắn hạn của các ngân hàng thương mại, quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển quốc gia v.v.

· Huy động vốn từ quỹ đất đai. 

· Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án đã được quy hoạch để tạo vốn đầu tư cho xây dựng các công trình hạ tầng, phát triển các khu đô thị. 

· Đẩy mạnh cấp giấy quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp và dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch liên quan đến đất nhằm huy động nguồn vốn từ đất (thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...) để vay vốn ngân hàng. 

· Tăng cường xúc tiến đầu tư. Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, các trang thông tin cụ thể về nội dung dự án, địa chỉ liên hệ, cán bộ phụ trách v.v để thông tin, giới thiệu các dự án phát triển. Tạo thuận lợi tối đa để thu hút nguồn vốn tư nhân vào các dự án đầu tư hạ tầng theo hình thức PPP trên địa bàn. Hỗ trợ đền bù, giải phóng nhanh mặt bằng, tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

· Đẩy mạnh các cơ chế, chính sách. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho các thành phần kinh tế đầu tư trên địa bàn. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức BOT, BT, BTO. Tạo nguồn vốn từ quỹ đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các nhiệm vụ có tính đột phá. 

PHẦN VIII 
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
8.1 Các giải pháp thực hiện quy hoạch

8.1.1 Gắn quy hoạch với xây dựng hệ thống chính trị 

· Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với quy tắc quy hoạch tổng thể phát triển vùng huyện trên địa bàn huyện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và điều hành, quản lý của Nhà nước cũng như sự phối hợp giám sát của các tổ chức chính trị, xã hội đối với các phương án quy hoạch đã được phê duyệt.

8.1.2 Tổ chức công bố, phổ biến quy hoạch

· Sau khi đồ án Điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, UBND huyện Kim Thành tổ chức công bố và phổ biến bản quy hoạch vùng huyện Kim Thành bằng nhiều hình thức cho tất cả cán bộ, doanh nghiệp, nhân dân trong huyện và các nhà đầu tư trong và ngoài nước được biết.

8.2 Phân công nhiệm vụ các cơ quan của huyện trong quá trình thực hiện quy hoạch

· UBND huyện là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt; Báo cáo với Huyện uỷ, HĐND huyện về kết quả thực hiện quy hoạch.

· Phòng Kinh tế và hạ tầng là cơ quan thường trực theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện công tác quy hoạch, là đơn vị chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị khác tham mưu cho UBND huyện trong quá trình thực hiện quy hoạch. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt để trình HĐND-UBND huyện xem xét, chấp thuận; đề xuất các phương án và lộ trình kêu gọi xúc tiến đầu tư trên địa bàn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội;
· Phòng Nông nghiệp & PTNT xây dựng các đề án phát triển vùng sản xuất phù hợp với định hướng đã đặt ra về nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản…

· Các cơ quan khác căn cứ vào chức năng chuyên môn thực hiện các nội dung, xây dựng các đề án phát triển của ngành trên cơ sở điều kiện thực tế của huyện và định hướng của tỉnh, của huyện đã xây dựng.

PHẦN IX 
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
9.1  Mục tiêu môi trường phạm vi nghiên cứu  quy hoạch
· Hạn chế tác động xấu của hoạt động sản xuất công nghiệp, hoạt động sống của nhân dân (đặc biệt là khu vực đô thị) đến môi trường; đảm bảo chất lượng môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cảnh quan khu vực với mục tiêu ngăn chặn tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường.
· Đáp ứng các yêu cầu về môi trường cho phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức khỏe người và chất lượng cuộc sống của dân cư huyện.
9.2  Các chỉ tiêu cụ thể
· Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, khí thải từ các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khai thác vật liệu xây dựng. 
· Bố trí hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác phân loại, thu gom chất thải rắn. Đảm bảo 90-100% tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch được phân loại  thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn  môi trường.  Từng bước đầu tư công nghê hiện đại tại nhà máy xử lý chất thải rắn cấp vùng huyện.
9.3  Các vấn đề môi trường chính cần xem xét khi lập quy hoạch
Cơ sở xác định các vấn đề môi trường chính khi lập quy hoạch vùng huyện
· Việc xác định các vấn đề môi trường chính khi quy hoạch vùng huyện được tiến hành dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn sau đây:
· Hiện trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh nói chung và phạm vi nghiên cứu nói riêng, đối chiếu với thực tiễn khai thác, sử dụng chúng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện.
· Hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.
· Hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm trên diện rộng và trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch;
· Dự báo diễn biến môi trường đến năm 2030 và những năm tiếp theo đến năm 2050 dưới các sức ép của của gia tăng dân số và phát triển kinh tế- xã hội theo các chiến lược, quy hoạch đãđược duyệt;
Nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch
· Sau khi xem xét, tìm hiểu và tham khảo các báo cáo hiện trạng môi trường cho thấy các vấn đề môi trường chính cần quan tâm được nhận diện là: 
· 1. Suy giảm đa dạng sinh học và vấn đề về biến đổi khí hậu.
· 2. Các vấn đề về môi trường kinh tế - xã hội.
· 3. Suy giảm trữ lượng và chất lượng nước mặt;
· 4. Suy thoái chất lượng đất.
· 5. Suy giảm chất lượng không khí, tiếng ồn.
9.4  Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch
Bảng các vấn đề môi trường chính của đồ án
	Stt
	Các vấn đề về môi trường
	Các yếu tố ảnh hưởng

	I
	Môi trường tự nhiên

	1
	Môi trường đất
	Diện tích đất canh tác giảm do chuyển đổi mục đích sử  dụng đất từ  nông nghiệp sang phi nông nghiệp: xây dựng khu vực phát  triển  đô  thị,  phát  triển  hệ  thống  giao  thông,  hạ  tầng  kỹ thuật…
Gia tăng sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật do quá trình thâm canh, tăng vụ gây ô nhiễm môi trường đất. Ô nhiễm đất do chất thải rắn không được thu gom và xử lý. Chuyển  đổi cây trồng có thể không thích nghi với đất trồng lúa.

	2
	Môi trường không khí
	Gia tăng phát thải khí nhà kính do quá trình đun nấu bằng nhiên liệu hóa thạch hoặc do đốt các phụ phẩm nông nghiệp và do phát triển hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ô nhiễm không khí và tiếng ồn tại các nút giao thông quan trọng;

	3
	Môi trường nước
	Nguy cơ ô nhiễm nước mặt và nước ngầm do nước thải sinh
hoạt. Phát tán hóa chất bảo vệ thực vật vào môi trường nước
Chất lượng và trữ lượng nước ngầm không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch.

	4
	Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
	Nguy cơ suy giảm hoặc biến mất diện tích đất nông nghiệp. Sự  biến động về  nhiệt độ  và lượng mưa gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuấ nông nghiệp. Nguy cơ phá vỡ kết cấu hạ tầng phục vụ cho sự phát triển đô thị

	II
	Môi trường kinh tế- xã hội

	1
	Lao động việc làm
	Tăng nhu cầu về lao động có trình độ kỹ thuật cao. Chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Lao động phổ thông dư thừa;

	2
	Phát triển kinh tế
	Kinh tế phát triển hơn do chuyển đổi từ  sản xuất nông nghiệp 
sang công nghiệp và dịch vụ.
Tiểm năng phát triển công nghiệp logistic và nông nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường.

	3
	Tôn giáo- tín ngưỡng
	Khoanh vùng bảo tồn và phát  huy giá trị các công trình tôn giáo và tín ngưỡng của địa phương.

	4
	Chất lượng cuộc sống
	Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân địa phương.
Nguy cơ bất ổn định về an ninh trật tự xã hội


9.5  Các mục tiêu môi trường của đồ án
9.5.1 Giảm thiểu ô nhiễm đất
· Phân loại CTR tại nguồn, thu gom, xử lý triệt để theo định hướng quy hoạch.
· Đẩy mạnh ứng dụng CNC, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn và có sức cạnh tranh cao; 
9.5.2 Giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn
· Thiết lập hành lang xanh, vùng đệm dọc sông Lam, kênh, mương.
· Đảm bảo mật độ cây xanh, mặt nước theo quy định, tạo lập cân bằng sinh  thái, điều hòa vi khí hậu, giảm nhẹ ô nhiễm không khí, tiếng ồn.
· Dành quỹ đất hợp lý để phát triển hạ tầng giao thông đô thị.
· Kiểm soát khí thải từ phương tiện giao thông.
9.5.3 Cải thiện chất lượng nước
· Nghiêm cấm san lấp hồ hiện có; cải tạo, nạo vét, khơi thông mặt nước, tận dụng tối đa các khu vực trũng để thoát nước tự nhiên.
· Giảm dần khối lượng khai thác nước ngầm.
· Sử  dụng  hệ  thống  thoát  nước  nửa  riêng,  xử  lý  nước  thải  trong  điều  kiện  tự nhiên.
· Kiểm soát được tình hình ô nhiễm nguồn nước. Chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học.
9.6  Đánh giá các tác động đến môi trường
9.6.1 Dự báo tác động chung đối với môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch
· Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch vùng huyện và các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường: Tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường  của  đồ  án  quy  hoạch  được  phân  theo  3  phân  vùng  chính và  được  trình  bày trong bảng sau:
Bảng dự báo tác động của quy hoạch đối với các vấn đề môi trường
	Các  định hướng ưu tiên
	Các tác động tích cực và tiêu cực
	Thách thức đối với môi trường

	Phân vùng I: 
Vùng  phát  triển 
Đô thị
	* Về môi trường:
- Tính toàn vẹn của vùng sinh thái đô thị bị ảnh hưởng;
- Các giá trị cảnh quan, sinh học và lịch sử bị tác động;
- Ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất công nghiệp.
* Về mặt xã hội:
- Tạo cơ hội việc làm cho lao động địa phương;
- Ảnh hưởng đến an ninh trật tự khi có lao động từ nơi khác đến;
- Tạo điều kiện phát triển hạ tầng xã hội, dịch vụ y tế, chăm  sóc sức khoẻ cộng đồng. 
* Về kinh tế:
- Tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng  cao chất lượng cuộc sống của người dân
	Hoạt động sản xuất công nghiệp trong khu vực nếu  không được kiểm soát  chặt chẽ sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường;
Cảnh quan khu vực có thể bị phá vỡ do hoạt động công nghiệp;
Ảnh hưởng đến giá trị bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực.

	Phân vùng II: 
Vùng  phát  triển 
nông nghiệp
	* Về môi trường:
- Bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái nông nghiệp;
- Ảnh hưởng đến môi trường nước và đất do chất độc hại có trong thuốc BVTV;
- Chất lượng không khí bị ô nhiễm do hoạt động chế biến nông sản;
- Các giá trị cảnh quan, lịch sử và đa dạng sinh học của khu vực không bị tác động.
* Về mặt xã hội:
- Bảo tồn nghề truyền thống của người dân địa phương;
- Không ảnh hưởng đến công việc của lao động địa phương.
* Về kinh tế:
- Phát triển kinh tế lâu dài và bền vững trong vùng.
	Bảo vệ và phát  triển  vùng chuyên canh lúa,  màu,  hoa  chất lượng  cao  góp phần hạn chế ảnh hưởng đến hệ sinh thái nông nghiệp;
Cảnh quan của khu vực có thể bị phá vỡ do hoạt động sản xuất công nghiệp thiếu kiểm soát

	Phân vùng III: 
Vùng  phát  triển 
công nghiệp
	* Về môi trường:
- Ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất công nghiệp.
* Về mặt xã hội:
- Tạo cơ hội việc làm cho lao động địa phương;
- Ảnh hưởng đến an ninh trật tự khi có lao động từ nơi khác đến;
- Tạo điều kiện phát triển hạ tầng xã hội, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
* Về kinh tế:
- Tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
	Hệ động thực vật trong vùng có điều kiện phát triển và bảo tồn tốt giống loài.


Bảng đánh giá sự thống nhất giữa các mục tiêu, định hướng quy hoạch với các mục tiêu môi trường
	Mục tiêu quy hoạch
	Mục tiêu môi trường

	Phát triển về công nghiệp, thương mại dịch vụ, giáo dục đào tạo đa dạng
	· Phát triển công nghiệp sạch phù hợp với mục tiêu môi trường;
-  Cần áp dụng các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các khu cụm công nghiệp, làng nghề…như: lắp  đặt  các trang thiết bị hạn chế bụi, mùi, tiếng ồn, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại…

	Phát  triển  đô  thị gắn với sinh thái,văn hoá, lịch sử.
	· Phù hợp với các mục tiêu môi trường;
- Bảo  tồn  được  kho  tàng  có  giá  trị  về  văn hoá  -  lịch  sử truyền thống của khu vực;
- Phát triển đô thị vừa góp phần phát triển kinh tế đia phương, vừa nâng cao đời sống của nhân dân.

	Phát  triển  đồng  bộ về hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội, hội nhập với sự phát triển chung của tỉnh
	· Phù hợp với mục tiêu môi trường;
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đặc biệt là nước thải và chất thải rắn không được thu gom và xử lý;
- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân  địa phương;
- Trong giai đoạn thi công xây dựng nhất thiết sẽ phát sinh những tác động tiêu cực đến môi trường. Tuy nhiên, những tác động đó chỉ là tạm thời và có thể khắc phục được bằng các giải pháp kỹ thuật;

	Môi trường sống thân thiện, hướng tới cảnh quan sinh thái tự nhiên, bền vững với môi trường
	· Phù hợp với mục tiêu môi trường;
- Bảo tồn hệ sinh thái trong khu vực đồng nghĩa với việc bảo tồn, tôn tạo cảnh quan tự nhiên của khu vực;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý môi trường khu vực

	Đi đầu về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp chất lượng cao
	· Phù hợp với mục tiêu môi trường;
- Bảo tồn được nghề truyền thống của khu vực;
-  Phát  triển  nông  nghiệp  bền  vững,  đi  đôi  với  phát  triển 
kinh tế do nông nghiệp mang lại; 


9.6.2 Diễn biến tác động môi trường do đô thị hoá.
· Trong tương lai huyện Kim Thành sẽ hình thành đô thị trung tâm, các trung tâm thương mại và Khu, cụm công nghiệp. Chính việc phát triển đô thị này sẽ gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đến sự cân bằng sinh thái.
· Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác để phát triển đô thị làm giảm diện tích  cây xanh, mặt nước, làm giảm đa dạng sinh học.Do đô thị phát triển nhanh nên những khu, cụm công nghiệp nay sẽ nằm xen kẽ vào những khu dân cư gây ô nhiễm môi trường sống khu vực xung quanh.
· Quá trình hình thành, xây dựng các đô thị mới, các cụm công nghiệp, các trung tâm thương mại sẽ làm tăng quá trình di dân tự do đến các đô thị tạo nên một sức ép lên vấn đề nhà ở, giao thông, vệ sinh môi trường, hình thành các khu nhà "ổ chuột" và các khu nghèo đô thị tác động xấu đến sự phát triển và tốc độ tăng trưởng đô thị.
· Việc sử dụng đất nông nghiệp vào xây dựng đô thị, các khu công nghiệp đang gây ra nguy cơ về vấn đề an toàn lương thực, thực phẩm và ảnh hưởng đến đời sống của người dân nông thôn, đồng thời việc xây dựng các công trình đô thị phát sinh ra các nguồn thải rắn, nước thải…Đây là các tác  động gây ô nhiễm môi trường nước, môi trường đất và không khí như  bụi vật liệu xây dựng, các chất thải trong xây dựng, dầu cặn thải, khí thải động cơ…
· Bên cạnh đó cùng phát sinh các tại nạn lao động và các tệ nạn xã hội ảnh hưởng tới tình hình an ninh, trật tự xã hội của khu vực.
· Việc phát triển đô thị tạo nên sức ép đối với nhu cầu về cấp nước sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên nước
Bảng đánh giá tác động môi trường do quá trình đô thị hoá và phát triển kinh tế
	Các hoạt động
	Các thành phần môi trường chịu tác động
	

	
	Môi trường nước
	Môi trường 
không khí
	Chất thải 
rắn
	Hệ sinh 
thái
	Vấn đề lương thực thực phẩm
	Sức ép về nhà ở
	Gia tăng dân số đô thị
	Giao thông đô thị
	Tổng

	Xây dựng các khu  đô thị mới, các cụm công nghiệp
	2
	2
	
	3
	3
	0
	2
	1
	15

	Hoạt động của các Khu, cụm CN
	3
	3
	
	3
	1
	0
	2
	2
	17

	Lấy đất nông nghiệp, lâm nghiệp để xây dựng và phát triển đô thị
	0
	0
	0
	2
	3
	0
	3
	2
	10

	Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng
	1
	1
	
	2
	0
	0
	0
	2
	7

	Việc gia tăng các phương tiện giao thông cơ giới
	0
	3
	
	2
	0
	0
	0
	3
	8

	Quá trình di dân tự do từ các vùng nông thôn ra thành thị
	3
	3
	
	1
	2
	3
	3
	2
	20

	Nhu cầu về cấp nước sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất
	3
	1
	
	1
	0
	0
	0
	0
	6

	Các Khu, cụm CN nằm xen kẽ với khu dân cư do tốc độ phát triển đô thị quá nhanh
	3
	3
	
	2
	0
	0
	0
	0
	11

	Tổng
	15
	16
	13
	16
	9
	3
	10
	12
	


Trọng số: (0): Tác động không đáng kể; (1): Tác động nhẹ; (2): Tác động trung bình; (3): Tác động nghiêm trọng;
9.7   Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu cải thiện các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch
9.7.1 Đối với môi trường nước
· Các khu vực đô thị mới: xây dựng cần đầu tư hệ thống xử lý nước riêng của từng khu, hoặc hệ thống bể tự hoại qui mô nhỏ trước khi thải vào hệ thống thoát nước và xử lý nước chung của đô thị 
· Khu vực nông thôn: đầu tư xây bể tự hoại xử lý cục bộ nước thải rồi thoát ra hệ thống thoát nước chung
· Các cụm công nghiệp phải thường xuyên kiểm soát môi trường định kỳ, nhằm cảnh báo và nhắc nhở các cơ sở chú ý duy tu, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải, bụi và nếu cần. Khuyến khích và bắt buộc các nhà máy và xí nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất mới, áp dụng công nghệ tiên tiến sản xuất sạch hơn. Sử dụng công nghệ sản xuất có khả năng giảm thiểu chất thải bao gồm: Thay thế nguyên, nhiên liệu đầu vào: Các nguyên, nhiên  liệu chứa nhiều chất độc hại được thay thế bằng nguyên liệu, nhiên liệu không độc hoặc ít chất độc hơn (thay thế than đá, dầu đốt bằng khí đốt). Thay đổi công nghệ sản xuất: Công nghệ sản xuất phát sinh nhiều chất thải độc hại cần được nghiên cứu thay thế, lựa chọn các công nghệ phát sinh ít chất thải hơn. Ví dụ sử dụng các phương pháp sản xuất không sinh bụi hoặc thay thế phương pháp gia công khô phát sinh nhiều bụi bằng phương pháp gia công bớt phát sinh ít bụi hơn. Sử dụng chu trình sản xuất khép kín: Sử dụng tuần hoàn toàn bộ hoặc một phần chất thải làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất.
· Đối với nước thải y tế và công nghiệp: xử lý 100% tại nguồn và trách  nhiệm thuộc đơn vị phát thải;
· Đối với làng nghề: Tiến hành quy hoạch các làng nghề, cụm  nghề  sản xuất tập trung nhằm di dời các cơ sở sản xuất bị ô nhiễm ra khỏi khu vực dân cư
· Đối với nước thải sinh hoạt: trước mắt tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, hộ dân xử  lý sơ bộ tại nguồn bằng các chế phẩm vi sinh trước khi xả nước thải ra môi trường;
9.7.2 Đối với môi trường đất
· Việc chuyển đổi đất đai giữa các mục đích nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn là tất yếu xảy ra. Song trên địa bàn cụ thể khi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang các mục đích khác cần phải căn nhắc thận trọng.Việc quản lý các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần đảm bảo diện tích cây xanh đô thị.
· Việc sử dụng hợp lý phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật và kích thích sinh trưởng. Ngoài ra việc canh tác  hợp lý, chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp trên các vùng sinh thái tránh tình trạng thoái hóa, bạc màu và rửa trôi đất;
9.7.3 Đối với môi trường không khí
· Xử lý ô nhiễm không khí do hoạt động sinh hoạt: giảm thiểu nguồn ô  nhiễm không khí do hoạt động sinh hoạt là khuyến khích dùng khí tự nhiên (gas) Hay dùng điện đun bếp củi thay cho than tổ ong và dầu hỏa. 
· Xử lý ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông đô thị: Các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, nên bố trí trồng cây xanh bên đường nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi và tiếng ồn tại các khu công nghiệp, tăng cường sử dụng các phương  tiện ít gây ô nhiễm, rửa đường thường xuyên để giảm bụi, cải thiện chất lượng mặt đường…
· Thực hiện việc quan trắc chất lượng không khí toàn huyện. Tập trung quan trắc xác định những khu ô nhiễm trọng điểm để từ đóđưa ra những biện pháp khắc phục.
· Tăng cường kiểm tra, có biện pháp hạn chế bụi xây dựng tại các công trình và phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng. 100% các công trình xây dựng phải được che chắn và áp dụng các biện pháp giảm bụi. Vật liệu xây dựng, đất thải, phế thải phải được vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dụng đảm bảo không rơi văng ra đường;
9.7.4 Đối với chất thải rắn
· Việc thu gom chất thải rắn thông thường được thực hiện tốt nhất  ở  các cấp chính quyền xã, thị trấn nhưng việc xử  lý chất thải rắn được tổ chức tốt nhất trên một cơ sởthống nhất toàn huyện về tổng thể. Phân bố trách nhiệm trong các khía cạnh khác nhau của dịch vụ  quản lý chất thải rắn có thể  được chi tiết hóa trong hoạt động thu gom và xử  lý chất thải rắn. Hoạt động thu gom chất thải rắn thành công và bền vững đòi hỏi phải có sự  hợp tác và liên hệ  mật thiết giữa những người giám sát, quản lý có trách nhiệm và chính quyền địa phương. Hoạt động thu gom rác thải phải là trách  nhiệm của cơ quan hành chính cấp xã, thị trấn;
· Chất thải rắn cần phân loại ngay tại nguồn, quy hoạch thu gom và xử lý triệt để, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.
· Nhân rộng mô hình xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt là tại các xã. Kinh phí thu gom và vận chuyển chất thải rắn sẽ  do huyện tự cân đối và điều tiết
· Xác định công nghệ  xử  lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện địa phương. Trong giai đoạn hiện nay áp dụng kết hợp 3 loại: Công nghệ xử lý tiên tiến trên thế giới, chôn lấp hợp vệ  sinh theo tiêu chuẩn Việt Nam và chôn lấp thủ  công. Công nghệ  xử  lý chất thải rắn y tế  và công nghệ  nguy hại; thực hiện kết hợp nhiều quy trình công nghệ  khác nhau: đốt, chôn lấp hợp vệ sinh và các công nghệ phụ trợ khác.
· Ủy ban nhân dân huyện sẽ  là đơn vị  đầu tư, quản lý các bãi chôn lấp chất thải rắn của địa phương; các xã xác định điểm chôn lấp tập trung nhỏ lẻ, tạm thời. 
· Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt giao cho các xã quản lý và chủ động thực  hiện theo phương thức xã hội hóa, phù hợp với đặc thù của địa phương huyện, về lâu dài được đảm bảo từ nguồn phí vệ sinh;
9.7.5 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công tác bảo vệ môi trường
a. Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường
· Thực hiện xã hội hóa các dịch vụ môi trường như thu gom, vận chuyển rác thải. Ngoài các công ty xí nghiệp môi trường tham gia công tác bảo vệ  môi trường. Tại một số xã đã thành lập khu tự quản, tổ tự quản trong việc giữ  gìn vệ  sinh trong khu vực cư trú. Phát động các phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm, cam kết vệ sinh môi trường, phong  trào tình nguyện,  hay tổ chức các ngày kết  vệ sinh môi trường với sự tham gia của toàn thể các hộ gia đình trong khu vực.
b. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường
· Phối hợp với các tổ chức chính trị -  xã hội để triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, tổ chức tập huấn, đưa quản lý môi trường về  cơ sở  cấp xã. Huy động sự  thamgia của các cấp chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị- xã hội, các tầng lớp nhân dân, công nhân lao động, và học sinh trong công tác bảo vệ  môi trường của huyện. Thực hiện các tuyên truyền về bảo vệ môi trường phối hợp với UBND các xã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn, xã. Tổ chức các sự kiện hưởng ứng ngày môi trường thế giới, hưởng ứng ngày làm cho thế giới sạch hơn, tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; 
c. Nâng cao kỹ năng lồng nghép vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế xã hội
· Biện pháp hữu hiệu và hiệu quả nhất là mở các lớp tập huấn, các khóa đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự  án đầu tư, kiểm tra giám sát việc gắn kết vấn đề  môi trường vào các quyết định đầu tư. Mặt khác cần tăng cường năng lực của cơ quan quản lý môi trường, trong việc chuẩn bị  các kế  hoạch phát triển theo khung giám sát môi trường và pháp luật.
d. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường
· Kiện toàn hệ  thống quản lý nhà nước về  môi trường từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn kiếm thức cơ bản về  quản lý môi trường cho cán bộ, công chức cấp huyện, thị trấn, thị xã;
· Bố  trí đủ  cán bộ  làm công tác môi trường tại các huyện, thị  xã theo Nghị  định 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ về Quy định tổ chức bộ  phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.
· Áp dụng các chính sách, cơ chế hỗ trợ về vốn, khuyến khích về thuế, trợ  giá đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải.
e. Giám sát chất lượng nước nguồn
· Chương trình giám sát chất lượng nước nguồn được tiến hành với việc lấy mẫu và xét nghiệm các chỉ tiêu chọn lọc: 01 điểm đầu vào hệ  thống nước cấp (pH, BOD5, COD, SS, Coliform). Các số liệu trên sẽ được cập nhật hoá, đánh giá và ghi nhận kết quả  thường xuyên. Nếu phát hiện thấy có sự  dao dộng lớn hoặc gia tăng về  mặt nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm phải có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời.
· Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát.
Bảng chỉ tiêu phân tích chất lượng nước nguồn
	Chỉ tiêu
	Đơn giá (1000 đồng)
	Số mẫu/năm

	pH
	15
	1 x 4

	SS
	30
	1 x 4

	BOD5
	70
	1 x 4

	COD
	70
	1 x 4

	Coliorm
	70
	1 x 4


f. Giám sát chất lượng nước sau khi xử lý
· Giám sát chất lượng nước sau khi xử lý được thực hiện nhằm đảm bảo kiểm tra chất lượng nguồn nước an toàn, cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt. Các chỉ tiêu giám sát thông thường cần được tiến hành hàng ngày tại phòng thí nghiệm của nhà máy. Các mẫu phân tích toàn phần sẽ  được thực hiện hàng tháng để so sánh với tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ xây dựng.
· Các số liệu trên sẽ được cập nhật hoá, đánh giá và ghi nhận kết quả thường xuyên. Nếu phát hiện thấy có sự  dao động lớn hoặc gia tăng về mặt nồng độ các chỉtiêu ô nhiễm, nhân viên giám sát sẽ  báo ngay  cho các cấp có thẩm quyền để  có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời;
· Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát.
· Vị trí lấy mẫu: 01 điểm đầu ra khỏi hệ thống xử lý nước cấp (pH, BOD5, COD, SS, Coliorm), trước đầu vào bể chứa nước trước khi qua trạm bơm cấp II.
Bảng các chỉ tiêu cần phân tích nước sau xử lý
	Chỉ tiêu
	Đơn giá (1000 đồng)
	Số mẫu/năm

	pH
	15
	1 x 4

	SS
	30
	1 x 4

	BOD5
	70
	1 x 4

	COD
	70
	1 x 4

	Fe
	80
	1 x 4

	Mn
	80
	1 x 4

	Tổng N
	80
	1 x 4

	Coliorm
	70
	1 x 4


g. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý
· Các số liệu trên sẽ được cập nhật hoá, đánh giá và ghi nhận kết quả thường xuyên. Nếu phát hiện thấy có sự dao động lớn hoặc gia tăng về mặt nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm, phải có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời.
· Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát.
· Vị trí lấy mẫu: 01 điểm đầu ra khỏi hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (pH, BOD5, COD, SS, tổng N, tổng P, Coliorm).
· Dự trù kinh phí thực hiện chương trình giám sát môi trường (Tính cho 1 năm thực hiện giám sát)
· Kinh phí giám sát chất lượng nước thải: (tính cho tần suất giám sát 4 lần/năm);
Bảng các chỉ tiêu cần phân tích nước sau xử lý
	Chỉ tiêu
	Đơn giá (1000 đồng)
	Số mẫu/năm

	pH
	15
	1 x 4

	SS
	30
	1 x 4

	BOD5
	70
	1 x 4

	COD
	70
	1 x 4

	Tổng N
	50
	1 x 4

	Tổng Phospho
	50
	1 x 4

	Coliorm
	70
	1 x 4


h. Giám sát chất lượng không khí
· Chương trình giám sát định kỳ chất lượng môi trường không khí sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo các hoạt động quy hoạch không làm ảnh hưởng đáng kể đến môi trường không khí trong và ngoài khu vực.
· Trong giai đoạn này, nguồn ô nhiễm chính cho môi trường không khí là tiếng ồn, độ rung, và bụi. Vì vậy các thông số này sẽ được giám sát định kỳ.
· Vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường không khí được tiến hành với tất cả các nguồn thải trong khu vực, vị trí quan trắc cố định được lấy ở những điểm nhạy cảm của khu vực. Vị trí giám sát lấy mẫu thể hiện trên bản vẽ. Do hướng gió thay đổi trong năm do đó cần thay đổi vị trí lấy mẫu giám sát cho phù hợp.
· Tần suất giám sát: Thực hiện giám sát trong suốt quá trình quy hoạch.
· Vị trí quan trắc cố định: 4 lần/năm;
· Vị trí quan trắc di động: đối với các thông số dễ thu thập như: tiếng ồn, độ rung thì phải tiến hành đo hàng tháng;
· Thời gian giám sát: Tiến hành giám sát định kỳ trong suốt giai đoạn xây dựng. Đối với chỉ tiêu có thể phát hiện nhanh như tiếng ồn thì có thể theo dõi hàng ngày. Các chỉ tiêu còn lại có thể đo đạc 4 lần/năm, 1 lần vào mùa khô và 1 lần vào mùa mưa.
· Các thông số giám sát: Các thông số giám sát chất lượng môi trường không khí trong khu vực dự án bao gồm:
· Điều kiện khí tượng thuỷ văn;
Nồng độ các chất khí: CO, CO2, NOx, NH3, H2S, THC;
Chất hạt: bụi;
Kim loại nặng: Pb;
Vi sinh vật : tổng vi sinh vật, nấm mốc;
Tiếng ồn, độ rung
i. Giám sát chất thải rắn
· Chất thải rắn sinh hoạt: thu gom hàng ngày và được thải bỏ theo quy định của chất thải rắn sinh hoạt. Tần suất thu gom 1 lần/ngày; CTR công nghiệp được thu gom và xử lý riêng;
PHẦN X
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
10.1  Kết luận
Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đạt được các mục tiêu đặt ra:
· Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Kim Thành;
· Đồ án góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; văn hóa-  xã hội phát triển lành mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc; xây dựng huyện Kim Thành giàu mạnh, văn minh, phấn đấu nằm trong tốp dẫn đầu khối huyện của toàn tỉnh Hải Dương;
· Đề xuất phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn tập trung trên cơ sở khai thác lợi thế riêng của huyện Kim Thành, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế mũi nhọn. Đề xuất phân bố không gian phát triển nông nghiệp- xây dựng công nghiệp- du lịch, dịch vụ;Hệ thống hạ tầng xã hội, tổ chức phát triển giao thông và phân bổ các công trình hạ tầng kỹ thuật, tổ chức môi trường bền vững. 
· Tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch công nghiệp, du lịch - dịch vụ, nông nghiệp và các quy hoạch chuyên ngành... là tiền đề thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn huyện. 
· Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở khoa học phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương mà trực tiếp là Huyện ủy, UBND huyện Kim Thành làm căn cứ để triển khai lập các quy hoạch, các dự án…, là cơ sở để lập kế hoạch 5 năm, hàng năm, kêu gọi đầu tư của Tỉnh, của Trung ương, của các doanh nghiệp vào huyện Kim Thành.
10.2  Kiến nghị
· Kính đề nghị UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở cho việc tổ chức lập quy hoạch đô thị, các khu chức năng đô thị, quy hoạch xây dựng các xã nông thôn; các dự án phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát phát triển và quản lý đô thị trên địa bàn huyện Kim Thành.
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